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MỞ ĐẦU 

Cụm công nghiệp Thụy Lâm đã được thành lập theo Quyết định số 

5838/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về 

việc thành lập Cụm công nghiệp Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội với diện tích 17ha tại xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

với chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng 

Thanh Bình. Cụm công nghiệp được thành lập nhằm tập trung thu hút doanh 

nghiệp sản xuất chế biến gỗ, mộc dân dụng, trạm khắc mỹ nghệ, sơn mài,…; các 

ngành nghề sản xuất kinh doanh khác theo hướng công nghiệp sạch, phù hợp với 

Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, có xét 

đến năm 2030; dịch vụ hỗ trợ cụm công nghiệp (kể cả xăng dầu). 

Dự án “Đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Thụy Lâm, xã Thụy Lâm, 

huyện Đông Anh” đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường tại Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 18/01/2021. 

Sau khi phê duyệt ĐTM, chủ đầu tư tiến hành xin các thủ tục pháp lý có 

liên quan khác và đi vào triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuậ theo quy hoạch chi 

tiết được duyệt. 

Năm 2025, để đảm bảo nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phù hợp với quy 

chuẩn hiện hành đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư và các doanh nghiệp đầu tư, 

Công ty thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch và đã được UBND huyện Đông 

Anh phê duyệt tại Quyết định số 5816/QĐ-UBND ngày 22/04/2025 phê duyệt 

điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp 

Thụy Lâm. Trong đó, nội dung điều chỉnh chỉ sắp xếp, bố cục lại vị trí các ô đất 

xây dựng nhà máy xí nghiệp trên nguyên tắc không thay đổi diện tích đất xây 

dựng: Nhà máy, xí nghiệp; trung tâm quản lý điều hành; dịch vụ hỗ trợ, mạng 

lưới đường giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật chính xung quanh khu đất 

theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt. 

Đến nay, hạ tầng kỹ thuật của dự án đã được xây dựng hoàn thiện theo 

quy hoạch được phê duyệt đảm bảo đủ điều kiện đi vào vận hành. 

- Tổng mức vốn đầu tư dự án: 326.243.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi 

sáu tỷ hai trăm bốn mươi ba triệu đồng) - Dự án thuộc nhóm B được phân loại 

theo tiêu chí tại khoản 2, điều 10, Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 
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29/11/2024. 

Dự án “Đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Thụy Lâm, xã Thụy Lâm, 

huyện Đông Anh” thuộc số thứ tự 2, mục II, phụ lục V, Nghị định 05/2025/NĐ 

- CP ngày 06/01/2025. Theo khoản 1, điều 39 và theo điểm c, khoản 3, Điều 41 

Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, Dự án thuộc đối tượng phải lập giấy 

phép môi trường theo mẫu tại phụ lục VIII, Nghị định số 05/2025/NĐ - CP ngày 

06/01/2025 trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thẩm định, phê duyệt. 
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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ Dự án đầu tư  

- Tên chủ Dự án: Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Thanh Bình. 

- Địa chỉ: Xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội (trước đây là xã Thụy Lâm, 

huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội). 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty: 

Đại diện: Trần Văn Thanh          Chức danh: Giám đốc 

Sinh ngày: 02/10/1964           Dân tộc: Kinh          Quốc tịch: Việt Nam. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101481500 do Phòng đăng ký 

kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 

21/04/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 22/01/2021. 

2. Tên dự án đầu tư 

- Tên Dự án: “Đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Thuỵ Lâm, xã Thụy 

Lâm, huyện Đông Anh”. 

- Địa chỉ thực hiện Dự án: xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội (trước đây là xã 

Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội).  

  - Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Nội về việc thành lập Cụm công nghiệp Thụy Lâm, huyện Đông 

Anh, thành phố Hà Nội. 

- Khu đất thực hiện Dự án có vị trí tiếp giáp như sau:  

+ Phía Bắc giáp đất nông nghiệp Thôn Thụy Lôi;  

+ Phía Nam giáp đất thổ cư thôn Vân Điềm, xã Vân Hà, huyện Đông Anh;  

+ Phía Đông giáp một phần đất nông nghiệp, một phần tiếp giáp với ranh 

giới xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; 

+ Phía Tây giáp đường gom cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên. 

- Tổng diện tích nghiên cứu: 19,3 ha. Diện tích thực hiện Dự án: 17 ha. 
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Hình 1. 1: Vị trí thực hiện Dự án 

Khu đất nằm ở vị trí có nhiều thuận lợi về giao thông, vừa có trục giao 

thông bộ tuyến đường Hà Nội – Thái Nguyên (Quốc lộ 3 mới), cách ga đường 

sắt khoảng 6km và ngoài ra còn có tuyến đường gom dọc theo tuyến Hà Nội – 

Thái nguyên, tuyến đường đi Vân Hà và tuyến đường kết nối từ xã Thụy Lâm 

sang thị trấn Từ Sơn, Bắc Ninh. 

Bảng 1. 1: Tọa độ vị trí thực hiện Dự án 

Tên điểm X (m) Y (m) 

A 594 592,52 2 340 856,05 

B 594 649,08 2 341 131,11 

C 594 676,68 2 341 205,76 

D 595 007,80 2 341 632, 16 

E 595 009,45 2 341 222,40 

F 595 011,55 2 341 181,46 

G 595 024,49 2 340 954,84 

- Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Hà 

Nội. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Giấy phép xây dựng số 

362/2024/GPXD ngày 28/03/2024 do Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh cấp.  

- Cơ quan cấp giấy phép môi trường của dự án: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường thành phố Hà Nội. 

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: Quyết định 
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số 382/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt 

báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng Cụm công 

nghiệp Thụy Lâm, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh”. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm 

công nghiệp. 

- Quy mô của Dự án (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 

tư công): Dự án có tổng vốn đầu tư 326.243.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi 

sáu tỷ hai trăm bốn mươi ba triệu đồng) - Dự án thuộc nhóm B được phân loại 

theo tiêu chí tại khoản 2, điều 10, Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 

29/11/2024. 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4, Điều 25 Nghị định 

số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022: Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi 

trường. 

- Phân nhóm dự án đầu tư: Dự án nhóm III thuộc mục số 2, mục II, phụ lục 

V nghị định 05/2025/NĐ – CP ngày 06/01/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của 

Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án 

3.1. Công suất hoạt động của dự án 

Dự án thành lập với mục tiêu xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, 

cảnh quan Cụm công nghiệp Thụy Lâm đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và 

môi trường theo quy định, ưu tiên phát triển mô hình cụm công nghiệp theo 

hướng hiện đại. 

Quy mô: Dự án được thực hiện trên khu đất có tổng diện tích thực hiện 

Dự án là 17 ha, trong đó bao gồm diện tích đất xây dựng công trình công cộng, 

dịch vụ; đất xây dựng nhà xưởng sản xuất; đất xây dựng các công trình kỹ thuật; 

đất bãi để xe; đất dịch vụ hỗ trợ và cây xanh. 

Hiện tại, CCN đã xây dựng hoàn thiện hạ tầng đảm bảo thu hút đầu tư. 

Ngành nghề thu hút đầu tư của CCN cụ thể như sau: 

Bảng 1. 2: Tổng hợp các ngành nghệ dự kiến thu hút đầu tư của CCN 

TT Nhóm ngành nghề Mã ngành nghề Ngành nghề 

I Ngành nghề công nghiệp chế biến, chế tạo 

1 Sản xuất đồ uống  11 

Sản xuất đồ uống như đồ uống không cồn 

và nước khoáng (sản xuất đồ uống có cồn 

chủ yếu thông qua lên men, bia và rượu, 
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sản xuất đồ uống có cồn qua chưng cất). 

2 

Sản xuất, chế biến gỗ, 

sản xuất chế biến sản 

phẩm từ gỗ và tre nứa, 

sản xuất sản phẩm từ 

rơm, rạ và vật liệu tết 

bện 

16 

Sản xuất các sản phẩm từ gỗ như: gỗ xẻ, gỗ 

dán, lớp gỗ mặt (của gỗ dán), thùng đựng 

hàng bằng gỗ, gỗ làm sàn, gỗ làm dàn giáo 

và gỗ dựng nhà làm sẵn. Quá trình sản xuất 

bao gồm xẻ, bào, tạo khuôn, xẻ mỏng, lắp 

ráp sản phẩm gỗ bắt đầu từ gỗ tròn được cắt 

thành từng khúc hoặc tấm, sau đó được cắt 

nhỏ tiếp hoặc được định khuôn bằng tiện 

hoặc các dụng cụ tạo hình khác. Gỗ khúc 

hoặc gỗ đã định hình khác có thể được bào 

hoặc làm nhẵn và lắp ráp thành sản phẩm 

cuối cùng như thùng đựng hàng bằng gỗ 

(không bao gồm sản xuất giấy, bột giấy, 

ván sợi) 

3 
In, sao chép bản ghi 

các loại 
18 

In các sản phẩm như sách, báo, ấn phẩm 

định kỳ, thiếp chúc mừng, các mẫu văn bản 

thương mại và các tài liệu khác và thực 

hiện hoạt động hỗ trợ như đóng sách, dịch 

vụ làm đĩa và tạo hình 

4 
Sản xuất sản phẩm từ 

cao su và plastic 
22 

Sản xuất sản phẩm từ cao su; Sản xuất sản 

phẩm từ plastic (không bao gồm chế biến 

mủ cao su, sản xuất cao su); 

5 

Sản xuất sản phẩm từ 

khoáng phi kim loại 

khác 

23 

Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy 

tinh; Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim 

loại chưa được phân vào đâu (không bao 

gồm sản xuất clinker, sản xuất xi măng, 

vôi, thạch cao);  

6 

Sản xuất sản phẩm từ 

kim loại đúc sẵn (trừ 

máy móc, thiết bị) 

25 

Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể 

chứa và nồi hơi; Sản xuất sản phẩm khác 

bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công 

kim loại;  

(không bao gồm công đoạn xi mạ, làm sạch 

bề mặt kim loại bằng hóa chất) 

7 

Sản xuất sản phẩm 

điện tử, máy vi tính và 

sản phẩm quang học 

26 

Sản xuất linh kiện điện tử; Sản xuất máy vi 

tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính; 

Sản xuất thiết bị truyền thông; Sản xuất sản 

phẩm điện tử dân dụng; Sản xuất thiết bị đo 

lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển; 
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sản xuất đồng hồ; Sản xuất thiết bị bức xạ, 

thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp; 

Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học; Sản 

xuất băng, đĩa từ tính và quang học 

8 Sản xuất thiết bị điện 27 

Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, 

thiết bị phân phối và điều khiển điện; Sản 

xuất pin và ắc quy; Sản xuất dây và thiết bị 

dây dẫn; Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng; 

Sản xuất đồ điện dân dụng; Sản xuất thiết 

bị điện khác 

9 

Sản xuất máy móc, 

thiết bị chưa được 

phân vào đâu 

28 

Sản xuất máy thông dụng; Sản xuất máy 

chuyên dụng; Sản xuất máy luyện kim; Sản 

xuất máy khai thác mỏ và xây dựng; Sản 

xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và 

thuốc lá; Sản xuất máy cho ngành dệt, may 

và da; Sản xuất máy chuyên dụng khác 

10 

Sản xuất đồ kim hoàn, 

đồ giả kim hoàn và 

các chi tiết liên quan 

321 

Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan; 

Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên 

quan;  

11 

Sửa chữa, bảo dưỡng 

và lắp đặt máy móc và 

thiết bị 

33 

Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị 

và sản phẩm kim loại đúc sẵn; Lắp đặt máy 

móc và thiết bị công nghiệp  

12 
Lắp đặt máy móc và 

thiết bị công nghiệp 
3320 

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 

13 
Công nghiệp môi 

trường 
- 

Sản xuất sản phẩm xử lý nước cấp, bồn bể 

phốt, mô đun xử lý nước thải, tấm năng 

lượng mặt trời dùng cho bình nước nóng 

II Ngành công nghiệp hỗ trợ 

14 

Sản xuất nguyên vật 

liệu, phụ kiện, phụ 

tùng linh kiện, bán 

thành phẩm để cung 

cấp cho ngành công 

nghiệp sản xuất, chế 

biến, lắp ráp các sản 

phẩm hoàn chỉnh là tư 

liệu sản xuất hoặc sản 

phẩm tiêu dùng 

Các sản phẩm 

công nghiệp hỗ 

trợ cho công 

nghiệp, công 

nghệ cao theo 

Nghị định số 

111/2015/NĐ-

CP ngày 

03/11/2015. 

- Các loại khuôn mẫu: Khuôn mẫu có độ 

chính xác cao, khuôn đúc nhựa có độ chính 

xác cao; 

- Các loại chi tiết cơ khí tiêu chuẩn chất 

lượng cao: Các loại đai ốc, bu lông, ốc vít 

có độ chính xác cao dùng cho các thiết bị 

điện tử, cơ điện tử, điện tử y tế, rô bốt công 

nghiệp; 

- Các loại linh kiện điện tử, mạch vi điện tử 

để phát triển các thiết bị: Thiết bị ngoại vi, 

máy vi tính, đồ điện tử gia dụng, thiết bị 
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nghe nhìn, pin mặt trời; các loại chip vi xử 

lý; các bộ điều khiển (Bộ điều khiển khả 

trình PLC, bộ điều khiển CNC,…); 

- Các cụm linh kiện, phụ tùng cho hệ thống 

thiết bị sản xuất điện năng từ năng lượng 

mới và năng lượng tái tạo; 

- Các loại chi tiết nhựa chất lượng cao: Các 

bộ truyền động chính xác, các chi tiết có độ 

bền và tuổi thọ cao, chịu nhiệt và chịu mài 

mòn bằng nhự; 

- Cảm biến các loại: Cảm biến khí, cảm 

biến gia tốc, cảm biến từ trường, cảm biến 

sinh học, cảm biến nhiệt độ, cảm biến độ 

ẩm, cảm biến ánh sáng, cảm biến áp 

suất,…; 

- Các loại động cơ thế hệ mới: Động cơ 

điện, động cơ ổ từ, động cơ servo (động cơ 

bước), động cơ từ kháng, động cơ tuyến 

tính; 

- Các cơ cấu chấp hành có độ chính xác 

cao. 

III Vận tải, kho bãi  

15 

Kho bãi và các hoạt 

động hỗ trợ cho vận 

tải 

52 
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; Hoạt động 

dịch vụ hỗ trợ cho vận tải 

16 
Bưu chính và chuyển 

phát 
53 Bưu chính, Chuyển phát 

- Số lượng Doanh nghiệp dự kiến thu hút vào CCN khoảng: 70-100 doanh 

nghiệp đầu tư vào CCN, diện tích đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp được chia 

thành 12 lô đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp từ lô CN 01 đến CN 12.  

* Phân khu chức năng của CCN Thụy Lâm như sau: 

- Khu Bắc của Dự án (Lô CN 01-  CN06): Các ngành nghề sản xuất, kinh 

doanh khác theo hướng công nghiệp sạch và logistic. 

- Khu Nam của Dự án (Lô CN 07 – CN 12): Sản xuất kinh doanh chế biến 

gỗ (gỗ xẻ, gỗ dán); sản xuất các sản phẩm gỗ dân dụng. Các ngành nghề sản 

xuất, kinh doanh khác theo hướng công nghiệp sạch và logistic. 
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Bảng 1. 3. Phân khu chức năng của CCN 

TT Danh mục sử dụng đất Ký hiệu lô đất Phân khu chức năng 

A Khu vực thực hiện Dự án  

I 
Đất xây dựng trung 

tâm quản lý điều hành  

QLĐH Nhà điều hành của Cụm 

công nghiệp 

1 
Đất xây dựng trung tâm 

quản lý điều hành 
QLĐH 

- Trung tâm làm việc của 

BQL CCN, khu trưng bày sản 

phẩm đặc trưng, trung tâm 

giao thương, khu dịch vụ cung 

cấp nhu yếu phẩm phục vụ  

sản xuất dịch vụ khác.  

II 
Đất xây dựng nhà 

máy, xí nghiệp 
CN 

Nhà xưởng công nghiệp, 

kho, văn phòng của các nhà 

máy thứ cấp , trưng bày các 

sản phẩm, các khu vực phục 

vụ hoạt động sản xuất 

1 
Đất xây dựng nhà máy, 

xí nghiệp 01 
CN 01 

- Phân khu các ngành nghề 

sản xuất, kinh doanh theo 

hướng công nghiệp sạch, một 

số ngành nghề đại diện như: 

Sản xuất sản phẩm điện tử, 

máy vi tính và sản phẩm 

quang học: Sản xuất linh kiện 

điện tử; Sản xuất máy vi tính 

và thiết bị ngoại vi của máy vi 

tính; Sản xuất sản phẩm điện 

tử dân dụng; Sản xuất thiết bị 

điện: Sản xuất dây và thiết bị 

dây dẫn; Sản xuất thiết bị điện 

chiếu sáng; Sản xuất đồ điện 

dân dụng; Sản xuất thiết bị 

điện khác; .... 

- Nhà xưởng kết hợp kho bãi, 

bãi xe vận chuyển, tập kết 
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hàng hóa, phòng điều hành, 

trưng bày sản phẩm 

2 
Đất xây dựng nhà máy, 

xí nghiệp 02 
CN 02 

 

3 
Đất xây dựng nhà máy, 

xí nghiệp 03 
CN 03 

 

4 
Đất xây dựng nhà máy, 

xí nghiệp 04 
CN 04 

 

5 
Đất xây dựng nhà máy, 

xí nghiệp 05 
CN 05 

 

6 
Đất xây dựng nhà máy, 

xí nghiệp 06 
CN 06 

 

7 

Đất xây dựng nhà máy, 

xí nghiệp 07 CN 07 

- Các ngành nghề sản xuất, 

kinh doanh khác theo hướng 

công nghiệp sạch và logistic. 

8 
Đất xây dựng nhà máy, 

xí nghiệp 08 
CN 08 

 

9 
Đất xây dựng nhà máy, 

xí nghiệp 09 
CN 09 

 

10 

Đất xây dựng nhà máy, 

xí nghiệp 10 

CN 10 

- Sản xuất Kinh doanh chế 

biến gỗ: gỗ xẻ, gỗ dán; sản 

xuất các sản phẩm gỗ dân 

dụng, .... 

- Nhà xưởng kết hợp kho bãi, 

bãi xe vận chuyển, tập kết 

hàng hóa, phòng điều hành, 

trưng bày sản phẩm: đồ nội 

thất, đồ gia dụng, ... 

11 
Đất xây dựng nhà máy, 

xí nghiệp 11 
CN 11 

 

12 
Đất xây dựng nhà máy, 

xí nghiệp 12 
CN 12 

 

13 Đất xây dựng nhà máy, CN 13  
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xí nghiệp 13 

III 
Đất xây dựng các công 

trình kỹ thuật  
HTKT 

 

1 Hạ tầng kỹ thuât 1 HTKT1 
Trạm bơm cấp nước, PCCC, 

Trạm biến áp  

2 Hạ tầng kỹ thuật 2 HTKT2 

Gồm các công trình trạm xử 

lý nước thải, kho chứa chất 

thải 

IV Đất cây xanh    

1 
Đất cây xanh - Mặt 

nước 1 
CX-MN1 

Cây xanh cảnh quan mặt 

nước, phục vụ thoát nước điều 

hòa và cảnh quan 

2 
Đất cây xanh - Mặt 

nước 2 
CX-MN2  

3 
Đất cây xanh - Mặt 

nước 3 
CX-MN3  

4 
Đất cây xanh - Mặt 

nước 4 
CX-MN4 

Cây xanh tập trung, cảnh quan 

không gian điều hòa 

5 
Đất cây xanh - Mặt 

nước 5 
CX-MN5 

Cây xanh tập trung, cảnh quan 

tập khoảng cách ly tới khu 

vực dân cư theo quy hoạch 

V Đất dịch vụ hỗ trợ    

1 

Công trình dịch vụ hỗ 

trợ  

DVHT1 Công trình hỗ trợ, hỗ trợ sản 

xuất, văn phòng đại diện khu 

trưng bày giới thiệu sản phẩm 

tập trung.  

2 
Công trình dịch vụ hỗ 

trợ  

DVHT2 Công trình dịch vụ: cây xăng 

dầu kết hợp trạm sạc điện 

VI 
Đất xây dựng các công 

trình giao thông  

  

1 Đất giao thông - 
Đường giao thông nội bộ Dự 

án  

2 Bãi đỗ xe 1 P1 Bãi đỗ xe CCN  
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3 Bãi đỗ xe 2  P2 Bãi đỗ xe CCN 

B 
Khu vực khớp nối hạ 

tầng kỹ thuật 

  

I Đất cây xanh cách ly  - Không thuộc phạm vi Dự án  

II 
Đất xây dựng các công 

trình giao thông  
- 

Không thuộc phạm vị Dự án  

(Nguồn: Thuyết minh thiết kế cơ sở của Dự án – Chủ Dự án) 

 Căn cứ báo cáo đầu tư của Dự án, số lượng lao động dự kiến: 2.040 lao 

động. 

3.2. Quy trình công nghệ sản xuất một số ngành nghề của CCN như sau: 

a. Sản xuất, chế biến gỗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 2. Sơ đồ quy trình sản xuất, chế biến phoi gỗ 

Thuyết minh quy trình sản xuất, chế biến phoi gỗ: Tại các doanh nghiệp sản 

xuất, chế biến gỗ sẽ nhập nguyên liệu gỗ tươi về tại nhà máy, thực hiện chế biến xẻ 

gỗ. Tiến hành bóc lớp vỏ và bào rong, cắt cưa các khúc gỗ theo kích thước yêu cầu 

của khách hàng. Sau đó bào về mặt để thành phoi nguyên liệu theo yêu cầu của 

khách hàng.   

  

Gỗ xẻ  

Bào rong  

Cắt, cưa 

Bào bề mặt  

Phôi nguyên liệu  

Mùi  

Tiếng ồn, mẫu gỗ thừa, mùn cưa, 

mùi, tiếng ồn, độ rung,… 

Tiếng ồn, mẫu gỗ thừa, mùn cưa, 

mùi, tiếng ồn, độ rung,… 

 

Mùi, bụi, mẩu gỗ thừa, vỏ bảo, mùn 

cưa, tiếng ồn, độ rung  
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b. Sản xuất, gia công chi tiết, hoàn thiện sản phẩm từ gỗ cơ bản  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 3. Sơ đồ quy trình gia công chi tiết hoàn thiện sản phẩm cơ bản 

Thuyết minh quy trình gia công chi tiết hoàn thiện sản phẩm cơ bản: Tại 

các nhà máy sản xuất, gia công chi tiết các sản phẩm cơ bản như đồ gia dụng, gỗ 

dán, ép: Phôi nguyên liệu được nhập về được tạo dáng thành hình sản phẩm cơ 

bản sau đó được đánh nhám bằng máy và bằng tay. Sản phẩm được sơn và lắp 

ráp thành sản phẩm và được đóng gói nhập kho hoặc được trưng bày để bán sản 

phẩm. 

  

Phôi nguyên liệu  

Tạo dáng  

Đánh nhám bằng 

máy  

Đánh nhám bằng 

tay  

Sơn  

Lắp ráp  

Đóng gói  

Thành phẩm  

Bụi, vụn gỗ thải, tiếng ồn  

Bụi, mùn gỗ, tiếng ồn  

Bụi, mùn gỗ  

Mùi, khí thải, nước thải, 

CTNH,… 

Tiếng ồn 

Vỏ bao bì 

Dung môi hữu cơ 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Thụy 

Lâm, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh”   

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Thanh Bình     20 

c. Quy trình sản xuất gỗ ván 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 4. Sơ đồ quy trình sản xuất gỗ ván ép 

Thuyết minh quy trình sản xuất gỗ ván ép:  Nguyên liệu là những mảnh 

vụn, nhánh cây, mẩu gỗ thừa tự nhiện được nghiền thành các sợi nhỏ cenllulose, 

sau đó đưa qua bồn rửa để loại bỏ tạp chất, nhựa cây, ... sau khi rửa, các sợi 

cenllulose được cho vào máy trộn để trộn cùng các chất kết dính, keo đặc chủng, 

chất bảo vệ gỗ,... và được ép thành ván gỗ. Sau khi ổn định, ván gỗ sẽ cắt cánh 

theo kích thước yêu cầu của khách hàng, và được đánh nhẵn bề mặt. Sản phẩm 

sau cùng được kiểm tra đóng gói thành sản phẩm hoàn thiện.  

CCN Thụy Lâm với định hướng quy hoạch tập trung phục vụ làng nghề sản 

xuất gỗ Thụy Lâm và một số ngành nghề khác phù hợp với quy hoạch phát triển 

CCN của thành phố Hà Nội. Đối với sản xuất gỗ thì hầu hết đầu vào là các phối 

nguyên liệu đã được sơ chế và xử lý thô, hoặc các ván gỗ công nghiệp đã được sơ 

chế xẻ thành từng tấm rồi chế biến ra các sản phẩm gỗ tiêu dùng. Do đó quá trình 

sản xuất làm gỗ trong cụm không phát sinh nhiều nước thải.  

Nghiền nhỏ   

Trộn  

 

Nguyên liệu gỗ tự 

nhiên, khúc gỗ,... 

Nước thải, CTNH 

Bụi, tiếng ồn  

Rửa  

Ép thành ván gỗ  

Ổn định ván   

Cắt cạnh   

Đánh nhẵn   

Nước thải, tạp chất, 

khoáng chất nhưa, 

lignin  

Khí thải, mùi, tiếng ồn 

Khí thải, mùi, tiếng ồn 

Sản phẩm đóng gói 

Keo, phụ gia 

Mẩu gỗ vụn, mùn 

cưa, bụi, tiếng ồn 

Mùn cưa, bụi  

Vỏ bao bì, ...  

Nước 
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d. Quy trình sản xuất, gia công các sản phẩm điện, điện tử  

Quy trình công nghệ gia công dập tách tấm mạch điện tử  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 5. Sơ đồ quy trình công nghệ gia công dập tách tấm mạch điện tử 

Thuyết minh quy trình dập mạch điện tử: Nguyên vật liệu nhập về là các 

tấm panel hàng (các tấm to gồm các con hàng nhỏ dính liền nhau).  Nguyên liệu 

sau khi kiểm tra trực quan đạt yêu cầu sẽ được dập cắt theo hình dạng và kích 

thước yêu cầu của khách hàng. Sản phẩm sau dập được chuyển sang phòng kiểm 

tra đạt yêu cầu đóng gói và xuất hàng.  

e. Quy trình vận hành kho bãi, logistic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 6. Quy trình vận hành kho hàng hóa, logistic  

Nguyên vật liệu đầu vào 

(tấm mạch điện tử) 

Xuất hàng  

Kiểm tra trực quan 

Dập cắt 

Sản phẩm sau khi dập  

Kiểm tra  

Tiếng ồn, phôi thải  

Nguyên liệu không đạt yêu cầu  

Sản phẩm lỗi  

CTR 

Vận chuyển hàng hóa  

Nhập kho hàng hóa  CTR 

CTR Đóng gói  

Lưu kho hàng hóa  

Làm thủ tục xuất hàng  

Xuất hàng  
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Qúa trình hoạt động của các Doanh nghiệp nằm trong phần diện tích của 

Dự án sẽ phát sinh các loại chất thải từ quá trình sản xuất, sinh hoạt của bên thuê 

nhà xưởng (bụi, khí thải, nước thải sản xuất, sinh hoạt, rác thải,…).  Các loại chất 

thải này sẽ do các công ty có trách nhiệm quản lý và xử lý theo quy định của pháp 

luật đảm bảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường. Việc phân tích 

thành phần, tải lượng phát sinh cũng như đánh giá tác động của các nguồn chất 

thải của từng đơn vị thuê nhà xưởng sẽ được trình bày chi tiết trong hồ sơ môi 

trường của từng công ty.  

Chi tiết cơ sở lựa chọn công nghệ của từng nhà máy thứ cấp được trình bày 

trong hồ sơ môi trường của từng doanh nghiệp, nhà máy.  

f. Quy trình cho thuê đất của dự án đầu tư 

CCN Thụy Lâm chủ đầu tư thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật và cho các 

đơn vị thứ cấp thuê đất để hoạt động sản xuất với các ngành nghề thu hút đầu tư 

theo đúng Giấy chứng nhận đầu tư đã được phê duyệt, quy trình cụ thể như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 7. Quy trình cho thuê đất tại CCN  

* Thuyết minh: 

- Bước 1: Căn cứ vào nhu cầu thuê của khách hàng công ty tiến hành nhận 

các thông tin, liên hệ làm việc với khách hang để đưa ra vị trí cho thuê phù hợp 

với thông tin và nhu cầu sử dụng. 

- Bước 2: Lập báo giá và các nội dung điều khoảng, hợp đồng cho khách 

hàng tham khảo. 

- Bước 3: Cùng đi khảo sát các hạng mục cho thuê. 

- Bước 4: Sau khi thống nhất các nội dung đề ra tiến hành ký hợp đồng. 

Khảo sát vị trí 

Báo giá 

Tiếp thu nhu cầu khách hàng 

Ký kết hợp đồng 

Bàn giao mặt bằng sử dụng 

Khảo sát vị trí 

Báo giá 

Tiếp thu nhu cầu khách hàng 
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- Bước 5: Bàn giao mặt bằng và hợp đồng cho khách hàng. 

Đơn vị thuê đất sử dụng độc lập, tự chịu trách nhiệm làm các thủ tục môi 

trường, đầu tư lắp đặt các hệ thống xử lý khí thải, xây dựng kho chứa và ký hợp 

đồng thu gom xử lý chất thải với đơn vị có chức năng; tự lắp đặt hệ thống xử lý 

nước thải sản xuất (nếu có) đảm bảo đạt yêu cầu về chất lượng theo thỏa thuận 

và phải đấu nối vào trạm xử lý nước thải tập trung của CCN.  

Chi tiết cơ sở lựa chọn công nghệ của từng nhà máy thứ cấp được trình bày 

trong hồ sơ môi trường của từng doanh nghiệp, nhà máy.  

Các loại chất thải từ quá trình hoạt động CCN gây tác động xấu đến môi 

trường chủ yếu gồm: 

- Chất thải rắn thông thường: Chủ yếu là các đầu mẩu gỗ, vụn thừa, phôi 

boi, bụi mạt cưa, kim loại, nhựa, các loại vỏ bọc, thùng nhựa, thùng catton, bao 

bì,… 

- Nước thải: 

+ Nước thải từ hoạt động sản xuất, chế biến gỗ: Thành phần nước thải của 

ngành sản xuất, gia công gỗ chủ yếu là độ màu cao, TSS, COD, N, P, lignin, dung 

môi hữu cơ, … 

+ Nước thải từ lò hơi: Cặn, BOD, … 

+ Nước thải từ hoạt động sản xuất các sản phẩm điện, điện tử: Lượng nước 

thải phát sinh từ các ngành gia công, sản xuất các linh kiện điện tử, công nghệ 

sạch, kho bãi, logistic không lớn, thành phần chủ yếu là SS, kim loại nặng, dầu 

khoáng;   

+ Nước thải sinh hoạt: Thành phần chủ yếu: BOD, TSS, dầu mỡ, NH4
+
, 

NO3
-
, , sunfua, … 

- Chất thải nguy hại: Các CTNH phát sinh từ quá trình sản xuất giẻ lau dính 

dầu mỡ, bóng đèn huỳnh quang thải, bao bì đựng hoặc nhiễm thành phần nguy 

hại, các sản phẩm, linh kiện điện tử nhiễm thành phần nguy hại, bùn thải nhiễm 

thành phần nguy hại, .... 

 Trách nhiệm bảo vệ môi trường của chủ đầu tư và các nhà đầu tư thứ 

cấp hoạt động trong CCN: 

 Đối với chủ đầu tư: 

- Chủ Dự án chịu trách nhiệm quản lý về hạ tầng kỹ thuật của Dự án (hệ 

thống thoát nước mưa, nước thải, trạm xử lý nước thải tập trung, hệ thống cây 

xanh, giao thông...). 
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- Thu gom toàn bộ nước thải của các doanh nghiệp hoạt động trong CCN để 

xử lý đạt cột A, QCTĐHN 02:2014/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải công nghiệp trên địa bàn thủ đô Hà Nội trước khi thải ra ngoài môi trường. 

- Chủ đầu tư có các bộ phận quản lý - kỹ thuật - môi trường để thực hiện 

các công tác quản lý môi trường CCN nói chung, thực hiện giám sát môi trường 

định kỳ, vận hành hệ thống XLNT tập trung, quản lý hệ thống cấp điện trong 

phạm vi CCN, quản lý công tác vệ sinh môi trường và thu gom rác thải sinh 

hoạt, chăm sóc và bảo vệ hệ thống cây xanh. Bên cạnh đó, các bộ phận trên 

tham gia vào công tác quản lý, giám sát các vấn đề môi trường bên ngoài hàng 

rào các nhà máy sản xuất, đảm bảo các nhà máy tuân thủ công tác bảo vệ môi 

trường theo quy định của pháp luật. 

* Yêu cầu chất lượng nước thải đầu vào của các nhà đầu tư thứ cấp vào 

Trạm xử lý nước thải tập trung của CCN: 

- Nước thải phát sinh tại Cụm công nghiệp Thụy Lâm được thu gom bằng 

hệ thống cống đến chân công trình chảy về Trạm xử lý nước thải công suất 

500m
3
/ngày.đêm trên khu đất xây dựng các công trình kỹ thuật có diện tích 

864m
2
 phía Đông khu đất thực hiện Dự án. 

- Nước thải của các cơ sở công nghiệp thứ cấp phải được xử lý sơ bộ đạt 

yêu cầu tiếp nhận nước thải của CCN trước khi đấu nối với hệ thống xử lý nước 

thải tập trung của CCN. Tùy thuộc vào tính chất đặc thù ngành nghề, lưu lượng 

nước thải của từng cơ sở sẽ có phương án xử lý nước thải riêng. 

- Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của CCN Thụy Lâm như sau: 

Bảng 1. 4. Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của CCN Thụy Lâm 

TT Thông số Đơn vị Giá trị tiếp nhận 

1.  Nhiệt độ 0
C 10 đến 45 

2.  Màu  Pt/Co 170 

3.  pH - 5,5 đến 9 

4.  BOD5 (20
0
C) mg/l 100 

5.  COD mg/l 300 

6.  Chất rắn lơ lửng  mg/l 200 

7.  Asen  mg/l 0,2 

8.  Thủy ngân mg/l 0,015 

9.  Chì  mg/l 1 
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TT Thông số Đơn vị Giá trị tiếp nhận 

10.  Cadimi mg/l 0,5 

11.  Crom (VI) mg/l 0,5 

12.  Crom (III) mg/l 1 

13.  Đồng  mg/l 3 

14.  Kẽm  mg/l 3 

15.  Niken  mg/l 1 

16.  Mangan  mg/l 1,2 

17.  Sắt  mg/l 6 

18.  Tổng Xianua  mg/l 0,3 

19.  Tổng Phenol mg/l 1 

20.  Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 15 

21.  Sunfua  mg/l 1,5 

22.  Florua  mg/l 15 

23.  Amoni (tính theo N) mg/l 20 

24.  Tổng Nito mg/l 50 

25.  Tổng Phot pho (tính theo P) mg/l 8 

26.  Clorua  mg/l 1000 

27.  Clo dư  mg/l 2 

28.  
Tổng hóa chất bảo vệ thực 

vật Clo hữu cơ  
mg/l 0,15 

29.  
Tổng hóa chất bảo vệ thực 

vật phốt pho hữu cơ  
mg/l 1 

30.  Tổng PCB mg/l 0,01 

31.  
Tổng Coliform  Vi 

khuẩn/100ml 
7,500 

32.  Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 

33.  Tổng hoạt độ phóng xạ 𝛽 Bq/l 1,0 

(Nguồn: Chủ Dự án) 

- Nguồn tiếp nhận nước thải sau khi được xử lý của CCN Thụy Lâm là 

mương thoát nước Mạnh Tân phía Đông Nam của ranh giới khu đất Dự án. 

 Đối với các nhà đầu tư thứ cấp: 

- Chịu sự giám sát, quản lý của chủ đầu tư CCN Thụy Lâm. 

- Hoàn thiện thủ tục môi trường (giấy phép môi trường, đăng ký môi 

trường) trước khi đi vào hoạt động chính thức. Thực hiện nghiêm túc các biện 

pháp bảo vệ môi trường nêu trong hồ sơ môi trường đã được phê duyệt. 
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- Xây dựng các công trình đúng theo quy hoạch đã được phê duyệt; đảm 

bảo tỷ lệ cây xanh theo yêu cầu; đường giao thông nội bộ đảm bảo cho công tác 

phòng cháy, chữa cháy. 

- Hoàn thiện hệ thống thu thoát nước mưa; hệ thống thu gom nước thải. 

- Xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất (nếu phát sinh nước thải) 

đạt bảng tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của CCN Thụy Lâm trước khi đấu nối 

vào hệ thống thu gom nước thải chung của CCN. 

- Xây dựng, lắp đặt hệ thống thu gom, xử lý khí thải (nếu có phát sinh khí 

thải) đạt yêu cầu theo quy chuẩn quốc gia về khí thải công nghiệp trước khi thải 

ra môi trường. 

- Thực hiện thu gom triệt để và lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt, sản xuất và 

chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật về quản lý chất thải rắn và chất thải 

nguy hại. 

- Đối với các nhà máy hiện trạng, yêu cầu phối hợp với chủ đầu tư cải tạo 

các công trình chưa phù hợp để đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật của toàn cụm.  

3.3. Sản phẩm của Dự án  

Dự án “Đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Thụy Lâm, xã Thụy Lâm, 

huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội” của Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng 

Thanh Bình được thực hiện tại xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội với diện tích 

17ha không thuộc Dự án sản xuất do đó không có sản phẩm cụ thể. 

Sau khi đi vào vận hành chính thức, Dự án thu hút các doanh nghiệp thuê 

mặt bằng xây dựng nhà xưởng sản xuất, hoạt động phù hợp với ngành nghề thu 

hút đầu tư của CCN bao gồm: Doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ, mộc dân 

dụng, trạm khắc mỹ nghệ, sơn mài, …; các ngành nghề sản xuất kinh doanh 

khác theo hướng công nghiệp sạch, phù hợp với Quy hoạch phát triển CCN 

thành phố Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2030; dịch vụ hỗ trợ cụm công 

nghiệp (kể cả xăng dầu) … . 

Đồng thời, Chủ Dự án thực hiện quản lý, vận hành các cơ sở hạ tầng đã 

xây dựng bao gồm: 

- Nhà điều hành; 

- Hệ thống giao thông; 

- Hệ thống cấp điện, nước; 

- Hệ thống thông tin liên lạc; 

- Hệ thống thoát nước mưa, nước thải; 
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- Trạm xử lý nước thải công suất 500m
3
/ngày đêm.  

- Yêu cầu chất lượng xả thải: Nước thải sau khi xử lý phải đạt QCTĐHN 

02:2014/BTNMT (cột A) với kq= 0,9, kf = 1,1 – Quy chuẩn kỹ thuật về nước 

thải công nghiệp trên địa bàn thủ đô Hà Nội. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện nước của dự án đầu tư 

4.1. Nguyên, nhiên, vật liệu (đầu vào) và hoá chất sử dụng cho Dự án: 

Nguyên liệu sử dụng trong giai đoạn vận hành Dự án chủ yếu là nguyên 

liệu cung cấp cho hệ thống xử lý nước thải tập trung của CCN. 

- Nhu cầu hóa chất cho các cơ sở sản xuất phụ thuộc vào công nghệ, loại 

hình sản xuất, yêu cầu về chủng loại, hình thức sản phẩm nên sẽ sử dụng các 

loại hóa chất và liều lượng khác nhau. Cụ thể khối lượng thành phần chi tiết sẽ 

được thể hiện trong hồ sơ môi trường của mỗi cơ sở.  

* Nhu cầu sử dụng hóa chất cho hệ thống XLNT tập trung: 

Dựa trên tính toán thực tế và tham khảo như cầu sử dụng hóa chất của một 

số trạm xử lý nước thải tập trung của một số CCN, KCN để tính toán lượng hóa 

chất cần sử dụng cho HTXLNT tập trung của CCN Thụy Lâm khi trạm hoạt 

động với công suất cực đại là: 500m
3
/ngày.đêm, cụ thể như sau: 

Bảng 1. 5. Dự kiến nhu cầu sử dụng hóa chất của trạm XLNTTT 

STT 
Tên hóa 

chất 

Định mức 

sử dụng  

Khối lượng hóa chất 

cần dùng cho HTXLNT 

cho 1 ngày 

Ghi chú 

1 PAC 20 g/m
3 

10 kg/ngày Keo tụ 

2 Polymer  2,5 g/m
3 

1,25 kg/ngày Tạo bông 

2 NaOH 40g/m
3 

20 kg/ngày Điều chỉnh pH 

3 Clorine 5 g/m
3 

2,5 kg/ngày Khử trùng 

(Nguồn: Dựa trên hoạt động thực tế một số trạm xủa lý của các CCN có loại 

hình tương tự Dự án) 

4.2. Nhu cầu sử dụng điện, nước cho Dự án: 

  Nhu cầu sử dụng điện:  

Nguồn cấp điện: Theo quy hoạch điểm dân cư xã Thư Lâm nguồn điện 

cấp cho cụm công nghiệp Thụy Lâm được lấy từ trạm 110KV Đông Anh. Tổng 

nhu cầu sử dụng hơn 5MVA dẫn đường cáp trung áp từ trạm Đông Anh tới cụm 

công nghiệp Thụy Lâm. 
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 Nhu cầu sử dụng nước:  

- Nguồn cấp nước: Nguồn cấp nước cho Dự án được lấy từ tuyến ống cấp 

nước của Dự án cập nước sạch cho khu vực Công ty Cổ phần Kinh doanh nước 

sạch số 1 Aquaone. 

- Nhu cầu nước cấp cho CCN Thụy Lâm chủ yếu bao gồm nước cấp cho 

nhu cầu sinh hoạt, các nhà máy sản xuất, công trình hành chính, dịch vụ, nước 

tưới cây, rửa đường, nước hao phí, rò rỉ của các đường ống, cụ thể: 

Bảng 1. 6. Tiêu chuẩn cấp nước 

TT Hạng mục Đơn vị 
Tiêu 

chuẩn 

QC/TC áp dụng 

1 Nước cấp CCN m
3
/ha/ngày 20 TCVN 13606:2023 

2 

Cấp nước sinh hoạt (chỉ 

tiêu lao động tối đa là 120 

người/ha. Nên lượng lao 

động dự kiến là 2.040 công 

nhân) 

l/ng/ca 70 Bảng 2-TCVN 13606:2023 

2 Trung tâm điều hành l/m
2
.sàn.ngày 5 

Mục 2.10.2.  Nhu cầu sử dụng 

nước - QCVN 01:2019/BXD 

3 Cấp nước tưới cây  l/m
2
.ngày 3 

Mục 2.10.2.  Nhu cầu sử dụng 

nước - QCVN 01:2019/BXD 

4 
Cấp nước rửa đường, bãi 

đỗ xe 
l/m

2
.ngày 0,5 

Mục 2.10.2.  Nhu cầu sử dụng 

nước - QCVN 01:2019/BXD 

5 
Cấp nước đất hạ tầng kỹ 

thuật 
m

3
/ha/ngày 22 

Mục 2.10.2.  Nhu cầu sử dụng 

nước - QCVN 01:2019/BXD 

6 
Công trình dịch vụ hỗ 

trợ 
l/m

2
.sàn.ngày 5 

Mục 2.10.2.  Nhu cầu sử dụng 

nước - QCVN 01:2019/BXD 

7 
Cấp nước cho cứu hỏa 

(tính cho 1 đám cháy)
(*) l/s.đám cháy 30 

Bảng 13, mục 10.5. TCVN 

2622-1995  

8 Dự phòng % 

4%(Qcn

+Qcc+Qt

+Qr) 

Mục 3.3. Lưu lượng ngày tính 

toán cho hệ thóng cấp nước tập 

trung – TCVN 13606:2023 
 (*)

 Lưu lượng nước chữa cháy với diện tích CCN dưới 150ha tính cho 1 đám cháy.  

- Căn cứ tính toán nhu cầu sử dụng nước của CCN như sau:  

* Lưu lượng nước thải công nghiệp trong ngày dùng nước trung bình: 

Qcn ngày = (q x F)(m
3
/ngđ) 

Trong đó: 

- Qcn ngày: lượng nước dùng trong công nghiệp (m
3
/ngđ) 

https://www.google.com/search?rlz=1C1ONGR_enVN1128VN1128&cs=0&sca_esv=9232de137bb07cb7&sxsrf=AE3TifOScxIucIDpT4cH45470A3qHtUvKg:1754386183279&q=TCVN+13606:2023&sa=X&ved=2ahUKEwjQwuTprfOOAxW4dfUHHaLtLFwQxccNegQIAhAB
https://www.google.com/search?rlz=1C1ONGR_enVN1128VN1128&cs=0&sca_esv=9232de137bb07cb7&sxsrf=AE3TifOScxIucIDpT4cH45470A3qHtUvKg:1754386183279&q=TCVN+13606:2023&sa=X&ved=2ahUKEwjQwuTprfOOAxW4dfUHHaLtLFwQxccNegQIAhAB
https://www.google.com/search?rlz=1C1ONGR_enVN1128VN1128&cs=0&sca_esv=9232de137bb07cb7&sxsrf=AE3TifOScxIucIDpT4cH45470A3qHtUvKg:1754386183279&q=TCVN+13606:2023&sa=X&ved=2ahUKEwjQwuTprfOOAxW4dfUHHaLtLFwQxccNegQIAhAB
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- F: Diện tích đất công nghiệp (ha)  

- q: Tiêu chuẩn cấp nước  

* Lưu lượng cấp cho các công trình công cộng, dịch vụ: 

Qcc  = (Fcc xqcc)/1000 (m
3
/ngđ) 

Trong đó: 

- Qcc: Lưu lượng nước dùng cho công trình công cộng (m
3
/ngđ). 

- Fcc: diện tích (m
2 
sàn). 

- qcc: tiêu chuẩn cấp nước cho các công trình công cộng 

* Lưu lượng nước tưới cây: 

Qt  = (FT x qT)/1000 (m
3
/ngđ) 

Trong đó: 

- Qt : lượng nước tưới cây (m
3
/ngđ) 

- qT:  Tiêu chuẩn tưới (lít/m
2
 ngày đêm) 

- FT: Diện tích cây xanh được tưới (m
2
) 

* Lưu lượng nước rửa đường: 

Qr  = (Fr x qr) /1000 (m
3
/ngđ) 

Trong đó: 

- Qr: lượng nước rửa đường (m
3
/ngđ) 

- qr:  Tiêu chuẩn rửa (lít/m
2
 ngày đêm) 

- Fr: Diện tích đường được rửa (m
2
) 

* Lượng nước dự phòng, thất thoát rò rỉ đường ống: 

Qdp=15% (Qcn + Qcc + Qt + Qr ) (m
3
/ngđ) 

* Tổng lưu lượng nước cấp cho ngày dùng nước trung bình: 

Qtb= (Qcn + Qcc + Qt + Qr + Qdp) (m
3
/ngđ) 

* Tổng lưu lượng nước cấp cho ngày dùng nước lớn nhất: 

Qngày max=Qtb1,2 (m
3
/ngđ) 

* Lưu lượng nước chữa cháy được tính như sau: 

- Số đám cháy xảy ra đồng thời là 1 đám cháy 

- Lưu lượng nước cấp cho một đám là 30 l/s 

- Thời gian dập tắt đám là 3 giờ 

- Lưu lượng nước chữa cháy được tính:  

Qcc = (3x30x3600)/1000= 324 (m
3
/ngđ) 
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Tính toán nhu cầu sử dụng nước của CCN cụ thể như sau:  

Bảng 1. 7. Nhu cầu sử dụng nước của cả CCN  

TT Hạng mục Tiêu chuẩn  Diện tích Chỉ tiêu cấp nước 
Lưu lượng 

(m
3
/ng.đêm) 

1 Nước cấp CCN 20m
3
/ha/ngày 9,8118  ha = 20 x9,8118 196,24 

2 

Cấp nước sinh hoạt 

(chỉ tiêu lao động tối 

đa là 120 người/ha. 

Nên lượng lao động dự 

kiến là 2.040 công 

nhân) 

70 l/ng/ca 
2040 

người 
= 70 x 2040 / 1000  142,8 

3 Trung tâm điều hành 
5 

l/m
2
.sàn.ngày 

1.106 m
2 

= 5 x 1.106/1000 5,53 

4 Cấp nước tưới cây  3 l/m
2
.ngày 26.875 m

2 
= 3 x 26.875 / 1000    80,61 

5 
Cấp nước rửa đường, 

bãi đỗ xe 
0.5 l/m

2
.ngày 30.681 m

2 = 0,5 x 30.681 

/1000  
15,34 

6 
Cấp nước đất hạ tầng 

kỹ thuật 

22 

m
3
/ha/ngày 

0,1405  ha = 22 x 0,1405    3,1 

7 
Công trình dịch vụ hỗ 

trợ 

5 

l/m
2
.sàn.ngày 

11.234 m
2 

= 5 x 11.234 /1000  56,17 

8 
Dự phòng, thất thoát 

rò rỉ đường ống  
4% Q - 

= 4% x 

(196,24+142,8+5,5

3+80,61+15,34+56,

17+3,1) 

20,00 

 Tổng lượng nước cấp cho ngày dùng nước trung bình 519,79 

 Tổng lưu lượng nước cấp cho ngày dùng lớn nhất (k=1,2) 623,75 

9 

Cấp nước cho cứu hỏa 

(tính cho 1 đám 

cháy)
(*)

 

30 l/s.đám 

cháy 
- 

= (30 x 3 x 3600) 

/1000  
324,00 

 Tổng nhu cầu sử dụng nước  947,75 

10 

Dung tích bể ngầm =(70% nhu cầu cấp nước sinh hoạt (không bao gồm 

thất thoát tưới cây rửa đường)+Nước cấp chữa 

cháy)={70%(1+2+3+6+7)+9} 523,5 

11 Chọn dung tích bể ngầm (m
3
) 650 

 Tổng lượng nước cấp cho ngày dùng nước trung bình: 519,79 

m
3
/ngày.đêm. Tổng nhu cầu sử dụng nước cấp cho hoạt động của CCN khoảng 

947,75 m
3
/ngày.đêm (bao gồm nước cấp cho cứu hỏa). 
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 Nhu cầu xả thải: 

Bảng 1. 8. Nhu cầu thoát nước thải 

TT Hạng mục 
Công suất  

(m
3
/ng.đêm) 

Chỉ tiêu xả thải 
Nhu cầu xả thải  

(m
3
/ng.đêm) 

1 Nước cấp CCN 196,24 80% nước cấp 157,00 

2 

Cấp nước sinh hoạt (chỉ 

tiêu lao động tối đa là 

120 người/ha. Nên 

lượng lao động dự kiến 

là 2.040 công nhân) 

142,8 100% nước cấp 142,80 

3 Trung tâm điều hành 5,53 100% nước cấp 5,53 

4 Cấp nước tưới cây  80,61 - 0 

5 
Cấp nước rửa đường, 

bãi đỗ xe 
15,34 - 0 

6 
Cấp nước đất hạ tầng 

kỹ thuật 
3,1 80% nước cấp 2,48 

7 
Công trình dịch vụ hỗ 

trợ 
56,17 100% nước cấp 56,17 

8 
Dự phòng, thất thoát rò 

rỉ đường ống  
20,00 - 0 

 
Tổng 519,79 - 363,98 

Tổng lưu lượng nước thải Dự án là: 379,67 m
3
/ngày.đêm. Để đảm bảo tính 

an toàn khi xử lý, chủ đầu tư sẽ xây dựng trạm XLNT với hệ số an toàn 1,3 (đây 

là hệ số tham khảo thực tế tại các công trình tương tự với quy mô CCN, KCN). 

Lưu lượng tính toán: Qtt = 379,67 x 1,3 = 493,57 m
3
/ngày.đêm. 

 Chủ đầu tư đã xây dựng Trạm xử lý nước thải tập trung công suất: 

500m
3
/ngày.đêm. 

Trong quá trình hoạt động của Dự án, khi Dự án phát sinh lượng nước thải 

lớn hơn do bổ sung thêm ngành nghề và số lượng công nhân viên so với dự kiến, 

Chủ Dự án sẽ xây dựng, tăng quy mô trạm xử lý lên công suất lên 

1.000m
3
/ngày.đêm theo quy hoạch xây dựng chi tiết CCN tỷ lệ 1/500 đã được 

phê duyệt. 
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5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

Hiện tại, Chủ đầu tư đã xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của CCN 

Thụy Lâm đủ điều kiện đi vào vận hành theo đúng quy hoạch được phê duyệt, 

bao gồm:  

- Nhà điều hành; 

- Hệ thống giao thông; 

- Hệ thống cấp điện, nước; 

- Hệ thống thông tin liên lạc; 

- Hệ thống thoát nước mưa, nước thải; 

- Trạm xử lý nước thải công suất 500m
3
/ngày đêm. Yêu cầu chất lượng xả 

thải: Nước thải sau khi xử lý phải đạt QCTĐHN 02:2014/BTNMT (cột A) với 

kq= 0,9, kf = 1,1 – Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn thủ 

đô Hà Nội. 

- Kho chứa chất thải rắn tổng diện tích 50m
2
. 

Hiện CCN đang trong quá trình thu hút các doanh nghiệp đầu tư, chưa đi 

vào hoạt động.  

5.1. Quy mô sử dụng đất của Dự án 

Căn cứ Quyết định số 3140/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND huyện 

Đông Anh (cũ) về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm 

công nghiệp Thụy Lâm, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; 

Quyết định số 5816/QĐ-UBND ngày 22/04/2025 phê duyệt điều chỉnh cục bộ 

quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Thụy Lâm và các bản 

vẽ đi kèm, cơ cấu sử dụng đất theo chức năng của Dự án như sau: 

Bảng 1. 9. Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất theo chức năng CCN Thụy Lâm 

TT Loại đất 

Theo QĐ số 3140/QĐ-

UBND ngày 17/6/2020 

Theo QĐ số 5816/QĐ-

UBND ngày 22/04/2025 

Diện tích 

(m
2
) 

Tỷ lệ  Diện tích 

(m
2
) 

Tỷ lệ  

A Khu vực thực hiện Dự án     

I 
Đất xây dựng trung tâm 

quản lý điều hành 
967 0,57 967 0,57 

II 
Đất xây dựng nhà máy 

xí nhiệp 
98.818 53,13 98.818 53,15 

III Đất xây dựng các công 1.405 0,83 1.405 0,83 
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TT Loại đất 

Theo QĐ số 3140/QĐ-

UBND ngày 17/6/2020 

Theo QĐ số 5816/QĐ-

UBND ngày 22/04/2025 

Diện tích 

(m
2
) 

Tỷ lệ  Diện tích 

(m
2
) 

Tỷ lệ  

trình kỹ thuật 

IV Đất cây xanh 26.875 15,81 27.107 15,95 

V Đất dịch vụ hỗ trợ 11,234 6,61 11,234 6,61 

VI 
Đất xây dựng các công 

trình giao thông 
30.681 11,68 30.402,5 17,89 

 
Tổng diện tích thực 

hiện Dự án 
170.000 100,00 169.933,5 100,00 

B Khu vực khớp nối hạ tầng kỹ 

thuật  

   

 Đất cây xanh cách ly 11.208 49,04 11.869 51,79 

 
Đất xây dựng các công 

trình giao thông 
11.645 50,96 11.049,7 48,21 

 Tổng diện tích khớp 

nối HTKT  
22.853 100,00 22.919,1 100,00 

 Tổng diện tích nghiên 

cứu quy hoạch  

192.853  192.852,6  

(Nguồn: Thiết kế cơ sở của Dự án) 

Số liệu quy hoạch kết cấu sử dụng đất của Dự án như sau:  
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Bảng 1. 10. Quy hoạch kết cấu sử dụng đất 

TT Danh mục sử dụng đất 
Ký hiệu 

 lô đất 

Theo QĐ số 3140/QĐ-UBND ngày 

17/6/2020 

Theo QĐ số 5816/QĐ-UBND ngày 

22/04/2025 

Diện 

tích 

 (m
2
) 

Các chỉ tiêu sử dụng đất 
Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

 (m
2
) 

Các chỉ tiêu sử dụng đất 
Tỷ lệ 

(%) Mật độ 

XD (%) 

Tầng 

(tầng) 

Hệ số SDĐ 

(lần) 

Mật độ 

XD (%) 

Tầng 

(tầng) 

Hệ số 

SDĐ (lần) 

A 
Khu vực thực hiện Dự 

án 

           

I 
Đất xây dựng trung tâm 

quản lý điều hành 
QLĐH 967    0,57 967    0,57 

 
Đất xây dựng trung tâm 

quản lý điều hành 
QLĐH 967 40 3,0 1,20  967 40 3,0 1,20  

II 
Đất xây dựng nhà máy, 

xí nghiệp 
CN 98.818    58,13 98.818    58,15 

2.1 
Đất xây dựng nhà máy, xí 

nghiệp 01 
CN1 7.036 64 1-3 1,92  7.031 70 1-3 2,10 

 

2.2 
Đất xây dựng nhà máy, xí 

nghiệp 02 
CN2 9.623 57 1-3 1,71  5.341 70 1-3 2,10 

 

2.3 
Đất xây dựng nhà máy, xí 

nghiệp 03 
CN3 4.555 70 1-3 2,10  5.065 70 1-3 2,10 

 

2.4 
Đất xây dựng nhà máy, xí 

nghiệp 04 
CN4 14.527 51 1-3 1,53  14.897 70 1-3 2,10 

 

2.5 
Đất xây dựng nhà máy, xí 

nghiệp 05 
CN5 10.497 55 1-3 1,65  13.127 70 1-3 2,10 

 

2.6 Đất xây dựng nhà máy, xí CN6 9.248 58 1-3 1,74  9.248 58 1-3 2,10  
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nghiệp 06 

2.7 
Đất xây dựng nhà máy, xí 

nghiệp 07 
CN7 8.852 59 1-3 1,77  8.852 70 1-3 2,10 

 

2.8 
Đất xây dựng nhà máy, xí 

nghiệp 08 
CN8 4.025 70 1-3 2,10  4.025 70 1-3 2,10 

 

2.9 
Đất xây dựng nhà máy, xí 

nghiệp 09 
CN9 4.815 70 1-3 2,10  4.847 70 1-3 2,10 

 

2.10 
Đất xây dựng nhà máy, xí 

nghiệp 10 
CN10 10.511 55 1-3 1,65  11.035 70 1-3 2,10 

 

2.11 
Đất xây dựng nhà máy, xí 

nghiệp 11 
CN11 6.318 66 1-3 1,98  6.658 70 1-3 2,10 

 

2.12 
Đất xây dựng nhà 

máy, xí nghiệp 12 
CN12 8.811 59 1-3 1,77  7.579 70 1-3 2,10 

 

2.13 
Đất xây dựng nhà 

máy, xí nghiệp 13 
CN13 0 0 0 0  1.113 70 1-3 2,10 

 

III 
Đất xây dựng các công 

trình kỹ thuật 
 1.405    0,83 1.405    0,83 

3.1 Công trình kỹ thuật 1 HTKT 1 541          

3.2 Công trình kỹ thuật 2 HTKT 2 864          

IV Đất cây xanh  26.875    15,81 27.107    15,95 

4.1 Cây xanh - Mặt nước 1 
CX-

MN1 
985     1.837 

    

4.2 Cây xanh - Mặt nước 2 
CX-

MN2 
5.092     5.091 

    

4.3 Cây xanh - Mặt nước 3 
CX-

MN3 
2.187     3.595 
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4.4 Cây xanh - Mặt nước 4 
CX-

MN4 
770     770 

    

4.5 Cây xanh - Mặt nước 5 
CX-

MN5 
17.841     15.815 

    

V Đất dịch vụ hỗ trợ  11.234    6,61 11.234    6,61 

5.1 Công trình dịch vụ hỗ trợ DVHT1 8.724 40 8,0 3,20  8.719 40 5,0 2,00  

5.2 Công trình dịch vụ hỗ trợ DVHT2 2.510 40 2,0 0,80  2.514 40 2,0 0,80  

VI 
Đất xây dựng các công 

trình giao thông 
 30.692    18,05 30.402,5    17,89 

6.1 Đất giao thông  26.459     26.161,3     

6.2 Bãi đỗ xe 1 P1 2.277     2.277     

6.3 Bãi đỗ xe 2 P2 1.965     1.965     

Tổng diện tích thực hiện Dự án 170.000    100 169.933,5    100 

B 
Khu vực khớp nối 

HTKT 
      

     

I Đất cây xanh cách ly  11.208    49,04 11.869    51,79 

II 
Đất xây dựng các công 

trình giao thông 
 11.645    50,96 11.049,7 

   
48,21 

Tổng diện tích khớp nối HTKT 22.853    100 22.919,1    100 

TỔNG DIỆN TÍCH NGHIÊN CỨU QUY 

HOẠCH 
192.853     192.852,6 
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Khu đất phạm vi Dự án hiện tại có tổng diện tích 170.000m
2
 được chia 

thành 02 khu vực phía Bắc và phía Nam. Trong đó, khu vực phía Bắc có quy mô 

khoảng 60,098m
2
, khu vực phía Nam với diện tích 109.902m

2
. Chức năng sử 

dụng đất của dự án theo đúng các hồ sơ đã được phê duyệt, cụ thể như sau: 

- Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp: Tổng diện tích khoảng 98.818m
2
, 

chiếm 58,15% diện tích đất Dự án. Bao gồm 13 khu đất ký hiệu từ CN1 đến 

CN13. Khi xây dựng, các lô đất được thực hiện đảm bảo, tuân thủ theo quy định 

theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01:2021/BXD và các quy định hiện 

hành. 

- Đất xây dựng trung tâm quản lý, điều hành: Tổng diện tích khoảng 

967m
2
, chiếm 0,57% diện tích đất Dự án. Gồm 01 ô đất ký hiệu QLĐH, bao 

gồm chức năng: Nhà điều hành, khu trưng bày sản phẩm đặc trưng, trung tâm 

giao thương tập trung, khu dịch vụ cung cấp nhu yếu phẩm phục vụ sản xuất các 

dịch vụ khác. Các chỉ tiêu quy hoạch bao gồm: Mật độ xây dựng tối đa 40%, 

tầng cao 03 tầng. 

- Đất cây xanh: Tổng diện tích khoảng 27.107m
2
, chiếm 15,95% diện tích 

đất Dự án. Bao gồm 05 ô đất ký hiệu CX-MN, trong đó CX-MN1 và CX-MN5 

chỉ cho phép trồng cây, hoa tạo cảnh quan, kết hợp đỗ xe và tổ chức điểm tập kết 

trung chuyển chất thải rắn. 

- Đất dịch vụ hỗ trợ: Tổng diện tích khoảng 11.234m
2
, chiến 6,61% diện 

tích đất Dự án. Bao gồn 02 ô đất ký hiệu DVHT1 và DVHT2. Chức năng của 02 

khu đất này là Công trình phụ trợ, hỗ trợ sản xuất, văn phòng đại diện, khu trưng 

bày giới thiệu sản phẩm và bán sản phẩm tập trung. 

- Đất xây dựng các công trình kỹ thuật: Tổng diện tích khoảng 1.405m
2
, 

chiếm 0,83% diện tích Dự án. Bao gồm 02 ô đất kí hiệu HTKT1 và HTKT2, có 

chức năng xây dựng các công trình đầu mối, hạ tầng kỹ thuật như trạm biến áp, 

trạm bơm cấp nước, bể chứa nước thải sinh hoạt và PCCC, trạm xử lý nước thải 

của CCN và các công trình nhà quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật. 

- Đất xây dựng các công trình giao thông: Gồm các tuyến đường giao 

thông nội bộ trong Cụm công nghiệp và các công trình giao thông, có tổng diện 

tích 30.402,5m
2
, chiếm tỷ lệ 17,89% diện tích đất Cụm công nghiệp. Trong đó, 2 

ô đất ký hiệu P1, P2 có chức năng là bãi đỗ xe với tổng diện tích 4.242m
2
, chiếm 

tỷ lệ 2,5% diện tích đất Cụm công nghiệp.  

- Đất không thuộc phạm vi Cụm công nghiệp: Diện tích không thuộc 
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phạm vi Cụm công nghiệp (Khớp nối hạ tầng kỹ thuật): Khoảng 22.919,1m
2
 

chiếm 11,85% tổng diện tích đất lập Quy hoạch. Trong đó: 

+ Đất đường khu vực theo quy hoạch khoảng 11.049,7m
2
, chiềm tỷ lệ 

6,04% tổng diện tích đất lập quy hoạch. Bao gồm các tuyến đường quy hoạch 

mặt cắt ngang 17m đi qua khu vực lập quy hoạch chi tiết; 

+ Đất cây xanh cách ly khoảng 11.869 m
2
, chiếm tỷ lệ khoảng 5,81% tổng 

diện tích đất lập quy hoạch.  

5.2. Quy mô các hạng mục công trình, hạ tầng kỹ thuật đã được xây dựng 

- Nhà điều hành: Diện tích lô đất 967m
2
, diện tích xây dựng: 386 m

2
; tổng 

diện tích sàn xây dựng khoảng: 1.106 m
2
; chiều cao công trình 14m. Công năng 

sử dụng của các tầng: 

+ Tầng 1: bao gồm sảnh, không gian văn phòng và cầu thang nằm sát khu 

vực vệ sinh, với chiều cao là 3,6 m; 

+ Tầng 2 và tầng 3: bố trí tương tự giống tầng 1, với chiều cao là 3,4 m; 

+ Tầng tum: gồm văn phòng, nhà kho và khu vệ sinh, với chiều cao là 2,7 m. 

- Bãi đỗ xe chung của CCN: Gồm 02 bãi đỗ xe tập trung tại các vị trí đất 

cây xanh cảnh quan có tổng diện tích 4.242m
2 

trong đó: Bãi đỗ xe tập trung P1 

diện tích 2.277 m
2 
và bãi đỗ xe tập trung P2 diện tích 1.956 m

2
.  

- Hệ thống đường giao thông: 

+ Giao thông ngoại gồm tuyến đường Hà Nội – Thái Nguyên (quốc lộ 3 

mới), tuyến đường gom dọc theo đường Hà Nội – Thái Nguyên, tuyến đường đi 

Vân Hà và tuyến đường kết nối từ xã Thụy Lâm sang thị trấn Từ Sơn Bắc Ninh, 

nên mối liên hệ về giao thông giữa cụm công nghiệp và các khu vực lân cận rất 

thuận lợi. 

+ Giao thông nội bộ: Sử dụng kết cấu áo đường bằng bê tông nhựa đảm 

bảo chịu được tải trọng trục P =120 KN, vận tốc tính toán 40km/h. Đường nội 

bộ chiều rộng mặt đường từ 3,5-17,5m đảm bảo lưu thông hai chiều thông suốt; 

Các tuyến đường giao thông N1, N2, N3 và các nút giao N1, N2, N3-N4, N5, 

N6, N7-N8, N9, N10, N11, N12 áp dụng kết cấu mặt đường loại I có môđun đàn 

hồi yêu cầu Eyc≥155Mpa. Các tuyến đường giao thông N4, N5 và các nút giao 

N13, N14 và một phần nút các nút giao N7-N8, N10, N11 áp dụng kết cấu mặt 

đường loại II có môđun đàn hồi yêu cầu Eyc=155Mpa.  

- Kết cấu bãi đỗ xe: Tải trọng trục xe tối đa 180kN. Kết cấu theo thứ tự từ 

trên xuống dưới gồm: 30cm bê tông cốt thép M350; Giấy dầu chống thấm; 15cm 
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cấp phối đá dăm loại 1 lớp trên; 18cm cấp phối đá dăm loại 2 lớp dưới; 30cm đất 

san nền đầm chặt K=0,98. 

Bảng 1. 11. Thống kê khối lượng giao thông  

STT Hạng mục 

Giao thông đối nội 

Mặt cắt 1-1 Mặt cắt 2-2 
Mặt cắt 

3-3 

Mặt cắt 

4-4 

I Trong ranh giới CCN     

1 Bề rộng mặt cắt (m) 
3,0+11,5+3,

0 
3,0+7,5+3,0 5 

3,5 

2 Cấp đường 
Đường chính Đường 

chính 

Đường 

nhánh 

Đường 

nhánh 

3 Chiều dài (m) 896,51 199,20 449,53 441,95 

4 Long đường (m
2
) 10.309,87 1.494,00 2.247,65 1.546,83 

5 Vỉa hè (m
2
) 10.914,58 1.195,20 - - 

6 Tổng diện tích (m
2
) 21.224,45 25.689,20 2.247,65 1.546,83 

7 Bãi đỗ xe - - - 4.242 

8 Tổng 
   

30.402,5 

II 
Giao thông khớp nối 

hạ tầng 

 

  

11.050 

- Hệ thống cấp nước: Mạng lưới đường ống chính HDPE Ø100mm đấu 

nối từ tuyến ống của khu vực dẫn về trạm bơm tăng áp xây dựng tại khu đất hạ 

tầng kỹ thuật. Nước từ trạm bơm theo các tuyến ống phân phối Ø110mm và các 

tuyến ống dịch vụ Ø90mm đến các công trình. Chiều sâu chôn ống cấp nước 

phân phối tối thiểu 0,7m so với mặt hè (tính đến đỉnh ống). Chiều sâu chôn ống 

cấp nước dịch vụ tối thiểu 0,5m so với mặt hè (tính đến đỉnh ống). Mạng lưới 

đường ống cấp nước cho cụm công nghiệp theo dạng kết hợp giữa cấp nước sản 

xuất, cấp nước sinh hoạt và cấp nước cứa hoả. 

+ Bể chứa nước PCCC V 650 m
3
 (22mx7,5mx4,4m); xây ngầm. Kết cấu 

bê tông cốt thép M250#, đáy bê tông dày 250mm. Bể xây dựng tại khu đất trồng 

cây xanh. Khi có cháy trong những giờ không bơm, nước chữa cháy được lấy từ 

bể này. Trong khu công nghiệp có xe bơm chữa cháy riêng. 

+ Trạm bơm tăng áp: Diện tích 23m
2
, H = 3m. Kết cấu tường xây gạch, 

mái lợp tôn cách nhiệt. Trong trạm bơm bố trí 2 cụm bơm: bơm sinh hoạt và 

bơm cứu hỏa. Bơm sinh hoạt gồm 2 bơm (1 bơm làm việc, 1 bơm dự phòng) sử 

dụng loại bơm chạy điện công suất Q=50m
3
/h, H=40m. Bơm cứu hỏa sử dụng 
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bơm trục ngang chạy điện, CM50-250C, công suất 15Kw, lưu lượng 27-78m
3
/h 

cột áp 70,8-50,5m. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 8. Sơ đồ hệ thống cấp nước chữa cháy cho CCN 

Thống kê khối lượng cấp nước 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Ống HDPE D90 M 1030 

2 ống HDPE D110 M 2080 

3 Trụ cứu hỏa Trụ 11 

4 Trạm bơm tăng áp+cứu hỏa 

công suất 1000m3/ngđ 
Trạm 1 

5 Bể nước 650 m
3
 Bể 1 

- Hệ thống cấp điện: Dự án được đấu nối nguồn cấp từ cột điện trung thế 

22kV ở hướng Tây Nam từ Trạm 110kV/22kv Đông Anh về để cấp nguồn cho 

toàn bộ cụm công nghiệp.  

+ Mạng lưới điện Trung thế: Đường dây điện trung thế 22kV đoạn đi qua 

CCN được hạ ngầm từ cột điện chủ đầu tư xây dựng ở vị trí phía Tây Nam đi 

qua các trạm TBA – QH08, TBA-QH07, TBA-QH06, TBA-QH05, TBA-QH04, 

TBA-QH03,TBA-QH02,TBA-QH01 sau đó trở về vị trí cột điện xây dựng mới 

phía Nam. Có tổng cộng 8 trạm biến áp với công suất từ 560KVA đến 

1250KVA/trạm (22kV/0.4kV) gồm : 

TBA-QH01: Công suất 1000kV-22/0,4kV. 

TBA-QH02 : Công suất 750kV-22/0,4kV. 

TBA-QH03 : Công suất 560kV-22/0,4kV. 

TBA-QH04 : Công suất 1500kV-22/0,4kV. 

TBA-QH05 : Công suất 630kV-22/0,4kV. 

Mạng lưới cấp 

nước khu vực  

Bể nước CC 

Xe PCCC 
Cấp nước PCCC, sinh hoạt, 

sản xuất cho các cơ sở  

Cấp nước PCCC cho khu vực 

chung  

Trụ nước cứu hỏa  
Đường ống cấp nước dịch vụ 

HDPE DN 90 

Đường ống phân phối nước chính 

HDPE DN110  
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TBA-QH06 : Công suất 1000kV-22/0,4kV. 

TBA-QH07 : Công suất 560kV-22/0,4kV. 

TBA-QH08 : Công suất 630kV-22/0,4kV. 

Trạm biến áp mới xây dựng kiểu trạm kios 03 buồng có kích thước 

DxRxC: 4220X3300X3120; 4210X3550X2400. Trạm được thiết kế kiểu hợp 

bộ, toàn bộ các thiết bị trung hạ thế được đặt trong vỏ kim loại. Cánh và mái che 

làm bằng thép tấm dày 2-3mm, dập định hình, có khe hở, trạm được làm mát 

bằng thông gió tự nhiên và qua cầu thông gió lắp tại đỉnh vỏ tủ.  Vị trí đặt trạm 

đảm bảo các điều kiện vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng và phòng chống cháy nổ. 

+ Mạng lưới hạ thế 0,4kV: Lắp đặt hệ thống tủ điện, lưới điện hạ áp được 

cấp nguồn từ TBA – QH04 để phục vụ các công trình công cộng, hỗ trợ, nhà 

điều hành, công trình giao thông.... của cụm công nghiệp. 

+ Hệ thống chiếu sáng: Dạng cột bát giác liền cần đơn cao 8m, đèn LED 

100W, 75W; Lắp đặt 02 tủ điều khiển chiếu sáng ngoài trời 600V-100A, để điều 

khiển toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng thông qua hệ thống cáp 

CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x25+1x16mm2 và dây đến tại các vị trí đèn chiếu 

sáng sử dụng cáp CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x16+1x10mm
2
. Để đảm bảo an 

toàn người vận hành, bảo dưỡng tủ điều khiển chiếu sáng. Tại mỗi tủ điều khiển 

chiếu sáng được bố trí 01 hệ thống tiếp đất. 

+ Hành lang an toàn lưới điện: Để đảm bảo khoảng cách an toàn lưới điện 

đối với đường dây điện 22Kv, tại khu vực hành lang an toàn lưới điện ưu tiên 

trồng các loại cây có tán nhỏ, thấp chủ yếu là cây cảnh, thảm cỏ, cây trồng hoa 

để tạo cảnh quan cho khu vực, quá trình cây đảm bảo khoảng cách an toàn đối 

với hành lang lưới điện theo quy định của luật điện lực. 

- Hạng mục cây xanh: Cây xanh tập trung, cây xanh đường phố, cây 

xanh cách ly đảm bảo kiến trúc cảnh quan xanh hóa CCN. Trong đó: 

+ Khu vực CX-MN 1 có chức năng cây xanh cảnh quan, điều hòa và cảnh 

quan khu vực hành lang bảo vệ khu vực thực hiện Dự án, giảm thiếu tối đa tiếng 

ồn, ô nhiễm không khí với các khu vực lân cận.  

+ Khu vực CX-MN2, CX-MN 3, CX-MN5 có chức năng cây xanh cảnh 

quan mặt nước, phục vụ mặt nước, điều hòa và cảnh quan khu vực hành lang 

bảo vệ kệnh mương tại khu vực thực hiện Dự án, giảm thiếu tối đa tiếng ồn, ô 

nhiễm không khí với các khu vực lân cận. 

+ Khu vực CX-MN 4 có chức năng là cây xanh tập trung, có chức năng 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Thụy 

Lâm, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh”   

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Thanh Bình     42 

cây xanh cảnh quan mặt nước, điều hòa và cảnh quan khu vực trạm xử lý nước 

thải tập trung, khu lưu chứa chất thải rắn của CCN.  

5.3. Công trình bảo vệ môi trường đã hoàn thiện 

a. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

Nước mưa được thu gom vào các tuyến cống thoát nước mưa bằng bê 

tông cốt thép chịu lực đúc sẵn đi dưới lòng đường D600, D800, D1000, D1250 

và hệ thống rãnh nắp đan B500, cống bản 3(3x3)m qua đường. Trên hệ thống 

cống bố trí các ga thăm, ga thu nước được nối với nhau bằng cống BTCT D400. 

Nước mưa trong khu Dự án sau khi đã lắng cặn qua các hố ga bên trong khu đất 

được đấu nối vào hệ thống mương tiêu thoát nước Mạnh Tân và thoát ra sông 

Ngũ Huyện Khê. 

CCN có 2 lưu vực thu gom và thoát nước, cụ thể như sau:  

- Lưu vực 1: Gồm khu vực phía Bắc tuyến đường nhựa hiện có, diện tích 

lưu vực khoảng 5,92ha. Nước mưa được thu gom vào các tuyến cống thoát nước 

mưa của dự án và thoát ra mương tiếp nhận tại cửa xả số CX 01. 

- Lưu vực 2: Gồm khu vực phía Nam tuyến đường nhựa hiện có, diện tích 

lưu vực khoảng 11,08ha. Nước mưa được thu gom vào các tuyến cống thoát 

nước mưa của dự án và thoát ra tại các cửa xả số CX2, CX3, CX4, CX5.  

(Bản vẽ sơ đồ mạng lưới thoát nước mưa của Dự án).    

Bảng 1. 12. Bảng thống kê khối lượng thoát nước mưa của CCN 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Rãnh nắp đan B500 m 1560 

2 
Cống ngang nối ga thu với ga thăm 

BTCT D400 
m 250 

3 Cống BTCT D600 m 420 

4 Cống BTCT D800 m 823 

5 Cống BTCT D1000 m 114 

6 Cống D1250  m 163 

7 Cống bản 3x(3x3)m  m 30 

8 Ga thu Ga 62 

9 Ga thăm  Ga 66 

19 Cửa xả  Cái 5 

b. Hệ thống thu gom nước thải  

Toàn bộ nước thải từ các đơn vị thứ cấp sẽ được xử lý đạt quy chuẩn đấu 
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nối vào hệ thống thu gom của CCN sau đó dẫn về Trạm xử lý nước thải của 

CCN Thụy Lâm. 

Hệ thống thu gom nước thải: Nước thải theo đường ống HDPE D300, 

D400 qua các hố ga lắng cặn đi về trạm xử lý của CCN công suất 500m
3
/ng.đ để 

xử lý đạt QCTĐHN 02:2014/BTNMT, Cột A ((kq = 0,9, kf = 1,1) trước khi thoát 

ra mương tiếp nhận tại 01 cửa xả. 

Bảng 1. 13. Bảng thống kê khối lượng thoát nước thải của CCN 

STT Hạng mục Khối lượng 

1 Ống HDPE D300 1748 m 

2 Cống BTCT D400 80 m 

3 Hố ga thoát nước 57 cái 

4 Cửa xả 01 cái 

+ Trạm xử lý nước thải: 

- Vị trí: Trạm xử lý nước thải nằm ở lô đất Hạ tầng kỹ thuật (HTKT). 

- Quy mô đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải công suất: 500 

m
3
/ngày.đêm. 

- Yêu cầu chất lượng xả thải: Nước thải sau khi xử lý phải đạt QCTĐHN 

02:2014/BTNMT (cột A) với kq= 0,9, kf = 1,1 – Quy chuẩn kỹ thuật về nước 

thải công nghiệp trên địa bàn thủ đô Hà Nội. 

- Nguồn tiếp nhận nước mưa, nước thải của CCN Thụy Lâm là kênh 

Mạnh Tân sau đó chảy ra sông Ngũ Huyện Khê (sông liên tỉnh giữa Bắc Ninh và 

Hà Nội). 

- Công nghệ: Công nghệ Hóa lý - Sinh học. 

c. Khu lưu trữ chất thải rắn 

- Khu vực thu gom, lưu giữ chất thải rắn, CTNH: Được xây có tổng diện 

tích 50m
2
. Trong đó: Kho chất thải rắn sinh hoạt có diện tích 10m

2
; kho chất thải 

rắn công nghiệp thông thường có diện tích 30m
2
; kho chất thải nguy hại có diện 

tích 10m
2
. Kho có kết cấu tường xây gạch, nền đổ bê tông, mái lợp tôn, có biển 

báo, có vách năn và có rãnh thu gom chất lỏng. Các chất thải nguy hại được 

phân ra từng loại thùng riêng biệt, có gắn biển hiệu cảnh báo CTNH.  

5.4. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện Dự án 

a. Tiến độ thực hiện Dự án 

Tiến độ thực hiện Dự án theo dự kiến đi vào vận hành từ năm 2022. Tuy 

nhiên do tình hình dịch covid-19 dẫn đến hoạt động thi công dừng và kéo dài 
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đến nay. Hiện tại, Chủ đầu tư đã hoàn thiện việc xây dựng các hạ tầng kỹ thuật 

đảm bảo đi vào vận hành theo đúng ĐTM đã phê duyệt. 

Tiến độ thực hiện Dự án hiện tại như sau: 

- Giai đoạn chuẩn bị triển khai, xây dựng: Hoàn thành vào tháng 06/2025. 

- Hoàn thiện thủ tục môi trường: Từ tháng 6/2025 đến tháng 09/2025.  

- Giai đoạn hoạt động: Dự án đi vào hoạt động: Tháng 9/2025. 

Trong đó: 

  Giai đoạn vận hành thử nghiệm: tháng 9/2025 đến tháng 03/2026; 

  Giai đoạn vận hành thương mại: Tháng 04/2026 trở đi.  

b. Tổng vốn đầu tư 

- Tổng mức vốn đầu tư: 326.243.000.000 đồng  

Bằng chữ: Ba trăm hai mươi sáu tỷ hai trăm bốn mươi ba triệu đồng. 

- Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: 

+ Vốn tự có của nhà đầu tư (30%): 97.872.900.000 đồng (Chín mươi bảy 

tỷ tám trăm bảy mươi hai triệu chín trăm nghìn đồng). 

+ Vốn huy động và vốn vay (70%): 228.370.100.000 đồng (Hai trăm hai 

mươi tám tỷ ba trăm bảy mươi triệu một trăm nghìn đồng). 

c. Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án 

Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Thanh Bình - Chủ đầu tư Dự án sẽ tổ 

chức hỗ trợ các nhà đầu tư vào thuê đất trong khu vực diện tích Dự án. Chủ Dự 

án sẽ phối hợp với các nhà đầu tư để đảm bảo việc thực hiện các Dự án đầu tư 

theo đúng trình tự và quy định của luật pháp Việt Nam. Đồng thời tuân thủ các 

tiêu chuẩn và quy chuẩn môi trường theo đúng quy định của Luật bảo vệ môi 

trường năm hiện hành. 

*Bố trí nhân sự Ban Quản lý Dự án Cụm công nghiệp Thụy Lâm như sau: 

- Nhu cầu lao động: Lao động của dự án 27 người. 

 - Số ngày làm việc trong năm: 312 ngày/năm; 1 ca/ngày; 8h/ca. 

 - Tăng ca nếu có sự thỏa thuận giữa doanh nghiệp và công nhân. Chế độ 

tăng ca theo quy định pháp luật. 

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Thụy 

Lâm, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh”   

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Thanh Bình     45 

 - Các ngày lễ, tết theo quy định của Pháp luật Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 9. Sơ đổ tổ chức quản lý Dự án 

 Trách nhiệm của Chủ Dự án: 

1. Đầu tư xây dựng và quản lý, vận hành các công trình hạ tầng kỹ thuật 

bảo vệ môi trường Cụm công nghiệp theo đúng quy định hiện hành. 

2. Không được mở rộng Cụm công nghiêp, tiếp nhận thêm Dự án đầu tư 

vào Cụm công nghiệp trong trường hợp Cụm công nghiệp chưa có công trình hạ 

tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường theo quy định; 

3. Nộp các loại phí bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;  

4. Bố trí ít nhất 01 cán bộ phụ trách môi trường có trình độ đại học trở lên 

thuộc một trong các chuyên ngành: Quản lý môi trường, khoa học, công nghệ, 

kỹ thuật môi trường; hóa học; sinh học. Cán bộ phụ trách bảo vệ môi trường 

được tập huấn định kỳ hằng năm về công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trường;  

5. Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án bảo vệ môi trường theo đúng 

quy định hiện hành; 

6. Tổng hợp, báo cáo kết quả quan trắc môi trường, công tác bảo vệ môi 

trường cụm công nghiệp, các cơ sở trong cụm công nghiệp gửi về cơ quan quản 

lý theo đúng yêu cầu quy định hiện hành.   

5.5. Khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định 

Dự án đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 

500m
3
/ngày đêm công nghệ xử lý bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học. 

Khoảng cách từ hệ thống xử lý nước thải của dự án đến khu dân cư khoảng 

50m đáp ứng Khoảng cách an toàn về môi trường (>15m) theo quy định tại 

QCVN 01:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khoảng cách an 

Công ty TNHH Tập Đoàn Xây dựng Thanh 

Bình 

Ban quản lý CCN Thụy Lâm  

Phòng tổ 

chức hành 

chính  

Phòng Tài 

chính kế 

toán  

Phòng Kinh 

doanh tiếp 

thị   

Bộ phận 

sửa chữa  

Phòng kỹ 

thuật - khai 

thác hạ tầng  
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toàn về môi trường đối với khu dân cư của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

và kho tàng có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn tác động xấu đến 

sức khoẻ con người. 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

   

1. Sự phù hợp của Dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

- Theo Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 12/12/2024 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050: Dự án Đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Thụy Lâm, xã 

Thụy Lâm, huyện Đông Anh phù hợp với Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 

12/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà 

Nội thời kỳ 2021– 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó nhấn mạnh quy 

hoạch xây dựng các Cụm công nghiệp là một bộ phận quan trọng trong chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô được thực hiện trong mối quan hệ hữu cơ 

với Vùng 

- Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 14 tháng 03 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công 

nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2030.  

- Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập Cụm công nghiệp Thụy Lâm, 

huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.  

- Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại thành phố Hà Nội đến năm 

2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt theo quyết định số 

2757/QĐ-UBND ngày 20/6/2012 của UBND thành phố Hà Nội.  

Do vậy, Dự án CCN Thụy Lâm hoàn toàn phù hợp với quy hoạch cũng 

như chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội. 

2. Sự phù hợp của Dự án đối với khả năng chịu tải của môi trường  

Nội dung này đã được đánh giá trong quá trình thực hiện đánh giá tác 

động môi trường và không có sự thay đổi nào, cụ thể: 

a. Đối với môi trường nước 

- Nước thải:  

+ Nước thải phát sinh từ các cơ sở hoạt động trong cụm công nghiệp được 

xử lý đạt tiêu chuẩn thỏa thuận đấu nối với Chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp. 

Sau đó, được thu gom và xử lý tại Trạm xử lý nước thải công nghiệp tập trung 
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của cụm công nghiệp. Trạm xử lý nước thải đặt ở khu vực đất hạ tầng kỹ thuật 

nằm tại phía Nam cụm công nghiệp với công suất thiết kế 500 m
3
/ngày.đêm. 

Nước thải sau xử lý đạt QCTĐHN 02:2014/BTNMT, cột A (Kq = 0,9, Kf = 1,1) - 

Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội trước 

khi xả ra khu vực mương tưới tiêu Mạnh Tân.  

+ Bùn thải từ Trạm xử lý nước thải công nghiệp tập trung được quản lý như 

chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 

30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.  

+ Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung cụm công nghiệp đảm bảo 

các yêu cầu sau: có đồng hồ đo lưu lượng nước thải đầu vào vào đầu ra, công tơ 

điện độc lập; điểm xả thải có biển báo rõ ràng; sàn công tác có diện tích tối thiểu 

01 m
2
, lối đi thuận tiện cho việc kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền.  

+ Chủ đầu tư phải có nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải bằng tiếng 

Việt được ghi chép đầy đủ (lưu lượng, thông số vận hành hệ thống xử lý nước thải, 

kết quả quan trắc nước thải đầu vào và đầu ra của hệ thống xử lý nước thải), lưu giữ 

tối thiểu 02 năm.  

- Đối với các doanh nghiệp thứ cấp trong CCN: Tự xử lý sơ bộ nước thải từ 

hoạt động của doanh nghiệp mình đảm bảo yêu cầu và đấu nối vào  HTXL nước 

thải tập trung của CCN. 

- Đối với bụi, khí thải:  

+ Khí thải từ các nhà máy, xí nghiệp (nguồn cố định), CCN yêu cầu từng 

nhà máy phải có các thiết bị xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn môi trường QCTĐHN 

01:2014/BTNMT trước khi thải vào không khí, trong đó đặc biệt quan tâm đến 

việc xử lý bụi, NOx, SO2 và andehyde trong khí thải dây chuyền sản xuất, lò hơi, 

lò sấy, … nhằm bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng môi trường không khí xung 

quanh và môi trường lao động; 

+ Khí thải, mùi phát sinh từ các bể xử lý của Trạm xử lý nước thải được thu 

gom và xử lý qua tháp hấp phụ bằng than hoạt tính có kích thước (đường kính 

D1000mm; chiều cao thân bồn H=2700mm, đường ống dẫn khí sau tháp hấp 

phụ cao 1000mm).  

- Chất thải rắn: 

+ Các CTR phát sinh tại Trung tâm điều hành, TXLNT, các công trình hạ 

tầng kỹ thuật của CCN, Chủ Dự án chịu trách nhiệm thuê đơn vị có chức năng 
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đến thu gom, vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

+ Các nhà máy thứ cấp đầu tư trong CCN phải tự xây dựng kho chứa chất 

thải thông thường, kho chứa chất thải nguy hại trong khuôn viên đất của từng 

nhà máy theo đúng quy định. Kho chứa chất thải phải đảm bảo có mái che, có 

rãnh thu gom nước chảy tràn, hố thu và được dán nhãn cảnh báo theo đúng quy 

định, có thiết bị PCCC, ứng phó sự cố chảy tràn chất thải lỏng. Các doanh 

nghiệp tự bố trí thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định dưới sự 

quản lý của Ban quản lý CCN. 
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP  

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

Các công trình bảo vệ môi trường của Dự án được xây dựng hoàn thiện 

theo đúng ĐTM đã được phê duyệt, cụ thể: 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa của Dự án như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 1. Sơ đồ tổ chức thoát nước mưa của CCN Thụy Lâm 

Nước mưa được thu gom vào các tuyến cống thoát nước mưa bằng bê 

tông cốt thép chịu lực đúc sẵn đi dưới lòng đường D600, D800, D1000, D1250 

và hệ thống rãnh nắp đan B500, cống bản 3(3x3)m qua đường. Trên hệ thống 

cống bố trí các ga thăm, ga thu nước được nối với nhau bằng cống BTCT D400. 

Nước mưa trong khu Dự án sau khi đã lắng cặn qua các hố ga bên trong khu đất 

được đấu nối vào hệ thống mương tiêu thoát nước Mạnh Tân và thoát ra sông 

Ngũ Huyện Khê. 

CCN có 2 lưu vực thu gom và thoát nước, cụ thể như sau:  

- Lưu vực 1: Gồm khu vực phía Bắc tuyến đường nhựa hiện có, diện tích 

Nước mưa đường giao thông,  

cây xanh 

Nước mưa nhà máy 

Hệ thống thu gom thoát nước mưa 

của nhà máy 

Hố ga thu nước mưa  

Mương thoát nước chung của Dự án 

Hố ga thu nước mưa 

Cống BTCT D1250, D1000, 

D800, D600, rãnh nắp đan B500, 

cống bản 3(3x3)m 

Cống BTCT D1250, D1000, 

D800, D600, rãnh nắp đan 

B500, cống bản 3(3x3)m 

Cửa xả CX 1, CX2, CX3, CX4, CX5, CX6, CX7  
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lưu vực khoảng 5,92ha. Nước mưa được thu gom vào các tuyến cống thoát nước 

mưa của dự án và thoát ra mương tiếp nhận tại cửa xả số CX 01. 

- Lưu vực 2: Gồm khu vực phía Nam tuyến đường nhựa hiện có, diện tích 

lưu vực khoảng 11,08ha. Nước mưa được thu gom vào các tuyến cống thoát 

nước mưa của dự án và thoát ra tại các cửa xả số CX2, CX3, CX4, CX5.  

(Bản vẽ sơ đồ mạng lưới thoát nước mưa của Dự án).    

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

Sơ đồ thoát nước thải trong Cụm công nghiệp Thụy Lâm như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 2. Hệ thống thu gom nước thải tại CCN Thụy Lâm 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực hạ tầng kỹ thuật được đã xử lý 

sơ bộ cùng nước thải từ các đơn vị thứ cấp trong CCN đã được xử lý đạt tiêu 

chuẩn đấu nối theo đường ống thu gom về Hệ thống XLNT của CCN Thụy Lâm 

Trạm xử lý nước thải tập trung công 

suất 500m
3
/ngày.đêm 

Đường ống cống D400 thoát cửa xả 

nước thải  

 

Xử lý đạt QCTĐHN 

02:2014/BTNMT, cột A  

(kq = 0,9, kf = 1,1)  

 

Hệ thống cống thu gom nước thải 

chung của CCN D300, D400 

Mương thoát nước Mạnh Tân và thoát 

ra sông Ngũ Huyện Khê.  

Nước thải sinh hoạt  

Bể phốt hoặc Septic 

Nước thải nhà ăn 

Bể tách mỡ  Hệ thống XLNT thứ cấp, 

nước thải đầu ra đạt tiêu 

chuẩn tiếp nhận của CCN 

Thụy Lâm   

Nước thải sản xuất  
Nước thải 

HTKT, dịch 

vụ,… 
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công suất 500m
3
/ngày.đêm. 

- Hệ thống thu gom nước thải gồm ống HDPE D300, D400 tổng chiều dài 

1.828m nằm dưới hè đường qua 57 hố ga lắng cặn dẫn về trạm xử lý nước thải 

tập trung để xử lý đạt QCTĐHN 02:2014/BTNMT, Cột A ((kq = 0,9, kf = 1,1). 

- Nước thải sau hệ thống xử lý theo đường ống UPVC400, i = 0,25%, dài 

23m đấu nối vào mương tiếp nhận tại 01 điểm xả phía Đông Nam Dự án. Tọa độ 

điểm xả (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
00’, múi chiếu 3

0
): X(m) 

= 2355575; Y1(m) = 659267. 

Nguồn tiếp nhận nước thải của Dự án: Nước thải của Dự án được thoát ra 

mương thoát nước Mạnh Tân sau đó thoát ra sông Ngũ Huyện Khê. Sông Ngũ 

Huyện Khê là một chi lưu của sông Đuống, bắt nguồn từ địa phận huyện Đông 

Anh, Hà Nội và chảy vào tỉnh Bắc Ninh tại thị xã Từ Sơn. Cuối cùng, sông Ngũ 

Huyện Khê đổ vào sông Cầu tại xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh. Do sông 

Ngũ Huyện Khê là sông liên tỉnh, đổ ra sông Cầu, nước sông Cầu dùng cho mục 

đích cấp nước sinh hoạt nên nước thải của Dự án xử lý đạt cột A của QCTĐHN 

02:2014/BTNMT.  

1.3. Xử lý nước thải 

1.3.1 Yêu cầu đối với các đơn vị thứ cấp 

 - Tiến hành xử lý nước thải của đơn vị đạt quy chuẩn đấu nối trước khi 

đấu nối vào hệ thống xử lý chung của CCN Thụy Lâm. 

 - Xây dựng tách biệt hệ thống thu gom và thoát nước thải, hệ thống thu 

gom nước mưa. 

 - Thực hiện các thủ tục thỏa thuận, đấu nối nước mưa, thoát và xử lý nước 

thải đối với Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Thanh Bình bằng văn bản trước 

khi xây dựng. Đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom của CCN tại điểm đấu 

nối đã được phê duyệt và chỉ được đấu nối khi đã được chủ đầu tư đồng ý tiếp 

nhận. 

 - Tiến hành kiểm soát chất lượng nước thải đầu ra của đơn vị trước khi 

đấu nối vào hệ thống xử lý chung của cụm công nghiệp. 

1.3.2 Yêu cầu đối với CCN Thụy Lâm 

 - Tiếp nhận nước thải sau khi xử lý sơ bộ từ bể phốt, bể tách mỡ... từ các 

khu vực hạ tầng kỹ thuật của CCN Thụy Lâm. 

 - Tiếp nhận nước thải đã được xử lý đạt quy chuẩn đấu nối của các đơn vị 

đầu tư thứ cấp. 
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 - Chủ đầu tư CCN Thụy Lâm thực hiện công tác thu gom các nguồn nước 

thải của các nhà máy trong CCN và xử lý đạt loại A, QCTĐHN 

02:2014/BTNMT (kq=0,9, kf = 1,1) trước khi xả thải vào nguồn tiếp nhận. 

- Xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung công suất 500m
3
/ngày.đêm. 

- Tiêu chuẩn chất lượng đầu vào hệ thống xử lý nước thải chung của CCN 

Thụy Lâm đối với các nhà máy thành viên như sau:  

Bảng 3. 1. Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của CCN Thụy Lâm 

TT Thông số Đơn vị Gía trị C (CCN) 

1.  Nhiệt độ 0
C 10 đến 45 

2.  Màu  Pt/Co 170 

3.  pH - 5,5 đến 9 

4.  BOD5 (20
0
C) mg/l 100 

5.  COD mg/l 300 

6.  Chất rắn lơ lửng  mg/l 200 

7.  Asen  mg/l 0,05 

8.  Thủy ngân mg/l 0,005 

9.  Chì  mg/l 1 

10.  Cadimi mg/l 0,5 

11.  Crom (VI) mg/l 0,5 

12.  Crom (III) mg/l 1 

13.  Đồng  mg/l 3 

14.  Kẽm  mg/l 3 

15.  Niken  mg/l 1 

16.  Mangan  mg/l 1,2 

17.  Sắt  mg/l 6 

18.  Tổng Xianua  mg/l 0,3 

19.  Tổng Phenol mg/l 1 

20.  Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 15 

21.  Sunfua  mg/l 1,5 

22.  Florua  mg/l 15 

23.  Amoni (tính theo N) mg/l 20 

24.  Tổng Nito mg/l 50 

25.  Tổng Phot pho (tính theo P) mg/l 8 

26.  Clorua  mg/l 1000 
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TT Thông số Đơn vị Gía trị C (CCN) 

27.  Clo dư  mg/l 2 

28.  
Tổng hóa chất bảo vệ thực vật 

Clo hữu cơ  
mg/l 0,05 

29.  
Tổng hóa chất bảo vệ thực vật 

phốt pho hữu cơ  
mg/l 0,3 

30.  Tổng PCB mg/l 0,01 

31.  
Tổng Coliform  Vi khuẩn/ 

100ml 
7,500 

32.  Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 

33.  Tổng hoạt độ phóng xạ 𝛽 Bq/l 1,0 

(Nguồn: Chủ Dự án) 

 Hệ thống xử lý nước thải Cụm công nghiệp Thụy Lâm 

Theo tính toán dự kiến khối lượng nước của Dự án tại báo cáo ĐTM đã 

được phê duyệt, tổng lượng nước thải phát sinh tại CCN là: QT = 379,67 

m
2
/ngày.đêm. 

Sơ đồ cân bằng nước thải trong giai đoạn vận hành Dự án: 
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Hình 3. 3. Sơ đồ cân bằng nước của Dự án  

Nước cấp tưới 

cây: 

80,61m3/ng.đêm 

Nước cấp vào 

947,75 m
3
/ngày.đêm (k =1,2)   

 

Nước cấp phục vụ 

công trình kỹ thuật  

3,1 m
3
/ng.đêm 

 

Nước cấp sinh 

hoạt: 142,8 

m
3
/ng.đêm  

Nước thải từ khu 

vực quản lý điều 

hành 5,53 

m
3
/ng.đêm 

Nước thải công 

trình kỹ thuật  

2,48m
3
/ng.đêm 

Nước cấp cho 

hoạt động dịch vụ  

56,17 m
3
/ng.đêm 

 

Nước thải sản 

xuất 157,0 

m
3
/ng.đêm 

Nước cấp rửa 

đường, bãi đỗ xe 

 15,34 m
3
/ng.đêm 

 

Nước cấp 

PCCC 

324 m3/ng.đêm 

Nước thải hoạt 

động dịch vụ 

56,17 

m
3
/ngày.đêm 

Nước thải sinh 

hoạt: 142,80 

m
3
/ng.đêm 

Thoát vào hệ 

thống thoát nước 

mưa  

Thoát vào hệ 

thống thoát 

nước mưa  

Nước cấp sản xuất 

196,24m
3
/ng.đêm 

 

Nước cấp quản lý 

điêu hành  

5,53m
3
/ng.đêm 

 

Tổng lượng nước thải phát sinh:  363,98 m
3/

ng.đ
 

Tổng lượng nước thải phát sinh lớn nhất 

473,2m
3
/ngày.đêm (k = 1,3) 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung công 

suất: 500 m
3
/ngày.đêm (kf = 1,1; kq = 0,9) 

ĐM thải 
100% 

ĐM thải 

80% 

ĐM thải 

100% 

Nước dự phòng, 

thất thoát rò rỉ 

20m3/ng.đêm 

ĐM thải 

80% 

Ngấm xuống 

đất  

ĐM thải 

100% 
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Nhu cầu xả thải trung bình của CCN Thụy Lâm khoảng 

379,67m
3
/ngày.đêm, lấy hệ số an toàn là K = 1,3 thì lưu lượng nước thải lớn 

nhất của Dự án là: 493,57 m
3
/ngày.đêm. 

Chủ đầu tư đã xây dựng 01 Trạm xử lý nước thải công suất 

500m
3
/ngày.đêm tại khu đất HTKT2 ở phía Đông Nam Dự án với diện tích 864m

2
. 

Hệ thống được xây dựng không thay đổi so với hồ sơ môi trường đã được phê 

duyệt. 

- Hợp đồng: Số 17102024-VNX/HĐKT ngày 17/10/2024 giữa Công ty 

TNHH tập đoàn xây dựng Thanh Bình và Công ty TNHH môi trường Vinaxanh 

v/v cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải CCN Thụy Lâm-Đông 

Anh công suất 500 m
3
/ngày đêm và hệ thống xử lý mùi. 

- Đơn vị thi công: Công ty TNHH môi trường Vinaxanh 

- Thời gian thi công: Từ tháng 01/2025 đến tháng 06/2025. 

- Thời gian nghiệm thu: Ngày 20/06/2025. 
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- Quy trình công nghệ vận hành trạm XLNT như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Đường nước                          Đường cơ chất                         Đường hóa chất    

 Đường khí                          Đường bùn        Đường nước sự cố    

Hình 3. 4. Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải CCN 500 m
3
/ngày đêm 

NƯỚC THẢI SẢN XUẤT + NƯỚC THẢI  SINH HOẠT 

BỂ THU GOM  TK-01 

NGĂN TÁCH  

BÙN SINH 

HỌC TK-12 
NaOCl 

BỂ CHỨA BÙN 

SINH HỌC TK-14 

BỂ ĐIỀU HÒA TK-03 

 

BỂ SINH HỌC HIẾU 

KHÍ AEROTANK TK-10 

BỂ LẮNG SINH HỌC TK-11  

BỂ SINH HỌC THIẾU 

KHÍ (ANOXIC) TK-09 
Tuần 

hoàn 

nước 

Máy thổi khí  

Cơ chất  
Tuần  

hoàn  

bùn   
Máy thổi khí  

BỂ KHỬ TRÙNG TK-13 

 

Máy thổi khí 

MÁY ÉP BÙN BĂNG TẢI ĐẠT CỘT A – QCTĐHN 

02:2014/BTNMT 

BỂ TẠO BÔNG TK-06 

NGĂN TÁCH 

BÙN HÓA LÝ 

TK-08 

 

Bùn dư 

BỂ CHỨA BÙN 

HÓA LÝ TK-15 

 

Xử lý bùn định kỳ 

MƯƠNG QUAN TRẮC 

LẤY MẪU TK-14 

BỂ PHẢN ỨNG TK-04 

BỂ TÁCH CÁT + DẦU MỠ TK-02 

HỒ SỰ CỐ TK-16 

lưu 4 ngày 

BỂ KEO TỤ TK-05 

 

Lưới chắn rác thô 

Lưới chắn rác tinh 

BỂ LẮNG HOÁ LÝ TK-07 

PAC 

Polymer 

Máy khuấy  

Máy khuấy  

Máy khuấy  

BỂ CHỨA VÁNG NỔI, 

DẦU MỠ  

 Cặn cát  

Hoá chất chỉnh pH 

Máy khuấy  
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 Thuyết minh quy trình công nghệ 

Nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt theo hệ thống đường ống thu 

gom chung của cụm công nghiệp được đưa về bể gom. 

Trước khi đi vào bể gom nước thải được đi qua lưới chắn rác thô. Rác có 

kích thước to hơn lỗ lưới tách rác được giữ lại trên bề mặt và được vệ sinh thu 

gom hằng ngày đưa vào thùng chứa rác lưu trữ để chuyển giao cho đơn vị thu 

gom chất thải. 

Nước thải sau khi tách rác được chảy vào Bể Thu Gom TK-01. Từ bể thu 

gom nước thải được bơm trung chuyển tập trung vào Bể Tách Cát, Dầu Mỡ TK-

02. Nước thải được đi qua lưới tách rác tinh trước khi đưa vào bể đi qua 4 ngăn 

zichzac, nước thải được thay đổi hướng dòng chuyển động của nước khi đi qua 

mỗi ngăn. Cặn cát có tỉ trọng nặng hơn nước sẽ được lắng xuống đáy bể. Dầu 

mỡ có tỉ trọng nhẹ hơn nước sẽ được nổi lên trên. Nước sau khi tách cát, tách 

dầu mỡ được tự chảy sang Bể Điều Hoà TK-03.  

Bể điều hòa có chức năng ổn định lưu lượng, nồng độ các chất ô nhiễm 

trong nguồn nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt. 

Từ bể điều hoà nước thải được dùng bơm để ổn định lưu lượng thông qua 

đồng hồ đo lưu lượng điện tử để điều chỉnh lưu lượng trước khi vào Bể Phản 

ứng TK-04 và Bể Keo Tụ TK-05. Tại bể phản ứng châm hoá chất chỉnh pH, tại 

bể keo tụ châm phèn PAC, bể phản ứng và keo tụ được lắp đặt máy khuấy nhanh 

để hoà trộn hoá chất vào nước thải giúp cho phản ứng keo tụ được diễn ra.  

Khi chất keo tụ phèn PAC cho vào nước và nước thải, các hạt keo trong 

nước bị mất tính ổn định, tương tác với nhau, kết cụm lại hình thành các bông 

cặn. Quá trình mất tính ổn định của hạt keo là quá trình lý hóa dựa trên các cơ 

chế sau: 

+ Giảm điện thế Zeta tới giá trị mà tại đó dưới tác dụng của lực hấp dẫn 

Vander Waals cùng với năng lượng khuấy trộn cung cấp thêm, các hạt keo trung 

hòa điện kết cụm và tạo thành bông cặn. 

+ Các hạt kết cụm do sự hình thành cầu nối giữa các nhóm hoạt tính trên 

hạt keo. 

+ Các bông cặn hình thành khi lắng xuống sẽ bắt giữ các hạt keo trên quỹ 

đạo lắng xuống. 

Tiếp theo nước thải sau khi phản ứng keo tụ đã hình thành bông cặn nhỏ 

được dẫn đến Bể Tạo Bông TK-06. Bể phản ứng tạo bông cặn được châm thêm 
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hoá chất trợ keo tụ là polymer vào bể giúp bông cặn hình thành to hơn. Bể tạo 

bông được lắp đặt máy khuấy chậm để tạo điều kiện môi trường khuấy chậm 

cho bông cặn nhỏ được các phân tử polymer tạo cầu nối bắt dính lại với nhau tạo 

thành bông cặn to hơn dễ dàng lắng tách khi lắng trọng lực.  

Nước thải sau khi keo tụ tạo bông được đưa sang Bể Lắng Hoá Lý TK-07 

để thực hiện quá trình lắng trọng lực. Hỗn hợp bông cặn và nước thải được đưa 

vào ống trung tâm, dưới tác dụng của trọng lực bông cặn được tách ra khỏi 

nước. Nước sau lắng được thu qua máng thu nước trên bề mặt bể lắng và được 

chảy về Bể Thiếu Khí TK-09. 

Tại Bể Lắng Hoá Lý TK-07 phần cặn bùn lắng xuống đáy bể lắng hoá lý 

được hệ thống cào bùn đưa về rốn trung tâm bể và theo nguyên lý bình thông 

nhau chảy sang Ngăn Tách Bùn Hoá Lý TK-08. Bùn từ ngăn tách bùn được 

bơm về Bể Chứa Bùn Hóa Lý TK-15. Bùn từ bể nén bùn được bơm vào máy ép 

bùn băng tải để ép khô. Bùn sau khi ép được thu gom xử lý chất thải định kỳ. 

Nguồn nước thải chứa cặn lơ lửng, độ màu, chất hữu cơ đã được xử lý sau 

khi qua quá trình xử lý hoá lý được xử lý. Phần chất hữu cơ có khả năng phân 

huỷ sinh học, Nito còn lại trong nước thải được tiếp tục đưa sang xử lý ở công 

đoạn tiếp theo bằng công nghệ sinh học. 

Nước thải từ bể hoá lý tiếp tục được tự chảy sang Bể Thiếu Khí TK-09.  

Bể Thiếu Khí TK-09. Bản thân nước thải sinh hoạt chứa hàm lượng các 

chất hữu cơ, thành phần đạm cao. Chính vì thế, phần lớn các chất ô nhiễm có 

nguồn gốc hữu cơ được xử lí hầu hết tại bể Sinh Học Hiếu Khí (công đoạn sau). 

Song sau khi nguồn thải được xử lý thông qua công đoạn trên vẫn còn tồn tại 

một phần chất đạm dưới dạng Nitrat (NO3
-
) . Thành phần Nitơ hữu cơ sẽ nhanh 

chóng chuyển sang Nitrat có khả năng làm tái ô nhiễm nguồn nước thải được xử 

lí. Vì vậy, nguồn nước thải trước tiên sẽ được đưa vào Bể Sinh Học Thiếu Khí 

Anoxic. Tại đây, lượng Nitơ dưới dạng muối Nitrat chuyển hóa thành Nitơ tự do 

thoát khỏi nước thải. 

Trong bể thiếu khí Anoxic được thiết kế hệ thống cánh khuấy, mục đích 

làm khuấy động dòng nước tạo điều kiện cho vi sinh vật thiếu khí hoạt động trên 

toàn bộ bể và tránh không cho bùn lắng phía dưới đáy bể. Nếu modul đảo bùn 

của bể không hoạt động đồng nghĩa với việc chất lượng nước đầu ra không thể 

đạt được tiêu chuẩn môi trường và bùn vi sinh tại bể này bị lắng đọng và chết 

một thời gian sẽ nổi lên mặt bể. 
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Từ bể thiếu khí nước thải tiếp tục dẫn qua Bể Hiếu Khí TK-10 để thực 

hiện quá trình xử lý sinh học tiếp theo. Trong bể sinh học hiếu khí lơ lửng, nước 

thải được cung cấp dưỡng khí oxy. Lượng khí oxy trên được cung cấp liên tục 

trong ngày, chúng có đủ thời gian để nuôi dưỡng các chuẩn vi sinh vật trong 

nước tồn tại và tăng trưởng. Oxy còn có tác dụng xáo trộn nước thải liên tục, 

làm tăng thời gian tiếp xúc giữa khí – nước thải. Quá trình trên diễn ra liên tục 

sẽ làm tăng lượng oxy hòa tan trong nước thải, tạo điều kiện thích nghi nhanh 

của vi sinh vật đặc trưng xử lý nước thải bằng quá trình hiếu khí.  

Các chất hữu cơ ô nhiễm sinh học được chủng vi sinh vật đặc trưng dần thích 

nghi, chuyển hoá bằng cơ chế hấp thụ, hấp phụ ở bề mặt và bắt đầu quá trình 

phân huỷ chất thải hữu cơ gây ô nhiễm sinh học, tạo ra CO2; H2O; H2S; CH4… 

cùng với tế bào vi sinh vật mới. Việc thổi khí liên tục, nhằm tạo điều kiện cho vi 

sinh vật sử dụng oxy phát triển để xử lý các chất ô nhiễm có khả năng phân huỷ 

sinh học nhanh hơn, và giảm bớt mùi hôi do các chất ô nhiễm hữu cơ gây ra. 

Trong bể sinh học hiếu khí, vi sinh vật sử dụng các chất hữu cơ hoà tan và 

không hoà tan trong nước thải làm nguồn dinh dưỡng để tồn tại, dính bám thành 

các bông cặn có khả năng lắng được dưới tác dụng của trọng lực. 

Song song với quá trình xử lý chất hữu cơ quá trình Nitrat hoá cũng được 

diễn ra. Đầu tiên là ammonia (NH4+) được chuyển thành nitrite (NO2-) sau đó 

nitrite (NO2-) được oxy hóa thành nitrate (NO3-). Hỗn hợp nước thải cuối quá 

trình hiếu khí tạo ra sản phẩm (NO3-) được tuần hoàn quay trở lại bể sinh học 

thiếu khí Anoxic để thực hiện quá trình khử nitrate tạo ra sản phẩm cuối cùng là 

nito (N2) tự do bay lên trong không khí.   

Để tăng hiệu quả xử lý trong bể sinh học hiếu khí MBBR TK-08 được 

thiết kế có giá thể di động dạng hình cầu D150mm. Bể MBBR (Moving Bed 

Biofilm Reactor) được hoạt động với hệ thống cấp khí được cung cấp liên tục để 

tạo điều kiện cho vi sinh vật hiếu khí sinh trưởng phát triển, gía thể luôn ở trạng 

thái lơ lửng và chuyển động xáo trộn liên tục trong suốt quá trình phản ứng. Vi 

sinh vật có khả năng phân giải các hợp chất hữu cơ sẽ dính bám và phát triển 

trên bề mặt các giá thể cầu. Các vi sinh vật hiếu khí sẽ chuyển hóa các chất hữu 

cơ trong nước thải để phát triển thành sinh khối. Quần xã vi sinh sẽ phát triển 

dính bám lên bề mặt giá thể và dày lên rất nhanh chóng tạo thành lớp màng sinh 

học. Lớp màng sinh học này với mật độ vi sinh ngày càng tăng làm cho hiệu quả 

xử lý cao hơn so với bể sinh học Aerotank. 
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Sau khi qua bể sinh học hiếu khí, hỗn hợp bùn hoạt tính và nước thải tiếp 

tục chảy sang Bể Lắng Sinh Học TK-11 để thực hiện việc lắng tách pha nước và 

bùn hoạt tính. Tại đây, nước thải tự chảy qua bể lắng thông qua ống lắng trung 

tâm. Ống lắng trung tâm có nhiệm vụ tạo dòng nước luôn tĩnh lặng và phân bố 

xuống đáy của bể lắng. Việc sử dụng cơ chế hấp phụ bề mặt, hấp thu vào cơ thể 

của vi sinh vật có trong nước thải làm toàn bộ chất ô nhiễm tạo thành những 

mảng bông cặn, các chất lơ lửng kết dính với nhau, các chất vô cơ có trọng 

lượng nặng hơn trọng lượng của nước. Chúng sẽ lắng tập trung xuống đáy bể 

dưới tác dụng trọng lực. 

Trong bể lắng sinh học được lắp đặt hệ thống gạt bùn ly tâm, toàn bộ bùn 

lắng tại vát lắng sẽ được thu về rốn thu bùn và được thông đáy sang Bể tách bùn 

sinh học TK-12. Ngăn tách bùn sinh học được thiết kế với thể tích rất nhỏ, khi 

bơm bùn trong ngăn tách bùn hoạt động, theo nguyên lý bình thông nhau bùn tại 

rốn thu bùn của bể lắng sẽ tự động tràn sang ngăn tách bùn thông qua ống thông 

đáy. 

Tại bể lắng tấm chắn bùn được lắp đặt làm nhiệm vụ chắn một số lượng 

bùn chết nổi trên mặt nước không cho sang quá trình tiếp theo. 

Lượng bùn sẽ được bơm tuần hoàn trong Bể tách bùn sinh học TK-12 bơm về 

bể thiếu khí và bể sinh học hiếu khí với mục đích sử dụng lượng bùn này để bổ 

sung bùn với nồng độ bùn cần thiết cho cơ chế xử lý 2.500mg/L-4.000mg/L. 

Lượng bùn dư sẽ được bơm về Bể chứa bùn sinh học TK-14. Bùn được lưu 

chứa tại bể dưỡng vi sinh với mục đích lưu trữ dự phòng vi sinh sử dụng cấp bù 

bổ sung vi sinh khi cần thiết cho hệ thống. 

Nước thải sau Bể Lắng Sinh Học TK-11 sẽ được tự chảy vào Bể Khử 

Trùng TK-13 để tiếp tục quá trình xử lý cuối cùng là khử trùng nước thải.  

Nước thải sau khi lọc được tiếp tục xử lý tại Bể Khử Trùng TK-13 để loại 

bỏ hoàn toàn Vi Sinh Vật gây hại còn sót lại trong nước thải. Quá trình tiếp xúc 

giữa nước thải với hóa chất khử trùng diễn ra trong bể khử trùng. Nước thải sau 

khi xử lí bằng quá trình hóa lí, quá trình sinh học, khử trùng bằng tác nhân oxy 

hóa mạnh Clorine lúc này đã đạt QCTĐHN 02:2014/BTNMT, cột A (Kq=0,9; 

Kf=1,1) và được tự chảy qua Mương quan trắc nước thải để quan trắc liên tục 

các thông số: Lưu lượng, Nhiệt độ, pH, TSS, COD, Amoni trước khi thải ra 

nguồn tiếp nhận vào mương thoát nước phía Bắc của KCN, sau đó dẫn vào 

Mương thoát nước Mạnh Tân và thoát ra sông Ngũ Huyện Khê. 
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Hồ sự cố TK-16: Trạm xử lý nước thải được thiết kế hồ sự cố với dung 

tích chứa nước là 2.190 m
3
 với thời gian lưu nước thải sự cố là 4 ngày. Lúc có 

sự cố xảy ra nước thải được hệ thống bơm thu gom bơm ra hồ sự cố. Trong thời 

gian lưu nước 4 ngày ở hồ sự cố sẽ tiến hành các công việc sửa chữa, bảo trì, 

bảo dưỡng hệ thống. Sau khi hoàn thành khắc phục sửa chữa sự cố vận hành lại 

hệ thống bình thường. Nước thải chứa trong hồ sự cố sẽ được bơm quay vòng lại 

bể thu gom để xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra môi trường. 

 - Các thông số kỹ thuật thiết bị của hệ thống: 

Bảng 3. 2. Các công trình chính của hệ thống 

STT Tên công trình 
Chiều 

dài  (m) 

Chiều 

rộng (m) 

Chiều cao 

(m) 

Thể tích 

(m
3
) 

Thời gian 

lưu nước (h) 

1  Bể gom  3,4 2 3 20,4 0,5 

2  Bể điều hòa  7 6 4,5 189,00 8 

3  

Thiết bị tuyển 

nổi khí hòa tan 

ADF 

6 2 1,9 22,80 5/12 

4  Bể trung gian 1 6 3 4.5 81,00 3 

5  Bể thiếu khí 5 4 4.5 90,00 3,571 

6  Bể hiếu khí 7.5 5 4.5 168,75 6,4  

7  Bể trung gian 2  4.3 2.4 4.5 46,44 2 

8  Bể lắng  5 5 4.5 112,50 - 

9  Cột lọc - - 2.150 - - 

10  Bể khử trùng  4 2.4 4.5 40,41 1,5 

11  Bể chứa bùn 4.3 2.4 4.5 17,71 96 

12  Bể quan trắc  4 2.4 4.5 18,71 - 

13  Tổng xây dựng     787,32  

14  Hồ sự cố  - - - 2.190,00 ≥48 

 * Danh mục các thiết bị phụ trợ của hệ thống xử lý nước thải: 

Bảng 3. 3. Danh mục các thiết bị phụ trợ của hệ thống xử lý nước thải  

TT Hạng mục  Thông số kỹ thuật  Xuất xứ  
Đơn 

vị  

Số 

lượng  

Ghi 

chú 

I THIẾT BỊ CHÍNH 

1 Hố thu gom (T-01) 
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TT Hạng mục  Thông số kỹ thuật  Xuất xứ  
Đơn 

vị  

Số 

lượng  

Ghi 

chú 

1.1 
 Song chắn rác 

thô  

 - Kích thước khe hở: 10-

20mm 

- Vật liệu: Inox 304 

- Chế tạo theo bản vẽ thiết kế  

Việt Nam Bộ 1   

1.2 
 Bơm nước thải 

bể gom  

 - Loại: Bơm chìm,  

- Lưu lượng: Q= 18 m3/h 

- Cột cáp: H= 12 m 

- Công suất: 1,5 kW; 

380V/50Hz;   

Tsurumi 

- Japan 
Cái 2 

Model: 

80U21.

5 

1.3 
 Phao báo mức 

cho bơm   
 - Phao nhựa  

Mac3-

Italy 
Bộ 3   

1.4 

 Các loại phụ 

kiện kèm theo 

cho hệ   

 Bao gồm: các loại khớp nối 

nhanh, thanh dẫn hướng, xích 

inox….  

Việt Nam bộ 1   

2  Bể điều hòa (T-02)  

2,1  Rọ chắn rác  
 - Vật liệu: Inox 304;  

- Sản xuất theo thiết kế;   
Việt Nam Bộ 1   

2,2 
 Bơm nước thải 

bể điều hòa   

 - Loại: Bơm chìm,  

- Lưu lượng: Q = 18m3/h, 

- Cột áp:  H = 12 m 

-  Công suất: 1.5kW, 

380v/50Hz 

Tsurumi 

- Japan 
Cái 2 

Model: 

80U21.

5 

2.3 
 Phao báo mức 

cho bơm   
 - Phao nhựa  

Mac3-

Italy 
bộ 3   

2,4 
 Máy thổi khí 

cho bể điều hòa  

 -Loại: Root 

- Cột áp: H = 5 mH2O 

- Công suất: P = 3,7 kW 

- Voltage: 380V/50Hz/3 pha 

Longtech 

- Taiwan 
Cái 1   

2,5 

 Hệ thống phân 

phối khí thô đáy 

bể điều hòa  

 - Phân phối khí thô dạng ống 

đục lỗ 

- Vật liệu: PVC, Inox  

Việt Nam Bộ 1   

2,6 

 Các loại phụ 

kiện kèm theo 

cho hệ   

 Bao gồm: các loại khớp nối, 

xích inox….  
Việt Nam Bộ 1   

3  Bể keo tụ- tạo bông(T-03)  

3.1 
 Động cơ khuấy 

trộn  

 - Motor: n= 72.5 v/p 

- P = 0.75KW 3phase/380V-

50Hz. IP55, Class F 

- Trục cánh khuấy 

- Vật liệu: Inox 304  

Tunglee - 

Taiwan 
Cái 2 

Model: 

PF28-

0750-

20S3 
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TT Hạng mục  Thông số kỹ thuật  Xuất xứ  
Đơn 

vị  

Số 

lượng  

Ghi 

chú 

3,2  Thiết bị đo pH   

 - Dải đo: 0-14 

- Dải nhiệt độ: -10-110oC 

- Dải đo (mV): -999 đến 

1000mV 

- Độ chính xác: -0.01 đến 

0.01  

HANNA 

- Romani 
Cái 1 

Model: 

BL981

411-1 

3,3 
 Bồn pha chế 

hóa chất  

 - Vật liệu: Composite / PVC 

- Thể tích: 1000L  
Việt Nam Cái 3   

3,4 
 Bơm định 

lượng hóa chất   

 - Loại: Bơm màng 

- Lưu lượng: 100l/h 

- Cột áp: 4 bar 

- Công suất: 

0,2kW/380V/50Hz 

Italia Cái 6   

3,5 

 Các loại phụ 

kiện kèm theo 

cho hệ   

 Bao gồm: các loại khớp nối  Việt Nam Bộ 1   

4  Bể tuyển nổi(T-04)  

4,1  Bể tuyển nổi  
 - Vật liệu: Inox 304/FRP 

 - Chế tạo theo bản vẽ thiết kế   
Việt Nam Bể 1   

4,2  Máng gạt bùn  
 - Vật liệu: STS304 

 - Chế tạo theo bản vẽ thiết kế  
Việt Nam Bộ 2   

4,3 
 Động cơ gạt 

bùn  

 - Công suất 0.4 kW 

 - Điện áp 380V, 3 pha 50Hz 

  

 Tunglee 

- Taiwan  
Cái 1   

4,4  Máy nén khí  
 - Công suất 5HP 

 - Điện áp 380V, 3 pha 50Hz  

 Puma-

Trung 

Quốc  

Cái 1   

4,4 

 Các loại phụ 

kiện kèm theo 

cho hệ   

 Bao gồm: các loại khớp nối,  

mái che….  

 Việt 

Nam  
Bộ 1   

5  Bể trung gian 1(T-06)  

5,1 
 Bơm nước thải 

bể điều hòa   

 - Loại: Bơm chìm,  

- Lưu lượng: Q = 18m3/h, 

- Cột áp:  H = 12 m 

-  Công suất: 1.5kW, 

380v/50Hz 

 Tsurumi 

- Japan  
Cái 2 

Model: 

80U21.

5 

5,2 
 Phao báo mức 

cho bơm   
 - Phao nhựa  

 Mac3-

Italy  
bộ 3   
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TT Hạng mục  Thông số kỹ thuật  Xuất xứ  
Đơn 

vị  

Số 

lượng  

Ghi 

chú 

5,3 

 Các loại phụ 

kiện kèm theo 

cho hệ   

 Bao gồm: các loại khớp nối 

nhanh, thanh dẫn hướng, xích 

inox….  

 Việt 

Nam  
bộ 1   

5,4 

 Hệ thống phân 

phối khí thô đáy 

bể  

 - Phân phối khí thô dạng ống 

đục lỗ 

- Vật liệu: PVC, Inox  

 Việt 

Nam  
Bộ 1   

6  Bể thiếu khí (T-06)  

5.1 

 Máy khuấy 

chìm 

  

 - Công suất 0.75 kW 

- Điện áp 380V, 3 pha 50Hz 

- Vật liệu:  

Thân: gang xám 

Cánh: gang xám  

Taiwan Cái 2 

Model: 

EFM 

10T 

5,2 

 Các loại phụ 

kiện kèm theo 

cho hệ   

 Bao gồm: các loại khớp nối 

nhanh,  xích inox….  
Việt Nam Bộ 2   

5.2 
 Bồn pha chế 

hóa chất  

  - Thể tích: 1.000 L 

 - Vật liệu: Composite / PVC  
Việt Nam Cái 1   

6,2 

 Bơm định 

lượng hóa chất 

  

  - Loại: Bơm màng điện tử 

 - Lưu lượng: 0-100 l/h 

 - Cột áp: 4 bar 

 - Công suất: 0,2 

kW/220v/50Hz  

Italy Cái 2   

6  Bể hiếu khí  (T-07)  

6.1 

 Máy thổi khí 

cạn 

  

 - Loại: Root 

- Lưu lượng: Q = 11 m3/p 

- Cột áp: H = 5 mH2O 

- Công suất: P = 15 kW 

- Voltage: 380V/50Hz/3 pha 

- Mức bảo vệ động cơ: IP55  

Longtech 

- Taiwan 
Cái 2 

Model: 

LT-100 

6,2 
 Đĩa phân phối 

khí tinh  

 - Loại: Đĩa 

- Lưu lượng: 0-9m3/h 

- Vật liệu: EDPM  

Jaeger - 

Germani 
Bộ 1 

Model: 

HD-

270 

6,4 

 Các loại phụ 

kiện kèm theo 

cho hệ   

 Bao gồm: các loại khớp nối 

nhanh, thanh dẫn hướng, xích 

inox….  

Việt Nam Bộ 1   

7  Bể lắng(T-08)  
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TT Hạng mục  Thông số kỹ thuật  Xuất xứ  
Đơn 

vị  

Số 

lượng  

Ghi 

chú 

7.1 
 Hệ gạt bùn bể 

lắng   

 - Motor: P= 0.37 - 0.75 

kw/3phase/380V-50Hz.  

+ Tốc độ vòng quay: n = 

0.05- 0.15 v/p 

- Gìan cào bùn 

+ Vật liệu: SUS304 

+ Chế tạo theo thiết kế 

- Phễu thu bọt nổi  

Tunglee - 

Taiwan 
Cái 1 

Model: 

PF50-

0750-

12000S

3 

7,2 
 Hệ thống ống 

trung tâm  

 - Vật liệu: Inox 304 

- Chế tạo theo bản vẽ thiết kế  
Việt Nam Bộ 1   

7,3 
 Máng thu nước, 

tấm chắn bọt 

 - Vật liệu: SUS304 

- Chế tạo theo bản vẽ thiết kế  
Việt Nam Bộ 1   

7,4 
 Bơm bùn bể 

lắng  

 - Loại: Bơm li tâm cánh hở 

- Lưu lượng: 3 - 36 m3/h 

- Cột áp:  19 - 4mH2O 

- Công suất: 3kW / 

380V/50Hz  

Italia Cái 1 

Model: 

Q3/B2

T 

7,5 

 Các loại phụ 

kiện kèm theo 

cho hệ   

 Bao gồm: Chân đế, mái che 

của bơm, động cơ gạt bùn….  
Việt Nam Bộ 1   

8  Bể trung gian 2(T-09)  

8,1 
Bơm bể trung 

gian 

- Loại: Bơm cạn, li tâm 

- Lưu lượng: Q = 450l/phút 

- Cột cáp: H = 22 m H2O 

- Công suất: 3 

kW/380V/50Hz 

- Vật liệu:  

+ Thân, cánh: bằng gang 

+ Trục: Inox  

Italia Cái 2 

Model: 

32-

160A 

8,2 
Phao báo định 

mức cho bơm 

- Loại: Phao quả 

- Báo 03 mức  
Taiwan Cái 2   

8,3 Cột lọc áp lực 

 - Vật liệu: Composite  

 - Kích thước theo thiết kế 

 - Bao gồm cả giá đỡ và vật 

liệu lọc 

 - Lưu lượng: 26,2 m
3
/h 

Kích thước: D1.200 x 

2.150mm 

Việt Nam Cái 2   

8,4 

 Các loại phụ 

kiện kèm theo 

cho hệ   

 Bao gồm: các loại khớp nối, 

chân đế, mái che, đồng hồ đo 

áp….  

Việt Nam Bộ 1   

9 Hệ thống ép bùn 
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TT Hạng mục  Thông số kỹ thuật  Xuất xứ  
Đơn 

vị  

Số 

lượng  

Ghi 

chú 

9,1 
 Máy ép bùn 

bang tải  
 - Q=4m3/h  Việt Nam 

 
    

9,1 

 Hệ thống ống 

trợ lắng trung 

tâm  

  - Vật liệu: Inox 304 

 - Kích thước: theo thiết kế  

EnvirGre

en 
Cái 1   

9,2  Máng thu nước  
  - Vật liệu: STS304 

 - Chế tạo theo thiết kế   

EnvirGre

en 
Bộ 1   

9.3 

 Các loại phụ 

kiện kèm theo 

cho hệ   

 Bao gồm: các loại khớp nối ,  

phụ kiện giảm rung,…  
Việt Nam Bộ 1   

10  Hệ thống khử trùng  

10,1 

 Bồn pha chế 

hóa chất khử 

trùng  

  - Thể tích: 1.000 L 

 - Vật liệu: Composite / PVC  
Việt Nam Cái 1   

10,2 

 Bơm định 

lượng hóa chất 

khử trùng 

  

  - Loại: Bơm màng điện tử 

 - Lưu lượng: 0-100 l/h 

 - Cột áp: 4 bar 

 - Công suất: 0,2 

kW/220v/50Hz  

Italy Cái 2   

10,3 

 Các loại phụ 

kiện kèm theo 

cho hệ   

 Bao gồm: các loại khớp nối   Việt Nam Bộ 1   

11 Hạng mục khác 

11,1 

Hệ thống đường 

ống công nghệ, 

van, phụ kiện; 

giá đỡ ống 

- Ống bơm nước thải, bùn 

thải PVC 

- Ống cấp khí: Thép mạ kẽm 

- Van: PVC, đồng, gang 

- Giá đỡ đường ống:  

+ Trong bể: Thép mạ kẽm. 

+ Ngoài bể: Thép mạ kẽm.  

Việt Nam Hệ 1   

a 
Đường ống cấp 

khí 

- Vật liệu:  

+ Ngoài bể: Thép mạ kẽm. 

+ Trong bể: u.PVC  

Việt Nam Hệ 1   

b 

Đường ống bơm 

và dẫn nước 

thải 

- Vật liệu:  u.PVC  Việt nam Hệ 1   

c 
Đường ống bơm 

bùn thải 
- Vật liệu:  u.PVC  Việt nam Hệ 1   
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TT Hạng mục  Thông số kỹ thuật  Xuất xứ  
Đơn 

vị  

Số 

lượng  

Ghi 

chú 

d Giá đỡ ống 

- Vật liệu:  

+ Ngoài bể: Thép mạ kẽm  

+ Trong bể: Thép mạ kẽm. 

Việt nam Hệ 1   

e 
Đường ống hóa 

chất 
- Vật liệu:  u.PVC  Việt nam Hệ 1   

f 
Đường ống cấp 

nước sạch 
- Vật liệu:  u.PVC  Việt nam Hệ 1   

g 

Phụ kiện (côn, 

tê, cút, bích, 

bulông,…) 

Theo yêu cầu thực tế Việt Nam Hệ 1   

11,2 
Hệ thống điện, 

tự động hóa 

Tủ điện:  

Loại: Tủ trong nhà; 

Vật liệu: Thép sơn tĩnh điện; 

Bao gồm: Thiết bị đóng cắt; 

nút bấm, đèn báo, còi cảnh 

báo.  

Hoạt động theo 2 chế độ: Tự 

động + thủ công 

Lập trình: Logo, PLC 

Cáp điện: LS/ Cadisun + ống 

luồn cáp Sino 

Link kiện 

Đức, 

Hàn 

Quốc, 

Việt 

Nam, 

Taiwan,

… 

Hệ 1   

II CHI PHÍ KHÁC 

1 

Vận chuyển 

thiết bị, vật tư 

và thiết bị thi 

công 

- Vận chuyển vật tư, thiết bị 

từ kho tới công trình 
Việt Nam 

Trọn 

gói 
1 

  

2 

Lắp đặt toàn bộ 

thiết bị, máy 

móc theo bản vẽ 

thi công được 

duyệt 

- Lắp đặt toàn bộ máy móc 

thiết bị 

- Lắp đặt đường ống công 

nghệ 

- Lắp đặt hệ điện điều khiển 

- Lắp đặt hệ giá đỡ và các chi 

tiết cơ khí 

Việt Nam 
Trọn 

gói 
1 

  

3 

Nhân công vận 

hành chạy thử, 

đào tạo chuyển 

giao công nghệ 

Công viêc gồm:  

- Vận hành, đào tạo, chuyển 

giao công nghệ. Theo dõi và 

vận hành trong 1 tháng. 

Việt Nam 
Trọn 

gói 
1 

  

4 Chi phí quản lý  

Chi phí quản lý hành chính, 

thiết kế, hoàn thiện bản vẽ, 

chi phí phục vụ công tác giám 

sát, kỹ thuật, chi phí công tác, 

họp hành, ... của nhà thầu 

Việt Nam 
Trọn 

gói 
1   



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Thụy 

Lâm, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh”   

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Thanh Bình     69 

TT Hạng mục  Thông số kỹ thuật  Xuất xứ  
Đơn 

vị  

Số 

lượng  

Ghi 

chú 

5 

Hóa chất, dinh 

dưỡng n   b   uôi 

hệ vi sinh 

Vi sinh và hóa chất vận hành 

trong vòng 1 tháng 
Việt Nam 

Trọn 

gói 
1   

6 
Chi phí phân 

tích 

Phân tích nước thải đầu vào, 

đầu ra 

Lấy mẫu nước thải tại hiện 

trường 

Phân tích mẫu trong quá trình 

tinh chỉnh hệ thống 

Việt Nam Hệ 1   

Nguồn: Thuyết minh vận hành trạm xử lý nước thải CCN 

* Nhu cầu hóa chất sử dụng: 

Bảng 3. 4: Nhu cầu sử dụng hóa chất  

STT 
Tên hóa 

chất 

Định mức sử 

dụng  

 

Khối lượng hóa chất 

cần dùng cho HTXLNT 

cho 1 ngày 
Ghi chú 

1 PAC 20 g/m
3 

10 kg/ngày Keo tụ 

2 Polymer  2,5 g/m
3 

1,25 kg/ngày Tạo bông 

2 NaOH 40g/m
3 20 kg/ngày Điều chỉnh 

pH 

3 Clorine 5 g/m
3 

2,5 kg/ngày Khử trùng 

(Nguồn: Thuyết minh công nghệ trạm xử lý nước thải) 

 Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải: 

 Bước 1: Pha hóa chất:  

1, Pha chế NaOH: 

 - Đóng van xả đáy thiết bị, mở van nước sạch chảy vào thiết bị chứa hóa 

chất đến gần đầy thùng.  

- Bật động cơ khuấy.  

- Đồ từ từ 25 kg NaOH vào thùng 1.000 lít.  

- Khuấy cho đến khi xút tan hoàn toàn trong nước (Khoảng 25 - 30 p).  

- Tắt động cơ khuẩy pha hóa chất. 

- Điều chỉnh bơm định lượng ở mức thích hợp.  

2, Pha chế PAC:  

- Đóng van xả đáy thiết bị, mở van nước sạch chảy vào thiết bị chứa hóa 

chất đến gần đầy thùng và bật động cơ khuấy.  

- Đồ 125 kg PAC vào thùng chứa 1000 lít.  

- Khuẩy cho đến khi PAC tan hoàn toàn trong nước (Khoảng 15p).  

- Tắt động cơ khuẩy.  
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- Điều chỉnh bơm định lượng ở mức thích hợp.  

3, Pha chế Polymer:  

- Đóng van xả đáy thiết bị, mở van nước sạch chảy vảo thiết bị chứa hóa 

chất đến gần đầy thùng.  

- Bật động cơ khuấy. 

- Đồ 1kg Polymer vào thùng chứa thể tích 2000 lít. 

- Khuấy cho đến khi Polymer tan hoàn toàn trong nước (Khoảng 45 p). 

 - Tắt động cơ khuấy pha chế Polymer.  

- Điều chỉnh bơm dịnh lượng ở mức thích hợp.  

4, Hóa chất khử trùng (Javen): 

- Tính toán chính xác tỉ lệ hóa chất và nước cho vào ( 17,5 lít Javen cho 

vào bồn 1000 Lít nước). Cho nước vào trước sau đó cho từ từ hóa chất vào và 

khuấy liên tục. 

5, Hóa chất sinh trưởng (cơ chất) cấp cho bể sinh học thiếu khí: 

- Tính toán chính xác tỉ lệ hóa chất và nước cho vào (2kg/ngày đối với cơ 

chất vàng và 30kg/ngày đối với cơ chất trắng cho vào bồn 2000 lít nước dùng). 

Cho nước vào trước sau đó cho từ từ hóa chất vào và sục khí liên tục. 

- Mở van điều chỉnh hóa chất cho 24h 

- Khối lượng cơ chất có thể thay dổi tùy vào tính chất nước thải 

Bước 2: Vận hành an toàn hệ thống: 

- Bật attomat tổng trong tủ điện. Bật attomát cấp điện các thiết bị máy thổi 

khí (01 chiếc), bơm nước thải (01 chiếc), các động cơ khuấy, bơm định lượng.  

- Bật máy thổi khí đảo trộn nước thải trong bề điều hòa. 

- Kiểm tra pH tại bể điều hòa, nếu có sự thay đổi so với lần vận hành 

trước cần tiến hành làm thí nghiệm xác định lượng NaOH cần thiết để trung hòa 

nước thải.  

- Bật động cơ khuẩy bề điều chỉnh pH và 2 bề phản ứng tạo bông lắng.  

- Bật bơm định lượng cấp NaOH, Polymer và PAC. Chỉnh núm vặn của 

bơm định lượng (vạch từ 1 đến 9 của lưu lượng max). Tùy theo tình hình thực tế 

điều chỉnh tăng hoặc giảm lưu lượng cấp hóa chất (hoặc có thể pha đặc hoặc 

loãng hóa chất).  

- Bật bơm nước thải tại bề điều hòa, điều chỉnh van tuần hoàn để lưu 

lượng lên hệ thống thiết bị đạt công suất của hệ thống theo lượng nước thải vào.  

- Thường xuyên kiểm tra độ pH của nước thải trong bề để điều chỉnh 

lượng NaOH thích hợp (từ 7,5 đến 8,0).  

- Điều chỉnh bơm định lượng Polymer và PAC cho đến khi phản ứng tạo 

bông diễn ra hoàn toàn. Lượng Polymer và PAC cần thiết được xác định dựa 
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trên thực nghiệm và kinh nghiệm của người vận hành. Đơn vị tư vấn để xuất 

lượng PAC là 20 gram và Polymer là 2.5 gram cho 01 m
3
 nước thải.  

Lưu ý:  

- Khi chất lượng nước thải không có sự biến động lớn về tính chất, lưu 

lượng và hệ thống thiết bị vận hành ôn định, nước thải đầu ra đạt chất lượng, 

người vận hành chỏ cần khống chế một lần trong toàn bộ quá trình vận hành của 

hệ thống.  

- Các hóa chất sử dụng đều rất dễ hút ẩm, làm thay đổi khối lượng và biến 

đổi tính chất, giảm tác dụng. Do vậy cần bảo quản hóa chất ở nơi khô ráo, buộc 

chặt miệng bao nilông với những bao dùng chưa hết tránh hút ẩm trong không 

khí hoặc bị nước lọt vào bao.  

* Yêu cầu công việc cần thực hiện của công nhân vận hành: 

 - Kiểm tra thông số đầu vào của nước thải trong bể điều hòa như pH, 

nhiệt độ, mùi, màu. Nếu có sự khác biệt lớn có thể gây ảnh hưởng nặng nền tới 

khả năng xử lý của toản hệ thống (pH quá cao hoặc quá thấp, nhiệt độ nước thải 

lớn hơn 40
o
C) thì ngừng cấp nước vảo bể Aerotank, báo với người có trách 

nhiệm đề xin ý kiển xử lý. 

- Kiểm tra các chỉ tiêu pH, DO,… đo tại hệ thống. Nếu có sai số lớn so 

với các ca trước (±20%) thì báo cho kỹ thuật viên phụ trách thiết bị kiểm tra lại. 

- Kiểm tra xả bùn tại bề lắng (nếu có).  

- Chuyển chể độ chạy/nghỉ của các máy thổi khí và bơm chìm theo hướng 

dẫn.  

- Pha hóa chất xử lý đúng liều lượng, kiểm tra bơm định lượng hóa chất 

đúng mức theo hướng dẫn. Nếu phát hiện máy thổi khí, bơm, động cơ khuẩy có 

tiếng kêu lạ, rung, mùi khét thì dừng hoạt động để báo với người có trách nhiệm. 

Riêng với máy thôi khí phải luôn duy trì hoạt động của 1 máy để cung cấp oxy 

cho sinh vật hiểu khí.  

- Ghi chếp đày đủ thông số của hệ thống xử lý vào nhật ký vận hành. 

- Công việc định kỳ: Bảo dưỡng các bơm chìm, bơm định lượng. Bảo 

dưỡng các máy thối khí, bảo dưỡng các thiết bị khuẩy trộn.  

 (Hướng dẫn vận hành đính kèm tại phụ lục) 

1.3.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục 

Căn cứ điểm a, Khoản 4, Điều 97, Nghị định 08/2022/NĐ – CP ngày 

10/01/2022 CCN có lưu lượng nước thải phát sinh 500m
3
/ng.đ thuộc đối tượng 

phải lắp đặt trạm quan trắc tự động. Thực hiện theo đúng quy định của Pháp 

luật, Chủ đầu tư thực hiện việc lắp đặt trạm quan trắc tự động cụ thể như sau: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Thụy 

Lâm, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh”   

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Thanh Bình     72 

- Số lượng: 01 hệ thống 

- Thời gian lắp đặt: Trước khi vận hành thử nghiệm, thời gian dự kiến vào 

khoảng tháng 10/2025. 

- Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục (bao gồm thiết bị quan 

trắc tự động, liên tục và thiết bị lấy mẫu tự động), có camera theo dõi, truyền số 

liệu trực tiếp cho Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội. 

- Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục, có camera theo dõi phải 

được thử nghiệm, kiểm nghiệm, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về khoa 

học và công nghệ, tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng. 

- Vị trí lắp đặt: Tại bể quan trắc. 

- Thông số quan trắc chính của hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên 

tục bao gồm: Lưu lượng (Đầu vào, đầu ra), COD, TSS, pH, amoni, nhiệt độ.  

Quy trình hoạt động của hệ thống quan trắc nước thải tự động: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 5. Quy trình hoạt động của hệ thống quan trắc nước thải tự động  

* Các thiết bị chính và phụ trợ của trạm quan trắc tự động bao gồm: 

TT MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

I Hệ thiết bị quan trắc tự động đo các chỉ tiêu COD, TSS,pH và nhiệt độ: 

1,1 

Bộ kết nối, xử lý, hiển thị số liệu trung tâm cho chỉ 

tiêu COD, TSS, pH và nhiệt độ. 

Model: MPG-6099. Xuất xứ:  BQ, Trung Quốc. 

- Kết nối trực tiếp với các cảm biến COD, TSS, 

Bộ 1 

Hệ thống tự động bơm mẫu nước thải  

Truyền dữ liệu về cơ quan quản lý  

Đo và phân tích các chỉ tiêu tự động  

Kết quả quan trắc tự động  

Lưu cơ sở dữ liệu  
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COD,Amoni, pH và nhiệt độ. 

- Hiển thị: màn hình 7 inch cảm ứng. 

- Output: RS485 or RS-232, USB 

- Software for managing platform, sensors and data 

- Kích thước: 320*270*121 (mm)   

- Nguồn cung cấp: 220V/24V 

- Cấp bảo vệ :IP65. 

- Kiểu loại: gắn tường, vỏ PVC và mặt nhựa trong suốt 

1.2 

Sensor đo COD: Model: BH-485. Xuất xứ: BQ, 

Trung Quốc. 

- Nguyên lý đo: quang học hấp thụ 

- Dải đo: 0~1000mg/l COD  

- Độ phân dải: 0.01 mg/L 

- Độ chính xác: ±5% 

- Sai số lặp lại: ± 2% 

- Nhiệt độ làm việc: 0-45
0
C 

- Cấp độ bảo vệ: IP68/NEMA6P 

- Vật liệu: SUS316L 

- Nguồn cung cấp: 9-36V 

- Communication: MODBUS RS485 

- Kích thước: 69*391mm 

- Cáp tín hiệu: 10 mét 

cái 1 

1.3 

Sensor đo TSS: Model: ZDYG-208. Xuất xứ: 

Trung Quốc. 

- Nguyên lý: Quang học 

- Dải đo: 0-500mg/L 

- Sai số: ±1% FS hoặc ±0.1NTU 

- Tốc độ dòng chảy: ≤2.5m/s、8.2ft/s 

- Nhiệt độ làm việc: 0-45
0
C 

- Communication interface: RS485 

- Nguồn cung cấp: DC12V 

- Chất liệu: SUS316L + PVC 

- Kích thước: 60mm* 256mm 

- Cấp bảo vệ: IP68 

cái 1 
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- Cáp tín hiệu: 10 mét 

1.4 

Sensor đo Ammoni: Model: BH-485-NH. Xuất xứ: 

BQ, Trung quốc. 

- Nguyên lý: phương pháp điện cực chọn lọc ion. 

- Dải đo: 0.1-1000 mg/L- Chu kỳ đo: ≤ 2 minutes. 

- Độ phân dải: 0.01 mg/l 

- Nhiệt độ làm việc: 0-40℃ 

- Độ chính xác: ±5 % or or ± 0.2 mg/L 

- Giao thức: MODBUS RS485 

- Kích thước: 55mm×340mm(Diameter*Length) 

- Cấp độ bảo vệ: IP68/NEMA6P 

- Chiều dài cáp tín hiệu: 10 mét 

cái 1 

1.5 

Sensor đo pH & Nhiệt độ: Model: BH-485-pH. 

Xuất xứ:  BQ, Trung Quốc. 

- Nguyên lý đo pH: điện cực 

- Dải đo: 0.0~14.0 (pH) 

- Độ chính xác: ±0.1pH 

- Dải đo nhiệt độ: 0-120℃ 

- Độ phân dải: ±0.5℃ 

- Giao tiếp: RS485(Modbus RTU) 

- Nguồn cung cấp: 24V DC 

- Communication mode:Modbus RS485 

- Material: ABS 

- Kích thước: 230mm× D30mm 

- Cáp tín hiệu: 10 meters 

cái 1 

1.6 

Thiết bị đo lưu lượng đầu ra kiểu kênh hở: Model: 

BQ-OCFM. Hãng sx: Boqu, Trung quốc. 

- Power Supply: 220VAC / DC24V 

- Ambient Temperature: 0℃~60℃ 

- Protect Grade: IP65 

- Resolution: 0,1 m3/h hoặc 0,1l/s 

- Độ chính xác: < 3% 

- Flow Rate Range: 0.0000~99999L/S or m3/h 

 - Parameter set up: 3 induction buttons  

Bộ 2 
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- Hiển thị: LCD 

- Output Current: 4-20mA/ RS485 Modbus 

- Measuring range: 0.00~2.00m(Level)  

- Probe Cable Length: 10m  

1.7 

Thiết bị lấy mẫu nước tự độngModel: AWS-

B805Xuất xứ: BQ, Trung quốc. 

Thông số kỹ thuật: 

- Thiết bị lấy mẫu nước tự động theo nguyên lý hút 

mẫu chân không với khả năng kiểm soát ổn nhiệt. 

- Chức năng lấy mẫu và bảo quản lạnh khi có thông số 

quan trắc vượt ngưỡng, hoặc khi có yêu cầu từ xa 

- Bảo vệ khi tắt nguồn: bảo vệ tự động khi tắt nguồn, 

và tự động tiếp tục công việc sau khi bật nguồn. 

- Tự động làm sạch: trước mỗi lần lấy mẫu, làm sạch 

đường ống với mẫu nước cần kiểm tra. Tự động làm 

rỗng: Sau mỗi lần lấy mẫu, đường ống sẽ tự động 

được làm trống và đầu lấy mẫu bị thổi ngược trở lại.  

- Số lượng mẫu lấy: 25 chai, 1000ml/chai 

- Dung tích lấy mẫu: (10~1000)ml 

- Nhiệt độ bảo quản: 2℃~6℃; 

- Chiều cao hút mẫu 8 m 

- Khả năng kết nối:  

+ Communication Interface: RS-232/RS-485 

+ Analog interface: 4mA~20mA 

+ Digital input interface: Switch 

Bộ 1 

II TỦ ĐIỆN QUAN TRẮC VÀ THIẾT BỊ PHỤ TRỢ   

2.1 

  

Thiết bị datalogger: Model: ECA-GPIs6.6DA 

Xuất xứ: Việt Nam. 

Kết nối tới các thiết bị đo để lưu trữ, hiển thị và truyền 

các giá trị đo lường về Trung tâm dưới dạng file txt. 

Bộ giám sát điều khiển trung tâm là một máy tính 

nhúng HĐH Linux với tốc độ SoC 1200Mhz, 1GB 

RAM, 16GB dữ liệu. Có cổng kết nối mạng Ethernet 

100Mbps và 4 cổng USB2.0 (kết nối mở rộng chuyển 

cái 1 
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đổi USB sang RS232, RS485,..) 

- Bộ trung tâm đọc, xử lý, lưu trữ hiện thi thời gian 

thực trên màn hình LCD 7 inch TFT  

- Có 6 đầu ra điều khiển: điều khiển tiếp điểm  

* Datalogger cho phép cài đặt và hiệu chuẩn các đầu 

đo ngay tại hiện trường và qua phần mềm kết nối với 

máy tính. 

* Phần mềm web server, truy cập vào thông qua IP 

của thiết bị, đang nhập bảo mật bằng password. 

* Dữ liệu gửi về server dạng file txt qua FTP1 với tần 

suất cài đặt được từ 1 phút đến 999 phút gửi 1 lần, dữ 

liệu gửi đi đồng thời được lưu trữ trên thiết bị với 

dung lượng bộ nhớ 16GB. Dữ liệu có thể xem, 

download, vẽ biểu đồ trực tiếp trên máy tính kết nối 

qua cổng mạng Ethernet. Định dạng dữ liệu theo thông 

tư 24 của bộ TNMT.Thiết bị bao gồm: 

* 01 Thiết bị trung tâm thu thập dữ liệu 

* 01 Màn hình mầu LCD TFT 7 inch 1024x800 kết 

nối với bộ trung tâm qua HDMI, hiển thị giá trị hiện 

thời và giá trị cài đặt. Kèm theo 1 bàn phím có chuột 

không dây. 

* 01 Tủ điện trong nhà 400x300x150mm có nguồn dự 

phòng UPS 12V/3A, có Acquy 12V/7Ah và 1 mạch 

sạc tự động cho acquy dự phòng. Cung cấp nguồn điện 

cho bộ trung tâm có lọc nhiễu AC Filter.. Tích hợp 

phát hiện mất điện và có điện và tủ điện kích thước 

400x300x100mm có quạt. 

* Nhiệt độ vận hành : -40~70°C- Kiểu lắp đặt : DIN 

35 rail/ Wall Mount- Nguồn cung cấp : 230 VAC / 

24VDC 

2.2 

Tủ quan trắc 

- Tủ điện kích thước: (DxRxC):1200*600*1800, 2 lớp 

cánh, sơn tĩnh điện, bao gồm:  

+ Module điều khiển tự động bơm luân phiên  

tủ 1 
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+ Thiết bị bảo vệ quá tải, ngắn mạch cho bơm và thiết 

bị nhà trạm 

+ Thiêt bị bảo vệ chống sét lan truyền 

+ Thiết bị hiển thị nhiệt độ, độ ẩm trong phòng 

+ Thiết bị chiếu sáng, thông gió tự động trong tủ điện 

+ Biến áp cách ly nguồn 

- Bồn đo trung gian : vật liệu inox 304 

-Các phụ kiện khác như: rơ le, ổ cắm, bóng điện, 

domino, đầu cos, nguồn DC, ống nhựa, đầu nối và các 

vật tư khác cho tủ điện 

- Bơm nước mẫu 02 cái nhãn hiệu Panasonics 125W-

220V 

-Xuất xứ: Việt Nam 

2.3 

Bộ lưu điện UPS (2KVA) 

Công suất nguồn ra: 2000 VA / 1200 W 

Điện áp nguồn ra: 220 VAC ± 10%  

Tần số: 50 Hz ± 1 Hz 

bộ 1 

2.4 

Hệ thống Camera giám sát bao gồm: 

Hệ thống Camera giám sát trạm quan trắc 

Đáp ứng theo thông tư 24/TT-BTNMT của Bộ Tài 

nguyên Môi trường. 

Cung cấp bao gồm: 

 - Camera IP hồng ngoại 

 - Đầu ghi hình camera IP 4 kênh 

 - Ổ cứng HDD 4TB 

 - Phụ kiện lắp đặt 

Bộ 1 

2.5 

Thiết bị báo cháy, báo khói và chữa cháy, Bao 

gồm:1x Trung tâm báo cháy1x Đầu báo khói kèm 

đế1x Còi báo cháy1x Nút nhấn khẩn cáo cháy 

(chìm)Nhãn hiệu Firesmart, Việt NamThiết bị chữa 

cháy, tiêu lệnh PCCC1x Tủ chữa cháy 400x600x200, 

5zem (ngang*cao*sâu), Việt Nam1x Bình chữa cháy 

CO2 3kg kèm tem (Dragon, Việt Nam)2x Bình chữa 

cháy ABC 4kg kèm tem  (Dragon, Việt Nam)1x Nội 

Bộ 1 
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quy + tiêu lệnh chữa cháy 

III 
Vật tư lắp đặt khác (thiết bị đo lưu lượng, camera, 

bơm nước mẫu…) 
Gói 1 

 2. Các công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của CCN bao gồm các nguồn sau: 

- Bụi và khí thải phương tiện vận chuyển và đi lại ra vào CCN; 

- Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp thứ 

cấp trong CCN; 

- Mùi, khí thải phát sinh từ quá trình lưu giữ CTR và hệ thống XLNT. 

2.1. Đối với bụi và khí thải từ hoạt động giao thông 

- Trồng cây xanh cách ly dọc các tuyến đường trong CCN. 

- Bố trí công nhân vệ sinh thường xuyên quét dọn, phun nước định kỳ 

(nhất là mùa khô) trên các tuyến đường trong CCN.  

- Bê tông hóa toàn bộ đường nội bộ để hạn chế bụi đất phát tán.  

- Quy định tốc độ giới hạn (≤ 20 km/h) trong nội khu để tránh bụi cuốn.  

- Quy định nội bộ của Ban quản lý KCN: tất cả xe vận chuyển phải được 

vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ, không để rò rỉ dầu mỡ. 

2.2. Đối với bụi và khí thải từ hoạt động sản xuất của các nhà máy 

CCN Thụy Lâm thu hút các ngành nghề như: tập trung thu hút doanh 

nghiệp sản xuất chế biến gỗ, mộc dân dụng, trạm khắc mỹ nghệ, sơn mài,...; Các 

ngành nghề sản xuất, kinh doanh khác theo hướng công nghiệp sạch, phù hợp 

với Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, có 

xét đến năm 2030; dịch vụ hỗ trợ cụm công nghiệp (kể cả xăng dầu).  

Để giảm thiểu tác động của bụi, khí thải phát sinh chủ đầu tư CCN và các 

đơn vị đầu tư thứ cấp đều phải thực hiện các biện pháp phù hợp.  

a. Đối với các đơn vị thứ cấp 

- Xây dựng đúng theo quy hoạch đã được phê duyệt. 

- Đảm bảo tỷ lệ cây xanh theo yêu cầu của CCN. 

- Lắp đặt hệ thống xử lý thu hồi bụi, khí thải (nếu có phát sinh và cần xử 

lý) nhằm đảm bảo khí thải đạt tiêu chuẩn môi trường QCTĐHN 

01:2014/BTNMT trước khi cho phát tán bằng ống thải ra ngoài môi trường. Các 

biện pháp giảm thiểu đều phải được các cơ quan chức năng đánh giá và thông 

qua trước khi lắp đặt hoặc xây dựng. 

b. Đối với chủ đầu tư CCN Thụy Lâm 

- Chỉ tiếp nhận các Công ty, nhà máy có loại hình sản xuất mà CCN được 

phép tiếp nhận. 
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- Thực hiện bố trí các loại hình sản xuất của các đơn vị trong CCN theo 

phân khu chức năng đã được phê duyệt.  

- Giám sát hoạt động của các đơn vị thứ cấp, đôn đốc các doanh nghiệp 

thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý khí thải phát sinh. 

- Khuyến kích các nhà máy hoạt động trong CCN sử dụng công nghệ 

sạch, tiên tiến, thân thiện với môi trường. Các dây chuyền sản xuất hiện đại, 

khép kín, không hoặc ít phát sinh hơi, mùi, khí thải ra bên ngoài. Nhiên liệu sử 

dụng (nếu có) ưu tiên những nhà máy sử dụng khí gas, LPG, hay các nhiên liệu 

hóa thạch truyền thống có hàm lượng lưu huỳnh thấp. Trách nhiệm xử lý khí 

thải thuộc về chủ các doanh nghiệp phát sinh.  

- Đảm bảo khoảng cách ATMT của các đối tượng gây ô nhiễm trong cụm 

công nghiệp, kho tàng và cụm công nghiệp là các nhà xưởng sản xuất, kho chứa 

vật liệu, thành phẩm, phế thải có tính chất độc hại và các công trình phụ trợ có 

phát sinh chất thải ngoài dân dụng khác;  

- Bố trí dải cây xanh cách ly quanh khu công nghiệp, kho tàng và cụm 

công nghiệp với chiều rộng ≥ 10 m. Căn cứ Quyết định số 3140/QĐ-UBND 

ngày 17/6/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt Quy hoạch chi 

tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Thụy Lâm, xã Thụy Lâm, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội.  

- Đối với các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của CCN như các trạm XLNT tập 

trung, khu vực lưu chứa tạm rác thải phải thực hiện theo đúng thiết kế kỹ thuật 

đã được phê duyệt. Giảm thiểu tối đa việc phát sinh mùi, khí thải từ hệ thống 

XLNT và khu vực lưu chứa rác thải tạm. Đảm bảo không gian và tỷ lệ cây xanh 

trong khu vực.  

- Xây dựng các biện pháp phòng ngừa và ứng phó với các rủi ro, sự cố môi 

trường có thể gây ô nhiễm môi trường không khí như cháy nổ cho toàn bộ CCN. 

Phối kết hợp với các cơ quan chức năng thẩm định phương án PCCC cho toàn 

CCN và định kỳ tập huấn, diễn tập các biện pháp ứng phó với sự cố phát sinh. 

- Thực hiện giám sát môi trường không khí CCN định kỳ theo quy định 

của pháp luật. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các nguồn thải khí, các biện 

pháp giảm thiểu ô nhiễm khí thải, bụi, tiếng ồn của các nhà máy, xí nghiệp trong 

CCN trong phạm vi chức năng và quyền hạn của chủ đầu tư CCN theo quy định 

hiện hành của pháp luật Việt Nam. 
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2.3. Đối với mùi từ hệ thống xử lý nước thải 

Mùi hôi phát sinh từ các khí thải H2S, NH3, Mercaptan,… của quá trình 

lên men, phân hủy các vật chất hữu cơ từ quá trình xử lý nước thải. 

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế của trạm xử lý nước thải tâp trung đảm bảo 

khoảng cách an toàn, đáp ứng các yêu cầu của QCVN 01:2019/BXD, trạm xử lý 

nước thải sẽ có một khu vực đệm với khoảng cách ít nhất 300m đến khu dân cư 

gần nhất, trong đó bố trí trồng cây xanh và đất cỏ xung quanh khuôn viên của 

trạm XLNT với chiều rộng khoảng 3m. 

- Lắp đặt hệ thống thu gom xử lý mùi từ trạm xử lý nước thải tập trung.  

- Hợp đồng: Số 17102024-VNX/HĐKT ngày 17/10/2024 giữa Công ty 

TNHH tập đoàn xây dựng Thanh Bình và Công ty TNHH môi trường Vinaxanh 

v/v cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải CCN Thụy Lâm-Đông 

Anh công suất 500 m
3
/ngày đêm và hệ thống xử lý mùi. 

- Đơn vị thi công: Công ty TNHH môi trường Vinaxanh 

- Thời gian thi công: Từ tháng 01/2025 đến tháng 06/2025. 

- Thời gian nghiệm thu: Ngày 20/06/2025. 

+ Công suất tối đa của một hệ thống xử lý mùi: 1.500 m³/h. 

+ Công nghệ xử lý khí thải được thể hiện trong dưới đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ công nghệ quy trình xử lý mùi 

- Thuyết minh: 

Khí thải được thu từ các bể của trạm xử lý nước thải tập trung bằng đường 

ống uPVC D60 về tháp hấp phụ. Khí thải từ đường ống được quạt hút đẩy vào 

tháp hấp phụ. Tại tháp hấp phụ các quá trình hấp phụ các khí thải được thực 

hiện. Khí gây mùi được than hoạt tính hấp phụ trên bề mặt, thành phần bẩn trong 

dòng khí sẽ được giữ lại trên bề mặt than hoạt tính. Phần khí sạch thoát ra ngoài 

đảm bảo theo quy định hiện hành. 

Khí thải, mùi 

Đường ống 

Quạt hút 

Tháp hấp phụ 

Ống thải 
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Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải đảm bảo 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối 

với bụi, khí thải (QCTĐNH 01:2014/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải 

công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà Nội (Kv = 0,7, 

Kp = 1,0) và QCVN 19:2024/BTNMT). 

Để đảm bảo quá trình thu gom và xử lý khí hiệu quả chủ đầu tư đưa ra kế 

hoạch vệ sinh đường ống thu gom khí thải 1 lần/tháng bằng cách tháo đường 

ống, rửa và lau khô đường ống. 

Công trình được lắp đặt theo đúng hồ sơ môi trường đã được phê duyệt. 

+ Thông số kỹ thuật của hệ thống: 

Bảng 3. 5. Danh mục thiết bị xử lý mùi 

TT Thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng 

1 
Đường ống thu 

gom 
Đường ống nhựa PVC D110  

2 Tháp hấp phụ 

- Thân tháp FRP: dày 7mm. Mặt bích 

FRB: dày 10mm. Sàn đỡ: dày 10mm. 

- Đế tháp hình vuông: 1200*1200mm, 

dày 10mm 

- 4 góc đế tháp có gân tăng cứng 1 

góc 45 độ 

- Lớp than hoạt tính: 

- Xuất xứ: Việt Nam 

1 bộ 

3 Quạt hút khí 

Lưu lượng: 1.000m
3
/h – 1.500m

3
/h 

Cột áp: 200-400Pa. Công suất: 0.75 

kW/1phase/220V/50Hz. Vật liệu: 

Thép 

- Xuất xứ: Việt Nam 

1 bộ 

4 Cửa thoát khí D300mm 1 cái 

- Than hoạt tính kích cỡ 1,3 – 1,5mm, tỷ trọng 450g/l. Tần suất thay thế: 1 

lần/năm. 

- Ngoài việc sử dụng tháp khử mùi, Dự án còn áp dụng một số biện pháp 

để giảm mùi, cụ thể như sau: 

 + Các nắp cống, hố ga được đậy kín để tránh phát tán mùi hôi. 

 + Cắt cử người thường xuyên dọn sạch sẽ khu vực trạm xử lý nước thải. 

2.4. Mùi, khí thải từ khu vực lưu giữ chất thải CCN: 

- Yêu cầu các nhà đầu tư thứ cấp lưu trữ các chất thai rắn sinh hoạt bằng 
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các thùng chứa rác (loại thùng kín) đặt tại khu vực kho lưu giữ của mỗi đơn vị. 

- Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, vận chuyển hằng ngày để hạn 

chế mùi phát sinh. 

- Thu gom và xử lý triệt để lượng chất thải rắn phát sinh hằng ngày từ 

đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải và từ kho 

lưu giữ chất thải. Các chất thải sẽ được hợp đồng với đơn vị có chức năng đến 

thu gom và mang đi xử lý. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Đối với chất thải rắn sinh hoạt 

Khi CCN đi vào hoạt động ổn định sẽ có số lượng lao động khoảng 2040 

người. Lượng chất thải rắn sinh hoạt mỗi ngày thải ra khoảng 0,3 – 0,5kg/ngày 

(Theo nguồn Giáo trình “Quản lý chất thải rắn” – NXB xây dựng – GS.TS Trần 

Hiếu Nhuệ). Với lượng chất thải rắn sinh hoạt lớn nhất là 0,5kg/người/ngày thì 

tổng khối lượng CTR sinh hoạt của CCN Thụy Lâm ước tính khoảng 1.020 

kg/ngày. Trong đó, Ban quản lý CCN có khoảng 27 người với lượng CTRSH 

khoảng: 13,5 kg = 0,0135 tấn/ngày. Đây là loại chất thải rắn có khả năng phân 

hủy, gây mùi tác động đến cảnh quan, hệ sinh thái của khu vực. 

- Đối với rác thải phát sinh từ khu hạ tầng kỹ thuật, văn phòng của CCN: 

Chủ đầu tư thực hiện các biện pháp: 

+ Bố trí các thùng rác tại khu văn phòng, khu làm việc, khu hạ tầng kỹ 

thuật. 

+ Bố trí 2 lao công dọn dẹp khu vực. 

+ Bố trí kho chứa tại khu hạ tầng kỹ thuật 2, diện tích kho chứa là 10m
2
. 

- Đối với rác thải từ các đơn vị thứ cấp: Các đơn vị đầu tư thứ cấp phải tự 

thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh từ đơn vị của mình sau đó thuê đơn vị 

có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Đối với rác thải phát sinh từ nhà điều hành, trạm xử lý nước thải, 

công trình hạ tầng của CCN: 

Các loại chất thải này do chủ đầu tư CCN quản lý chủ yếu phát sinh từ hệ 

thống rãnh thu gom và thoát nước mưa, nước thải, khối lượng dự kiến khoảng 

10.000kg/năm. 
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Để giảm thiểu tác động của các loại chất thải này, chủ đầu tư thực hiện:  

Định kỳ 12 tháng/lần, chủ đầu tư sẽ thuê đơn vị có chức năng đến nạo hút bùn, 

vận chuyển và xử lý theo quy định.  

 - Đối với chất thải rắn công nghiệp phát sinh từ các đơn vị thứ cấp: 

Tùy theo từng loại ngành nghề thu hút mà lượng chất thải phát sinh tại các 

đơn vị đầu tư thứ cấp khác nhau. Các đơn vị sẽ có các biện pháp thu gom, xử lý 

riêng phù hợp. Các biện pháp này phải được phê duyệt, thông qua trong các hồ 

sơ môi trường của từng đơn vị. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

- Đối với rác thải nguy hại phát sinh tại nhà điều hành, trạm xử lý nước 

thải, công trình hạ tầng kỹ thuật của CCN: 

Các loại chất thải nguy hại có khả năng phát sinh cụ thể như sau 

Bảng 3. 6. Thành phần CTNH phát sinh tại Trung tâm điều hành, TXLNT, 

các công trình hạ tầng kỹ thuật của CCN 

TT Tên chất thải 
Trạng 

thái 
Mã CTNH 

Khối 

lượng (kg) 

1 
Dầu thải, dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải  

Rắn, 

lỏng 
17 02 03 2 

2 

Chất hấp phụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải 

bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần 

nguy hại (Giẻ lau dính dầu, dung môi, 

vật liệu nhiễm dầu….) 

Rắn 18 02 01 1,5 

3 
Bao bì cứng thải bằng nhựa chứa 

thành phần nguy hại  
Rắn  18 01 03 5 

4 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 6 

5 Thiết bị, bộ phận linh kiện điện tử thải  Rắn 15 01 09 3 

6 
Bùn thải từ trạm xử lý nước thải tập 

trung  
Rắn 12 06 05 24.300 

7 Pin, ắc quy thải  Rắn  16 01 12 3 

8 Than hoạt tính đã qua sử dụng  Rắn 12 01 04 100 

 Tổng   24.419 

 Để giảm thiểu tác động của chất thải nguy hại, Chủ đầu tư thực hiện các 
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biện pháp sau: 

+ Trang bị các thùng chứa có lắp đậy, bên ngoài dán nhãn cảnh báo. 

+ Bố trí kho chứa rác thải nguy hại, diện tích 10m
2 

tại khu vực hạ tầng kỹ 

thuật 2; kho 5m2 tại khu vực nhà điều hành. Kho có kết cấu tường xây gạch, mái 

tôn, nền láng xi măng chống thấm, có cửa ra vào kiểm soát. Bên ngoài cửa mỗi 

khu vực được dán các biển dấu hiệu cảnh báo chất thải nguy hại. 

+ Ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển, xử 

lý theo quy định. 

- Đối với chất thải nguy hại phát sinh từ các đơn vị thứ cấp: 

Các đơn vị sẽ có các biện pháp thu gom, xử lý riêng phù hợp. Các biện 

pháp này phải được phê duyệt, thông qua trong các hồ sơ môi trường của từng 

đơn vị. 

 Các biện pháp quản lý và kiểm soát chất thải phát sinh tại CCN được tổng 

hợp qua bảng sau: 

Bảng 3. 7. Biện pháp quản lý, kiểm soát chất thải phát sinh trong CCN  

STT Nội dung Trách nhiệm thực hiện Giám sát 

I Quản lý chất thải rắn sinh hoạt 

1 Phân loại chất thải rắn sinh  hoạt tại 

nguồn (nhà máy), nhà điều hành 

BQL 

Các nhà máy thành viên 

 

Công ty TNHH 

Tập đoàn Xây 

dựng Thanh Bình  

hướng dẫn nhà 

máy thành viên 

thực hiện và giám 

sát quá trình thực 

hiện của nhà máy 

thành viên 

2 Thu gom và lưu trữ chất thải rắn 

sinh hoạt tại các nhà máy vào các 

thùng chứa quy định 

3 Hợp đồng với công ty có chức năng 

thu gom, vận chuyển và xử lý 

II Quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp không nguy hại 

1 
Phân loại chất thải rắn công nghiệp 

không nguy hại tại nguồn 

Các nhà máy thành viên 

 

Công ty TNHH 

Tập đoàn Xây 

dựng Thanh Bình  

hướng dẫn nhà 

máy thành viên 

thực hiện và giám 

sát quá trình thực 

hiện của nhà máy 

thành viên 

2 

Thu gom chất thải rắn công nghiệp 

không nguy hại vào các thùng chứa 

quy định 

3 

Hợp đồng với đơn vị có chức năng 

của địa phương thu gom và vận 

chuyển đi xử lý 

III Quản lý và xử lý chất thải nguy hại 

1 

Kê khai chất thải nguy hại theo các 

quy định hiện hành của pháp luật 

Việt Nam 
Các nhà máy thành viên 

 

Công ty TNHH 

Tập đoàn Xây 

dựng Thanh Bình  

hướng dẫn nhà 
2 Thu gom chất thải nguy hại công 
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STT Nội dung Trách nhiệm thực hiện Giám sát 

nghiệp vào các thùng chứa quy 

định có dán nhãn 

máy thành viên 

thực hiện và giám 

sát quá trình thực 

hiện của nhà máy 

thành viên 
3 

Hợp đồng với đơn vị có chức năng 

của địa phương đến thu gom và vận 

chuyển đi xử lý 

IV Quản lý và xử lý chất thải tại khu nhà điều hành, khu xử lý nước thải, chất thải 

1 

Nạo vét bùn, hút bùn tại hệ thống 

xử lý nước thải, hệ thống thu gom, 

thoát nước 

Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Thanh Bình   2 

Phân loại, thu gom, xử lý chất thải 

sinh hoạt, chất thải rắn thông 

thường, chất thải nguy hại tại khu 

điều hành, xử lý nước thải 

 

3 

Ký hợp đồng vận chuyển chất thải 

với đơn vị có chức năng 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

 - Phân luồng giao thông đối với các đơn vị ra vào khu vực CCN; sử dụng 

gờ giảm tốc để giảm tốc độ. 

 - Đối với hoạt động phương tiện cá nhân của người lao động: Khuyến 

khích các doanh nghiệp sử dụng phương tiện công cộng đưa đón CBCNV nhằm 

hạn chế phương tiện cá nhân ra vào CCN nhằm hạn chế tiếng ồn phát sinh. 

 - Đối với tiếng ồn từ máy móc thiết bị của các nhà máy, xí nghiệp: Yêu 

cầu các nhà máy định kỳ kiểm định, kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị nhằm thay 

thế hoặc tra dầu mỡ kịp thời khi thiết bị hư hại, khô kẹt nhằm hạn chế tiếng ồn 

phát sinh khi làm việc. Các máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất được lắp 

đệm, roăng cao cu nhằm hạn chế độ rung khi hoạt động. Ngoài ra phải trang bị 

đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân lao động trực tiếp trong khu vực có nguy 

cơ gây tiêng ồn cao; 

 - Đối với các thiết bị gây ồn như máy bơm, máy nén khí, máy sục khí tại 

khu xử lý nước thải tập trung được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ và sử dụng các 

bơm chìm sẽ hạn chế được ồn phát sinh; 

 - Tăng cường diện tích trồng cây xanh của CCN nói chung và từng nhà 

máy, xí nghiệp trong CCN cũng dành tối thiểu 10% diện tích trồng cây xanh 

giảm lan truyền tiếng ồn. 
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6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

6.1. Đối với sự cố hệ thống trạm xử lý nước thải 

* Các biện pháp phòng ngừa: 

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước đầu vào của hệ thống xử lý. 

- Thực hiện chế độ nghiêm ngặt chế độ duy tu, bảo dưỡng; vận hành hệ 

thống xử lý nước thải theo đúng quy trình vận hành của đơn vị chuyển giao 

công nghệ. 

-  Các công trình xây dựng phải được theo dõi định kỳ nhằm kịp thời phát 

hiện các khu vực xuống cấp, rạn nứt cần được tu sửa hoặc xây mới. 

- Ghi chép nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải. Bố trí cán bộ phụ 

trách về môi trường được đào tạo, chuyển giao kỹ thuật vận hành, ứng phó sự cố 

hỏng hóc thiết bị máy móc trong hệ thống xử lý nước thải. 

- Thực hiện các bước kiểm tra trước khi đi vận hành hệ thống: Kiểm tra 

các bể xử lý: lưu lượng nước, chất lượng đầu vào, các đầu đo, hệ thống, hệ 

thống bơm, khuấy, ...; Kiểm tra hệ thống điện và đường ống dẫn chính; Kiểm tra 

tình trạng hoạt động các thiết bị, máy móc trong HTXL; Kiểm tra đường ống 

dẫn nước thải, hóa chất; kiểm tra mực nước trong bể có đủ để hệ thống bơm 

chạy; Kiểm tra nguồn cấp điện, công tắc, dây dẫn điện đến các thiết bị xử lý. 

 - Trang bị dự phòng các thiết bị có nguy cơ hỏng cao như: máy bơm, 

phao, van, thiết bị sục khí, cánh khuấy và các thiết bị chuyển động khác,… để 

kịp thời thay thế khi hỏng hóc. 

- Yêu cầu các đơn vị thứ cấp kiểm tra chất lượng nước thải tại điểm đấu 

nối định kỳ và gửi lên chủ đầu tư để theo dõi và giám sát. 

- Định kỳ thuê đơn vị có chức năng quan trắc, giám sát các chỉ tiêu chính 

của nước thải tại để theo dõi các hoạt động của hệ thống xử lý nước thải đảm 

bảo nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn QCTĐHN 02:2014/BTNMT quy chuẩn kỹ 

thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn Hà Nội (cột A) trước khi xả ra hệ 

thống thoát nước chung của Dự án.  

- Xây dựng hồ sự cố: Chủ Dự án Xây dựng hồ sự cố với dung tích 

2.190m
3
 tại khu đất cạnh khu vực xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung. (Vị 

trí hồ sự cố được thể hiện trên bản vẽ khu vực trạm xử lý nước thải trong Phụ 

lục báo cáo).  

Kết cấu hồ sự cố như sau: Kích thước mặt: BxL=24,18 x 21,68m;  Kích 
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thước kè đá hộc: BxL=24,18mx21,68m; Kích thước tại cos -3,00 đỉnh móng kè 

đá hộc: BxL=20,18x17,68m; Kích thước tại cos -7,00 đáy hồ sự cố: 

BxL=11,18x8,68m; hệ số mái dốc kè m =1:1. Kết cấu đáy hồ từ dưới lên gồm 

lớp đất đầm chặt K95, màng HDPD dày 1mm, lớp cát hạt thô dày 300mm. 

Với thể tích của hồ sự cố có dung tích bằng 2190m
3
, thành và đáy lót 

màng chống thấm HDPE đảm bảo nước thải không rò rỉ ra ngoài môi trường, hồ 

có khả năng quay vòng nước thải, dung tích hồ đảm bảo lưu chứa nước thải 

trong trường hợp khi trạm xử lý nước thải gặp sự cố, tối thiểu 04 ngày bảo đảm 

không xả nước thải ra môi trường trong trường hợp có sự cố của hệ thống xử lý 

nước thải để đảm bảo thời gian khắc phục sự cố sau đó nước thải được bơm lại 

hệ thống để xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường.  

Khi có sự cố: Nước thải xả trực tiếp vào hồ sự cố theo phương án tự chảy. 

Cos mực nước tại hồ sự cố luôn thấp hơn cos xả thải của các bể của trạm xử lý. 

* Các biện pháp khắc phục sự cố: 

Đối với từng loại sự cố, chủ đầu tư đưa ra các biện pháp khắc phục cụ thể. 

- Đối với các sự cố do thiết bị: 

Bảng 3. 8. Các sự cố có thể xảy ra đối với thiết bị và biện pháp khắc phục 

TT Hạng mục Sự cố Biện pháp 

1 Bồn hóa chất 

Mức hóa chất còn 

trong bể 

Kiểm tra, bổ sung nếu thiếu 

Ăn mòn/ rò rỉ 
Kiểm tra, vá bọc sơn lại 

chỗ sét rỉ 

2 

Van, hệ thống ống Rò rỉ Kiểm tra hệ thống van, hệ 

thống ống, sữa chữa hoặc 

thay thế 

3 
Thiết bị trong tủ 

điện 

Sự rung động hay vât 

lạ vướng vào role hoặc 

công tắc 

Siết lại bulong, lấy vật lạ ra 

Nổ cầu chì 
Kiểm tra công suất và tìm 

hiểu nguyên nhân 

Mối nối không chặt Tìm nguyên nhân và xử lý 

4 
Cảm biến mực 

nước/phao nước 

Hoạt động sai hoặc 

không hoạt động 

Kiểm tra điểm đấu nối, dây 

truyền tín hiệu 

- Khi hệ thống gặp sự cố về chất lượng nước thải đầu ra không đạt tiêu 
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chuẩn xả thải, Chủ đầu tư thực hiện các biện pháp: 

+ Tạm thời ngừng xả nước thải ra ngoài môi trường. 

+ Nhanh chóng tìm ra nguyên nhân để khắc phục. 

+ Thông báo cho các doanh nghiệp đồng thời dẫn nước thải phát sinh về 

hồ sự cố. 

+ Bơm nước thải ra hồ sự cố. 

+ Nhanh chóng khắc phục, sửa chữa kiểm tra để vận hành lại hệ thống. 

Khi trạm xử lý nước thải phải ngừng hoạt động trong thời gian dài, Chủ 

đầu tư cần liên hệ với các ban ngành để giải quyết kịp thời (ví dụ hợp đồng với 

đơn vị có chức năng đến vận chuyển khối lượng nước thải chưa xử lý đi xử lý 

theo đúng quy định, …). 

+ Sau khi sửa chữa xong thông báo đã khắc phục sự cố tới các doanh 

nghiệp và tiếp nhận lại nguồn nước thải của các doanh nghiệp vào TXLNT. 

 - Trong trường hợp hệ thống bơm nước thải gặp sự cố: Kiểm tra hệ thống 

bơm, các ống van, kịp thời sửa chữa, đồng thời sử dụng máy bơm dự phòng để 

Trạm XLNT vận hành. 

6.2. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với khí thải 

 * Đối với hệ thống xử lý khí thải (mùi) từ trạm xử lý nước thải 

- Biện pháp phòng ngừa: 

+ Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị quạt, các đường ống dẫn. 

+ Trang bị các thiết bị dự phòng: 01 quạt thu khí (lưu lượng 1.500 m
3
/h; 

công suất 4kW; 380V/3ph/50Hz; trang bị dự phòng than hoạt tính). 

+ Thường xuyên theo dõi hoạt động của thiết bị. 

- Biện pháp ứng phó sự cố: 

+ Công nhân vận hành hệ thống ngắt cầu dao để các thiết bị sử dụng điện 

như máy bơm, quạt hút dừng hoạt động. 

+ Thông báo cho phụ trách, tổ cơ điện hỗ trợ khắc phục sự cố. 

+ Thay thế các chi tiết, phụ tùng bị hỏng hóc (trường hợp hỏng hóc nhẹ). 

+ Thông báo/thuê đơn vị xây lắp đến bảo dưỡng/khắc phục sự cố (trường 

hợp hỏng hóc nặng). 

+ Trong trường hợp không khắc phục được luôn, chủ đầu tư tạm thời sử 

dụng các đầu bịt để bịt các đường ống phát sinh khí từ các bể xử lý. 

+ Khi sự cố ở mức nghiêm trọng, Chủ đầu tư phải báo cáo với cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền để cùng khắc phục. 
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* Đối với khí thải từ các đơn vị thứ cấp 

Đối với mỗi ngành phát sinh khí thải có thành phần khí thải khác nhau, 

biện pháp xử lý khác nhau, công trình phòng ngừa ứng phó sự cố cũng khác 

nhau. Các công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố khí thải sẽ do các đơn vị thứ 

cấp thực hiện  đồng thời các công trình này sẽ được thể hiện trong các hồ sơ môi 

trường được phê duyệt của các đơn vị. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác  

7.1. Đối với sự cố cháy nổ, chập điện 

- Xây dựng nội quy PCCC chung cho CCN Thụy Lâm, yêu cầu toàn bộ 

các nhà máy thành viên trong CCN phải xây dựng phương án và trang bị thiết bị 

PCCC cho từng nhà máy. 

- Xây dựng bể chứa cháy, trạm bơm chữa cháy, hệ thống đường ống cấp 

nước chữa cháy. 

- Tăng cường các biện pháp giáo dục ý thức chấp hành nội quy PCCC cho 

bảo vệ, nhân viên, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở  việc chấp hành 

nội quy PCCC đã đề ra. 

- Thường xuyên bổ sung phương án PCCC và tổ chức tập huấn phương án 

chữa cháy chung cho toàn CCN. 

7.2. Biện pháp an toàn giao thông 

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn cho các cán bộ công nhân 

viên làm việc trong Công ty về an toàn giao thông đường bộ; 

- Phân luồng giao thông đối với các tuyến đường nội bộ trong CCN. 

- Xây dựng các gờ giảm tốc trên các tuyến đường nội bộ. 

- Treo các biển báo giao thông, quy định tốc độ. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng các lao động địa phương. 

- Khuyến khích sử dụng phương tiện đưa đón công nhân để giảm thiểu lưu 

lượng xe lưu thông trên đường. 

7.3. Biện pháp đảm bảo an toàn lao động 

Chủ Dự án phối hợp, nhắc nhở các nhà máy thành viên thực hiện các biện 

pháp như sau:  

- Tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao 

động, người quản lý và người lao động theo quy định trước khi vào làm việc; 

- Kiểm tra sức khỏe của người lao đông trước khi vào làm việc, khám sức 

khỏe định kỳ 1 lần/năm cho người lao động; 
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- Xây dựng và niêm yết nội quy, quy trình vận hành an toàn tại nơi làm 

việc đối với các loại máy, thiết bị có nguy cơ gây mất an toàn lao động; 

- Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn đối với các loại máy, thiết bị vật 

tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động trước khi đưa 

vào sử dụng, đăng ký sử dụng và kiểm định kỹ thuật định kỳ theo quy định; 

- Định kỳ đo, kiểm tra môi trường lao động; 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cần thiết, các trang phục này bao gồm 

quần áo bảo hộ lao động, mũ, khẩu trang, mặt nạ phòng độc, găng tay, ủng, kính 

bảo vệ mắt cho công nhân tại nhà xưởng sản xuất. Kiên quyết đình chỉ công việc 

của công nhân khi thiếu trang bị bảo hộ lao động; 

- Phổ biến các tài liệu hướng dẫn thao tác vận hành máy móc an toàn. Các 

thiết bị máy móc phải được kiểm tra định kỳ; 

- Trang bị rào chắn, các biển báo nguy hiểm tại những nơi có khả năng 

rơi, ngã, điện giật; 

- Định kỳ tập huấn về an toàn lao động cho công nhân; 

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, tu sửa máy móc thiết bị, nhà xưởng, nhà 

kho theo tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh lao động; 

- Xây dựng nội quy về an toàn và bảo hộ lao động đối với tất cả các hoạt 

động ở xưởng sản xuất cũng như trong các khu vực của công ty. 

7.4. Đối với sự cố bão lũ, lũ lụt 

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, nạo vét hệ thống kênh, mương tiêu thoát 

nước của Dự án đảm bảo cho việc thoát nước của khu vực, tránh hiện tượng 

ngập úng, không tiêu thoát nước.  

- Chủ Dự án có thông báo cụ thể đến các cơ sở hoạt động trong CCN về 

phòng ngừa, ứng phó các sự cố bão lũ diễn ra trên địa bàn hoạt động của Dự án.  

- Chủ Dự án và các cơ sở hoạt động trong cụm công nghiệp có phương án 

phòng ngừa, ứng phó các sự cố bão lũ  cụ thể, chủ động ứng phó kịp thời.  

 - Phối hợp với các cơ quan, sở, ban ngành chỉ đạo, thực hiện tốt các công 

tác phòng, chống thiên tai, bão lụt và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do 

bão lụt gây ra.  

8. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước coogn trình thủy lợi khi 

có hoạt động xả thải vào công trình thủy lợi 

Toàn bộ nước thải sau xử lý của trạm xử lý nước thải được thải vào 

mương thoát nước Mạnh Tân.  
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Mương Mạnh Tân là có vai trò trong tưới tiêu thủy lợi, phục vụ sản xuất 

nông nghiệp của nhân dân địa phương. Nước thải, nước mưa sau khi thoát ra 

mương Mạnh Tân sẽ đổ ra sông Ngũ Huyện Khê, Sông có vai trò dùng tiêu thoát 

nước vào mùa mưa, lấy nước phục vụ bà con nông dân sản xuất nông nghiệp 

vào mùa khô. 

Mương thoát nước Mạnh Tân tiếp nhận nước thải, nước mưa của Dự án, 

ngoài ra, trên đoạn đổ ra sông Ngũ Huyện Khê, mương Mạnh Tân tiếp nhận nước 

thải của Bể bơi Phương Nam thuộc xã Hương Mạc, huyện Đông Anh, Hà Nội, 

ngoài ra, mương còn tiếp nhận nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình (trong bán 

kính 2km), với các thông số đặc trưng ô nhiễm của nguồn nước là: pH, BOD, chất 

rắn lơ lửng, chất hoạt động bề mặt, chắt rắn hòa tan, dầu mỡ, sunfua, amoni, nitrat, 

tổng photpho, coliform, … 

Để đảm bảo môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi, chủ đầu 

tư thực hiện các biện pháp sau: 

- Định kỳ kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng hệ thống thu gom, xử lý nước thải 

chung, đảm bảo nước thải được thu gom triệt để và xử lý đạt QCTĐHN 

02:2014/BTNMT, cột A (Kq = 0,9, Kf = 1,1)  trước khi xả thải ra ngoài môi 

trường. 

- Thực hiện giám sát chất lượng nước thải sau xử lý với tần suất, thông số 

quan trắc đảm bảo theo quy định. 

9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học 

Không có. 

10. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt 

Không có. 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

 - Nguồn phát sinh nước thải:  

+ Nguồn số 01: Nước thải phát sinh từ khu vực nhà điều hành, khu hạ 

tầng kỹ thuật của CCN. 

+ Nguồn số 02: Nước thải từ các đơn vị thứ cấp. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 500 m³/ngày đêm. 

- Dòng nước thải: 01 dòng nước thải từ sau hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của CCN. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

nước thải: Nước thải sau xử lý đạt QCTĐHN 02:2014/BTNMT quy chuẩn kỹ 

thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn Hà Nội (cột A với kq = 0,9, kf = 1,1). 

Các chất ô nhiễm cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn 

vị 

Giá trị giới hạn  

cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, 

liên tục 

1 Lưu lượng m
3
 - 

Miễn quan 

trắc định kỳ 

Thuộc đối 

tượng phải 

lắp đặt hệ 

thống quan 

trắc nước 

thải tự động, 

liên tục 

2 Nhiệt độ 
o
C 40 

3 pH - 6÷9 

4 COD mg/l 74,25 

5 TSS mg/l 49,5 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 4,95 

7 Độ màu Pt/Co 50 

03 tháng/lần 

Thông số 

không lắp 

đặt hệ thống 

quan trắc tự 

động, liên 

tục 

8 BOD5(20ºC) mg/l 29,7 

9 Asen  mg/l 0,0495 

10 Thủy ngân mg/l 0,00495 

11 Chì mg/l 0,099 

12 Cadimi mg/l 0,0495 

13 Crom (VI) mg/l 0,0495 

14 Crom (III) mg/l 0,198 

15 Đồng mg/l 1,98 
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16 Kẽm mg/l 2,97 

17 Niken mg/l 0,198 

18 Mangan mg/l 0,495 

19 Sắt mg/l 0,99 

20 Tổng xianua mg/l 0,0693 

21 Tổng phenol mg/l 0,099 

22 Dầu mỡ khoáng mg/l 4,95 

23 Sunfua  mg/l 0,198 

24 Florua mg/l 4,95 

25 Tổng Nito mg/l 19,8 

26 Tổng P (tính theo P) mg/l 3,96 

27 Clorua mg/l 495 

28 Clo dư mg/l 0,99 

29 Coliform 
MPN/ 

100ml 
3.000 

30 
Tổng hoá chất bảo vệ 

thực vật clo hữu cơ 
mg/l 0,0495 

01 năm/lần 

31 

Tổng hoá chất bảo vệ 

thực vật phốt pho hữu 

cơ 

mg/l 0,297 

32 Tổng PCB mg/l 0,00297 

33 
Tổng hoạt độ phóng 

xạ α 
Bq/l 0,1 

34 
Tổng hoạt độ phóng 

xạ β 
Bq/l 1,0 

- Vị trí xả thải: Tọa độ vị trí xả thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 

trục 105
0
00’, múi chiếu 3

0
): X(m) = 2355575; Y1(m) = 659267. 

          - Phương thức xả thải: Bơm cưỡng bức tự động bằng phao. 

- Hình thức xả: Xả mặt, xả vào mương tiêu.  

- Chế độ xả thải: Liên tục 24/24h. 

- Nguồn tiếp nhận: Nước thải của Dự án thoát ra mương thoát nước 

Mạnh Tân sau đó chảy ra sông Ngũ Huyện Khê. 
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2. Nội dung đề nghị cấp phép khí thải 

- Nguồn phát sinh khí thải: Khí thải (mùi) phát ra từ hệ thống xử lý nước 

thải tập trung. 

- Dòng khí thải: 01 dòng khí thải tương ứng với 01 hệ thống xử lý khí thải 

(mùi). 

- Lưu lượng khí thải phát sinh tối đa: 1.500m
3
/h. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí 

thải: Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải đảm bảo 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối 

với bụi, khí thải (QCTĐNH 01:2014/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải 

công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà Nội (Kv = 0,7 

huyện Đông Anh thuộc phần vùng loại 2), Kp = 1,0 (lưu lượng nguồn thải 

<20.000 m
3
/h) và QCVN 20:2009/BTNMT), cụ thể như sau:  

- Vị trí xả khí thải tại khu vực lắp đặt ống xả thải của hệ thống xử lý mùi 

được lắp đặt trong khuôn viên xây dựng Trạm xử lý nước thải.  

- Toạ độ xả thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
00’, múi 

chiếu 3
0
): X(m) = 2342313; Y1(m) = 595042. 

- Phương thức xả khí thải: Cưỡng bức bằng các quạt hút ly tâm; xả thải 

24/24h. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiềng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động của hệ thống xử lý nước thải tập trung 

- Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: toạ độ vị trí (theo hệ tọa độ VN 2000, 

kinh tuyến trục 105
0
00’, múi chiếu 3

0
): X(m) = 2342296; Y1(m) = 595298. 

- Giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về 

bảo vệ môi trường và QCVN26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn và QCVN27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

Cụ thể như sau: 

+ Tiếng ồn: 

TT 

Giới hạn tối đa cho phép 

về tiếng ồn, dBA 
Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 giờ ÷ 21 giờ Từ 21 giờ ÷ 6 giờ 

1 70 55 
Không thực 

hiện 

Khu vực 

thông thường 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới 

hạn cho phép 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

1 H2S mg/Nm
3
 5,25  

Không thực 

hiện 
2 

NH3 (amoniac và các 

hợp chất amoni) 
mg/Nm

3
 35 

3 Metyl Mercaptan mg/Nm
3
 15 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Thụy 

Lâm, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh”   

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Thanh Bình     95 

Ghi chú: Từ ngày 01/01/2027, giá trị giới hạn cho phép của các thông số 

về tiếng ồn phải tuân thủ theo QCVN 26:2025/BNNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tiếng ồn. 

+ Độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày 

và mức gia tốc rung cho phép, 

dB 

Tần suất 

quan trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 

1 70 60 Không thực hiện Khu vực thông thường 

Ghi chú: Ghi chú: Từ ngày 01/01/2027, giá trị giới hạn cho phép của các 

thông số về độ rung phải tuân thủ theo QCVN 27:2025/BNNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về độ rung. 

 4. Yêu cầu quản lý chất thải, phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường 

 - Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên (dự tính): 

TT Tên chất thải 
Trạng 

thái 
Mã CTNH 

Khối 

lượng (kg) 

1 
Dầu thải, dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải  

Rắn, 

lỏng 
17 02 03 2 

2 

Chất hấp phụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải 

bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần 

nguy hại (Giẻ lau dính dầu, dung môi, 

vật liệu nhiễm dầu….) 

Rắn 18 02 01 1,5 

3 
Bao bì cứng thải bằng nhựa chứa 

thành phần nguy hại  
Rắn  18 01 03 5 

4 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 6 

5 Thiết bị, bộ phận linh kiện điện tử thải  Rắn 15 01 09 3 

6 
Bùn thải từ trạm xử lý nước thải tập 

trung  
Rắn 12 06 05 24.300 

7 Pin, ắc quy thải  Rắn  16 01 12 3 

8 Than hoạt tính đã qua sử dụng  Rắn 12 01 04 100 

 Tổng   24.419 
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- Khối lượng, chủng loại chất thải sản xuất phát sinh thường xuyên: 

Không có. 

- Khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh: khoảng 4,212 tấn/năm. 

- Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại       

+ Thiết bị lưu chứa chất thải: Trang bị các thùng chứa riêng, loại có nắp 

đậy, bên ngoài có dán mã chất thải. 

+ Kho lưu chứa chất thải nguy hại: Diện tích 5m
2 
tại khu nhà điều hành và 

diện tích 10m
2
 tại khu chứa CTR có diện tích 50m

2
 tại khu HTKT 2. 

Chất thải nguy hại phải được phân định, phân loại, lưu chứa, thu gom, lưu 

giữ, chuyển giao theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 83 Luật Bảo vệ môi 

trường, Điều 71 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

(được sửa đổi tại khoản 30 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính phủ). 

- Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn thông thường 

+ Thiết bị lưu chứa chất thải: Trang bị các thùng chứa riêng, loại có nắp 

đậy, tại khu vực công cộng, dịch vụ và kho chứa chất thải rắn thông thường. 

+ Kho lưu chứa chất thải rắn thông thường: Diện tích 30m
2 

tại khu chứa 

CTR có diện tích 50m
2
 tại khu HTKT 2. 

Chất thải rắn thông thường phải được quản lý, phân loại lưu giữ, chuyển 

giao theo quy định tại Điều 81 Luật Bảo vệ môi trường, Điều 66 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

- Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

+ Bố trí các thùng rác 50 lít/thùng tại khu văn phòng và khu làm việc các 

thùng rác tại trung tâm quản lý điều hành của CCN. 

+ Kho lưu chứa chất thải sinh hoạt: Diện tích 10m
2
 tại khu chứa CTR có 

diện tích 50m
2
 tại khu HTKT 2. 

Thực hiện việc phân loại tại nguồn theo quy định. Chất thải rắn sinh hoạt 

được quản lý, phân loại lưu giữ, chuyển giao theo quy định tại Điều 75 Luật Bảo 

vệ môi trường, Điều 58 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ. 
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Chương V 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH  

XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC  

MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của dự án, chủ dự án đề xuất 

kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc 

môi trường trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

- Công trình xử lý chất thải gồm:  

+ 01 hệ thống xử lý nước thải chung công suất 500m
3
/ng.đ; 

+ 01 hệ thống xử lý khí thải (mùi) từ hệ thống xử lý nước thải, công suất 

1.500m
3
/h. 

- Thời gian vận hành thử nghiệm đề xuất: Tối đa 06 tháng bắt đầu từ ngày 

có thông báo vận hành thử nghiệm công trình. 

- Công suất dự kiến của các hệ thống khi vận hành thử nghiệm: đạt tối 

thiểu 50% công suất. 

Trong trường hợp có sự điều chỉnh thời gian vận hành thử nghiệm, Chủ 

dự án sẽ gửi văn bản báo cáo đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định của 

pháp luật. 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải 

1.2.1. Đối với hệ thống xử lý nước thải 

- Vị trí quan trắc: 02 điểm (01 điểm tại bể thu gom nước thải đầu vào hệ 

thống xử lý; 01 điểm sau hệ thống xử lý). 

- Thông số quan trắc: Lưu lượng, nhiệt độ, độ màu, pH; BOD5; COD, 

TSS; thủy ngân, chì, cadimi, crom (IV), Crom (III), đồng, kẽm, niken, mangan, 

sắt, tổng xianua, tổng phenol, tổng dầu mỡ khoáng, sunfua; florua, tổng nito, 

tổng Photpho, clorua, clo dư, Tổng hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ; Tổng 

hoá chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ;  tổng PCB, Coliform, Tổng hoạt độ 

phóng xạ α, Tổng hoạt độ phóng xạ β. 
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- Quy chuẩn so sánh:  

+ Nước thải đầu vào: Theo Bảng 1. 14. Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải 

của CCN Thụy Lâm. 

+ Nước thải đầu ra: QCTĐHN 02:2014/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật về 

nước thải công nghiệp trên địa bàn Hà Nội (cột A với kq = 0,9, kf = 1,1). 

- Tần suất quan trắc: Thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử 

nghiệm hệ thống xử lý nước thải theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường được 

sửa đổi tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau: Ít nhất 

03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành ổn định của công 

trình xử lý chất thải (01 mẫu nước thải đầu vào và 03 mẫu nước thải đầu ra). 

1.2.2. Đối với hệ thống xử lý khí thải 

- Vị trí quan trắc: 01 vị trí tại ống thải của hệ thống xử lý khí thải (mùi) 

- Thông số quan trắc: Lưu lượng; H2S, NH3 (amoniac và các hợp chất 

amoni) ; Metyl Mercaptan. 

- Quy chuẩn so sánh : QCTĐNH 01:2014/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật 

về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà Nội 

(Kv = 0,7, Kp = 1,0) và QCVN 19:2024/BTNMT. 

- Tần suất quan trắc: Thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử 

nghiệm hệ thống xử lý khí thải theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường được 

sửa đổi tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau: ít nhất 

03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành ổn định của công 

trình xử lý chất thải. 

1.2.3. Đơn vị đo đạc, quan trắc dự kiến 

- Tên đơn vị quan trắc: Công ty cổ phần công nghệ và Phân tích chất 

lượng cao Hải Dương (Giấy chứng nhận số hiệu VIMCERTS 210). 

- Đại diện: Tạ Quốc Bình – Giám đốc Công ty 

- Địa chỉ: số 47, đường Lê Duẩn, Khu đô thị Ecoriver, phường Tân Hưng, 

Thành phố Hải Phòng. 
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1.2.4. Phương án vận hành thử nghiệm 

Hiện tại, do CCN chưa có các nhà đầu tư thứ cấp đi vào hoạt động, do vậy 

giai đoạn vận hành thử nghiệm chủ dự án đưa ra phương án tạo nguồn nước thải 

giả (tải giả) bằng nguồn nước mặt tại mương thoát nước Mạnh Tân - bổ sung 

thêm các hóa chất cần thiết để tạo nồng độ ô nhiễm tương đương nước thải đầu 

vào, cụ thể: 

- Nguồn nước: Nước sông được lấy từ mương thoát nước Mạnh Tân cạnh 

khu vực hệ thống xử lý nước thải, cách bể xử lý nước thải khoảng 10m, phía 

Đông Nam của ranh giới khu đất Dự án. 

- Chất lượng nước mương: Được phân tích để xác định các thông số ban 

đầu như BOD, COD, amoni, TSS, TN, TP…(kết quả phân tích đính kèm sau). 

Kết quả phân tích cụ thể như sau: 

TT Thông số Đơn vị Phương pháp thử 
Kết quả 

QCVN 

08:2023/BTNMT 

25.1216.NM.01 Giá trị giới hạn 

1 
Nhu cầu oxy sinh học 

(BOD5) 
mg/L TCVN 6001-1:2021  18 ≤ 6

(1) 

2 
Nhu cầu oxy hóa học 

(COD) 
mg/L SMEWW 5220C:2023  43 ≤ 15

(1) 

3 Amoni (NH4
+
 - N) mg/L TCVN 6179-1:1996 2,6 0,3

 

4 Tổng Nitơ mg/L 
SMEWW 

4500.N.C:2023    
5,6 ≤ 1,5

(1) 

5 Tổng Phospho mg/L 
SMEWW 4500-

P.B&.E:2023 
<0,09 ≤ 0,3

(1) 

6 Tổng Coliform 
MPN/ 

100mL 
SMEWW 9221B:2023  KPH(2) ≤ 5.000

(1) 

- Thông số nước giả: Căn cứ theo nồng độ nước thải đầu vào trạm xử lý 

nước thải tập trung khu công nghiệp: BOD₅ : 100 mg/l; COD : 300 mg/; TSS : 

200 mg/l; Amoni: 20 mg/l; Tổng N : 50 mg/l; Tổng P: 8 mg/l; pH: 5,5 – 9,… 

- Pha hóa chất: Bổ sung các hóa chất công nghiệp để giả lập nước thải có 

tải ô nhiễm tương đương nước thải đầu vào dự kiến, cụ thể: 

Hóa chất Mô phỏng chỉ tiêu Hiệu suất sử dụng 

Mật rỉ BOD 1 g BOD ≈ 0.6 g mật rỉ 

Methanol COD 1 g COD ≈ 1.5 g methanol 

Urea Amoni + Tổng Nitơ Urea chứa 46% N nguyên tố 

Phân NPK (16-16-8) Tổng Photpho (P) 
P nguyên tố ≈ 3.5% trong 

NPK 16-16-8 

Đất thường 
TSS (Tổng chất rắn lơ 

lửng) 

100 g/m³ đất để tăng từ TSS 

100 → 200 mg/L 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Thụy 

Lâm, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh”   

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Thanh Bình     100 

- Tính toán khối lượng hóa chất pha tương tứng tạo nước thải giả như sau:  

Chỉ tiêu 
Mục 

tiêu 

Hiện 

tại 

Cần tăng 

thêm 
Hóa chất mô phỏng Ghi chú 

BOD 100 18 82 Mật rỉ 1 g BOD ≈ 0.6 g mật rỉ 

COD 300 43 257 Methanol 
1 g COD ≈ 1.5 g 

methanol 

Amoni + N 

tổng 
50 5.6 44.4 Urea 46% N 

Photpho 8 0.09 7.91 Phân NPK (16-16-8) ~3.5% P nguyên tố 

TSS 200 100 100 
Đất thường nghiền 

khô 
Giả lập chất lơ lửng 

Bảng tổng hợp hóa chất tạo tải giả theo lưu lượng như sau: 

Lưu lượng 

(m³) 

Mật rỉ 

(kg) 

Methanol 

(kg) 

Urea 

(kg) 

Phân NPK 

(kg) 

Đất thường 

(kg) 

150 20.51 25.70 14.48 33.90 15.00 

250 34.18 42.83 24.13 56.50 25.00 

500 68.35 85.65 48.25 113.00 50.00 

- Lưu lượng chạy thử từ 30% công suất đến 100% công suất thiết kế: 150-

500 m³/ngày đêm tương đương 6,25-20,83 m³/giờ. 

1.2.5. Quy trình vận hành chạy thử hệ thống xử lý nước thải 

1) Nguồn nước thải giả 

 - Nước kênh được bơm chủ động vào hồ sự cố với lưu lượng chiếm 

khoảng 60% thể tích chứa của hồ tương đương 1.314m
3
. Tiến hành bổ sung cơ 

chất đảm bảo nước thải được chứa tại hồ có tính chất tương tự như nước thải đầu 

vào của trạm xử lý nước thải tập trung. 

2) Công tác chuẩn bị:   

- Lắp đặt bơm nước từ nguồn vào bể điều hòa trạm xử lý nước thải đảm 

bảo công suất đưa ra. 

- Chuẩn bị hóa chất: mật rỉ, methanol, urea, NPK, … 

- Chuẩn bị dụng cụ pha hóa chất, hóa chất được pha đổ trực tiếp vào bể 

điều hòa theo tính toán. 

Giai đoạn 1: Kiểm tra cơ học – không tải 

- Kiểm tra bơm, van, ống dẫn, máy thổi khí, máy ép bùn… 

- Chạy không tải bằng nước sạch để phát hiện rò rỉ, sai sót kỹ thuật. 
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Giai đoạn 2: Chạy thử tải giả  

- Bắt đầu cấp nước sông pha tải giả theo đúng nồng độ mục tiêu. 

- Cấp vào bể điều hòa, tiếp tục qua các công trình xử lý hóa lý- sinh học. 

- Theo dõi chặt chẽ các thông số vận hành: lưu lượng, pH, DO, nhiệt độ, 

MLSS, SVI... 

Giai đoạn 3: Kiểm tra hiệu quả xử lý 

- Lấy mẫu đầu vào, sau mỗi công đoạn chính và đầu ra. 

- So sánh với tiêu chuẩn  

3) Quy trình trình vận hành chạy thử: 

a. Quy trình nuôi cấy tĩnh vi sinh 

- Thời gian: 07 ngày. 

- Cấp nước sông vào đầy ½ bể hiếu khí và thiếu khí sau đó cấp bùn vi sinh 

vào bể, sục khí và đảo trộn, để vi sinh thích nghi. 

- Cấp nước dần vào bể hiếu khí và thiếu khí sao cho đến 7 ngày đầy 2 bể, 

bổ sung mật rỉ và methanol để nuôi cấy vi sinh. 

b. Quy trình chạy thử 30% công suất: 

- Thời gian: 05 ngày. 

- Các bước thực hiện: 

+ Bước 1: Cấp tải giả với lưu lượng 150m
3
/ngày.  

+ Bước 2: Bơm nước vào bể điều hòa, pha hóa chất với khối lượng, tỷ lệ và 

đổ vào bể, bật đảo trộn bằng hệ thống sục khí thô trong bể. 

+ Bước 3: Vận hành theo đúng quy trình theo sơ đồ công nghệ. 

+ Bước 4: Căn chỉnh hệ thống, chạy ổn định. Đánh giá hệ thống. 

Bảng tính toán hóa chất pha tạo tại giả theo lưu lượng như sau:  

Lưu 

lượng 

(m³) 

Mật rỉ 

(BOD) 

(kg) 

Methanol 

(COD) (kg) 

Urea  (amoni, 

Tổng N) (kg) 

Phân NPK 

(P Tổng) 

(kg) 

Đất thường  

(TSS) (kg) 

150 20.51 25.70 14.48 33.90 15.00 

c. Quy trình chạy thử 50% công suất: 

- Thời gian: 5 ngày. 

- Các bước thực hiện: Tương tự quy trình chạy thử 30%: 

+ Bước 1: Cấp tải giả theo tính toán ở trên với lưu lượng 250m
3
/ngày. 
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+ Bước 2: Bơm nước vào bể điều hòa, pha hóa chất đổ vào bể, bật đảo trộn 

bằng hệ thống sục khí thô trong bể. 

+ Bước 3: Vận hành theo đúng quy trình theo sơ đồ công nghệ.. 

+ Bước 4: Căn chỉnh hệ thống, chạy ổn định. Đánh giá hệ thống. 

Bảng tính toán hóa chất pha tạo tại giả theo lưu lượng như sau:  

Lưu 

lượng 

(m³) 

Mật rỉ 

(BOD) 

(kg) 

Methanol 

(COD) (kg) 

Urea  (amoni, 

Tổng N) (kg) 

Phân NPK 

(P Tổng) 

(kg) 

Đất thường  

(TSS) (kg) 

250 34.18 42.83 24.13 56.50 25.00 

c. Quy trình chạy thử 100% công suất: 

- Thời gian: 7 ngày 

- Các bước thực hiện 

+ Bước 1: Cấp tải giả theo tính toán ở trên với lưu lượng 500m
3
/ngày. 

+ Bước 2: Bơm nước vào bể điều hòa, pha hóa chất đổ vào bể, bật đảo trộn 

bằng hệ thống sục khí thô trong bể. 

+ Bước 3: Vận hành theo đúng quy trình theo sơ đồ công nghệ.. 

+ Bước 4: Căn chỉnh hệ thống, chạy ổn định. Đánh giá hệ thống. 

Bảng tính toán hóa chất pha tạo tại giả theo lưu lượng như sau:  

Lưu 

lượng 

(m³) 

Mật rỉ 

(BOD) 

(kg) 

Methanol 

(COD) (kg) 

Urea  (amoni, 

Tổng N) (kg) 

Phân NPK (P 

Tổng) (kg) 

Đất thường  

(TSS) (kg) 

500 68.35 85.65 48.25 113.00 50.00 

3. Giám sát – lấy mẫu – phân tích 

- Thời gian: 3 ngày. 

- Các bước thực hiện:  

+ Bước 1:  Sau khi đánh giá vận hành ổn định 100% công suất, tiếp tục vận 

hành hệ thống và tiến hành lấy mẫu phân tích giai đoạn ổn định trong 3 ngày 

liên tiếp theo kế hoạch. 

+ Bước 2: Đơn vị có chức năng lấy mẫu nước thải theo yêu cầu và kế 

hoạch trong 03 ngày liên tiếp và phân tích. 

+ Bước 3: Trong thời gian chờ kết qua phân tích chất lượng nước, duy trì 

nước để nuôi cụm vi sinh. 
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4. Kết thúc chạy thử – đánh giá 

- Hệ thống xử lý hoạt động ổn định, đạt hiệu quả xử lý các thông số cơ bản 

theo thiết kế. 

- Trong quá trình vận hành các thiết bị hoạt động ổn định. 

- Việc sử dụng nước thải giả cho phép kiểm chứng chính xác hiệu suất hệ 

thống. 

-  Sau khi có doanh nghiệp đầu tư, cần tiếp tục theo dõi và điều chỉnh vận 

hành theo lượng nước thải phát sinh thực tế. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

a. Chương trình quan trắc khí thải 

Dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc khí thải định kỳ theo quy 

định tại khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

b. Chương trình quan trắc định kỳ môi trường nước thải 

Theo khoản 3 điều 97, Nghị định 08/2022/BTNMT Quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường, lưu lượng nước thải phát sinh của dự án 

thuộc đối tượng quan trắc nước thải định kỳ. 

- Vị trí quan trắc: 01 mẫu nước thải sau hệ thống xử lý tập trung. 

- Tần suất quan trắc:  

+ 03 tháng/lần với các thông số gồm: độ màu, BOD5; thủy ngân, chì, 

cadimi, crom (IV), Crom (III), đồng, kẽm, niken, mangan, sắt, tổng xianua, tổng 

phenol, tổng dầu mỡ khoáng, sunfua; florua, tổng nito, tổng Photpho, clorua, clo 

dư, Coliform. 

+ 01 năm/lần với các thông số: Tổng hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ; 

Tổng hoá chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ;  tổng PCB, , Tổng hoạt độ 

phóng xạ α, Tổng hoạt độ phóng xạ β. 

(các thông số: Lưu lượng đầu vào và đầu ra, pH, nhiệt độ, TSS, COD, 

amoni đã được quan trắc tự động). 

- Quy chuẩn so sánh: QCTĐHN 02:2014/BTNMT, cột A (kq =0,9, kf = 

1,1) – Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn thủ đô Hà Nội. 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Thụy 

Lâm, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh”   

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Thanh Bình     104 

2.2. Chương trình quan trắc môi trường tự động, liên tục 

- Dự án lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục (bao gồm 

thiết bị quan trắc tự động, liên tục và thiết bị lấy mẫu tự động), có camera theo 

dõi, truyền số liệu trực tiếp cho Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.  

- Thông số giám sát: Lưu lượng đầu vào và đầu ra, pH, nhiệt độ, TSS, 

COD, amoni. 

- Quy chuẩn so sánh: QCTĐHN 02:2014/BTNMT, cột A (kq =0,9, kf = 

1,1) – Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn thủ đô Hà Nội. 

- Tần suất: hằng ngày. 

- Thời gian dự kiến lắp đặt hoàn thiện: Trước khi vận hành thử nghiệm. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc tự động, liên tục 

khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc đề xuất của chủ dự án 

Không có. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm: 

- Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường dự kiến khoảng: 50 triệu/năm. 
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Chương VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

Chủ Đầu tư cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp 

giấy phép môi trường của Dự án. 

 Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường 

trong quá trình vận hành dự án; tuân thủ nghiêm các quy định của UBND thành 

phố Hà Nội, các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước Việt Nam.  

Chủ Đầu tư cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu 

chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên 

quan, cụ thể:  

- Xử lý nước thải đảm bảo QCTĐHN 02:2014/BTNMT quy chuẩn kỹ 

thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn Hà Nội (cột A với kq = 0,9, kf = 1,1) 

trước khi thải ra ngoài môi trường.  

- Xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa và hệ thông thu gom, thoát 

nước thải theo đúng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 48 Nghị định 08/2022 

NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điêu của Luật 

Bảo vệ mỗi trương. 

- Chất thải rắn và chất thải nguy hại: Tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi bổ sung tại 

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ và Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT 

- Chủ đầu tư cam kết thực hiện lập kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố 

chất thải và gửi đến các cơ quan đơn vị theo quy định, định kỳ tổ chức diễn tập 

ứng phó theo hướng dẫn tại Khoản 3, Điều 125, Luật bảo vệ môi trường năm 

2020. 

- Tiếng ồn: Đảm bảo độ ồn sinh ra từ quá trình hoạt động sẽ đạt các tiêu 

chuẩn cho phép bao gồm: QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn; QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

- Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

- Độ rung: Đảm bảo độ rung sinh ra từ quá trình hoạt động của cơ sở sẽ 

đạt quy chuẩn cho phép bao gồm: QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật 
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quốc gia về độ rung; QCVN 27:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc. 

- Bảo đảm kinh phí để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường và 

chương trình quan trắc, giám sát môi trường, đảm bảo các cam kết như đã nêu 

trong báo cáo để xuất cấp Giấy phép môi trường.  

- Thực hiện, áp dụng triệt để các biện pháp nhằm giảm thiểu những tác 

động tiêu cực, xử lý các nguồn thải phát sinh có khả năng gây ảnh hưởng đến 

đời sống nhân dân xung quanh cơ sở trong quá trình hoạt động. 

- Thực hiện đên bù những thiệt hại môi trường do dự án gây ra theo Luật 

Bảo vệ môi trường và Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/07/2022 của Chính 

phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 

và các quy định khác. 

- Dừng ngay hoạt động xả nước thái để xử lý, đồng thời có trách nhiệm 

báo cáo đến cơ quan có chức năng ở địa phương đề xin ý kiên chi đạo kịp thời 

trong trương hợp xây ra sự cô gây ô nhiễm môi trường. 
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PHỤ LỤC 
1. Bản sao giấy đăng ký kinh doanh; QĐ thành lập Cụm công nghiệp, QĐ 

điều chỉnh thành lập CCN. 

2. Giấy tờ về đất đai. 

3. Bản vẽ hoàn công các hệ thống xử lý nước thải tập trung. Biên bản 

nghiệm thu, bàn giao. 

4. Bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý khí thải từ HTXL nước thải kèm theo. 

Biên bản nghiệm thu, bàn giao. 

5. Bản vẽ quy hoạch chi tiết CCN. 

6. Quyết định phê duyệt ĐTM và Báo cáo ĐTM kèm theo. 

 

 

 
    

 

    

 

























































ceNG HoA xA Her cHU xcnie vrTr NAM
DQc lap - Tg do l H3nh phirc

sa,j,l h}pE-uBND Dong Anh, ngiryy'Tthcirg 6 ndnt 2020

QTIVET Dtr]II
V6 viQc ph6 duyQt Quy hoach chi tiiit xdy dr,rng ry le 1/500

CU* c6ng nghi6p ThBy Lf,m, x5 Thuy LAm,
huy6n D6ng Anh, thinh pna ffe Xgi

ui eA.x NHAN nAx HUYEN o6xc ANH

Ciin ctlr Lrnt To chtrc chinh quyin dia phtrong ndnt 2015,

Cdn ctlr Luat Thil Co ndm 201 2;

Ciin c{r Lttar Xfqt ch,mg so Sn20l,t/Qf{13 nga,,- I8/6i201./ Cluo'c slrcr cfoi, bo stmg

t,o bcm hitnh tcri L'itn htm hqp nhit so 48/VBI{^/-VPQll ngiry l0/12/2018,

Cdn ct'r lv1hi dinh so 44/201S/|VD-CP ng$t 07/4/2010 cira Chinh phit Qtry clinh

chi ti€t mot s6 noi CtLng ri t1t,y hocrch xfLy clqmg,

Citn cti'l'tShi dinh s6 68/2017,'l,lD-CP ngiry 25/5/2017 cita Ch{nh pht) Qtry dinh

chi tiet ntot so nQi chm.g ui qt,y hoach xay clqmg,

Cdn cri'Q1ry,€t dinh so 1259,'QD-TTg ngtry 26/7/2011 ctia Thit tLrcrng Chinh
.l ... t ^   t t t ^ I o,pluL vi viec phA dtry€t Qtry hocrch chung xay dqrng Thil do I-{d lttpi cl€n nitm 2030 vtt

tant nhi.n dAn ndm 2050,

Citn c{r Qtq,et dinh so 124/QD-L|B\VD ngtty AB/01/2012 cira UBIVD Thitnh pho
j 

' - N r ^' t ^ . '
v€ phA clLry€t Qtry hoctch tong th€ phat trien lcinh t€ - xd hoi huy€n Dong Anh den

ndm 2020, clinh huo'ng den nam 2030,

C'itn clr Qtryer Cinh so 2TIB/QD-LIBIVD ngdy 27/7/2012 ctn [JB\',{D hrqt'€n

Dong Anh phA dtryet Qr.ry hoach xay dr.mg nong thon mdi xd'lhyy Lam, huyen Dong

Anh, r.l la l/5000,

Cdn cttr QuyA dinh s6 SS3B/QE-UBND ngdy 21/10/2019 cita LIBM'fhttnh
pha Ha lVOi vi viec thdnh lap Ctm cong nghi€p Thtry Lam, htry€n Dortg Anh, thdnh

, ; --. ,,^.pho Ha l"lot;

Theo di nghi cira Tnrdng phdng Otran ti do thi l{uyen tqi Td trinh s6 65 5/TTr-

QLDT ngdy 05/6/2020.

QUYET ENIH

Eiiu 1. Phe dr-ry6t Qr-ry hoach chi ti6t xA1'dr,.rng ry ie 1/500 Cr-rm c6ng nghi6p

ThUy LAm voi nhitng noi dung sau:

1. TOn a6 an quy hoach: Quy hoach chi ti6t xAy dtrng f'i le 1i500 Cr-1m cdng

nghiCp Thpy Lam.

Dia di6m: Xd Thrly Lfrm, huyQn E6ng Anh, thenh ph6 Hd NQi.

UY BAN NHAN NAN
HUYEN P6TqC ANH

L:.-
a

:





3

T6ng ciien tich khoAng 99.036n2, chi6m 58,260 diQn tich dAt du 6n. Bao g6m

12 6 dAt ky hi6Lr tu CNl c16n CN12. Chu'c ndng c6c 6 altky hi€u CN1 d6n CN12 la

nha xuong san xuAt k6t hqp kho bei, bai xe vAn chuyOn, bai tAp k6t hang ho6,

container, vdn phdng di6u hanh, phong trung bay sAn phArn va nha xlrong sAn xuAt
.).

lang ngh6. Cac chi tieu quy ho4ch bao g6m: N4at d0 xAy dung thuAn toi da 1A 65-

7 0% ny tl-ieo di€n tich 6 dAt, tAng cao trung binh 1-3 tAng.
^;+ DAt xAy dLrng trung tAm quran ly cli6r-r hanh

T6ng clien tich khoAng 967m2, chiem 0,57o clien tich d6t ch.r 6n. G6rn 01 o drit

ky 1-ii6u QLDH, bao g6m chirc n[ng: Nha di6Lr hari]r trung tArn noi larn vi6c ctta ban

qr-rAn ly Cr-un cong nghi6p, lchLr trLmg bay san phAm dac trmg, ttut-tg tArn giao thuong

tap trlrirg, khLr dlch vu cung cAp nhu )rtu phim phLrc vr-i sAn rr-rAt cac clich vu lchAc,

C6c chi tieu qury hoach bao gdrn: Mat do xay clulg toi cla 40o , tAng cao 03 tAng.

-:r Dat criv xanh:

Tong clien tich khoing 26.875rn2, chi6rn 15.819/o dien tich clit dr-L an. Bao gon-r

0j o ci.it li-v iriiu CX-NN. Ti-oiig clo c6c o dAt kr,hitLr C,'''(-N,Nl, CX-VI}'12, CX-

VINj c6 .h,-,. ning Ia cAy xanh canh qr-ran mit nlio'c. phuc r,'u thoat nLto'c, di6Lr hoa
-1

v0 crlnh qLrL-rTt. O cTAt CX-lvlN4 la c-ay xanh tAp trLurg, crinh qLran tao khong gian di6r,r

hor.0 cirit C){-vtN5 la ciy xanh tap trLrng, cAnh clLran tao l<iroang cach ly toi liliLr

r,,irc dAn cLL theo c1Lr1r hoac-1-r. Cac chi tieLr quy holclt gdm: Cac o dAt ky hi0Lr CX-

N1\ll, CX-VtN3 ninr tlong hirnh lang bio v0 l<€r-,h nruoLrg ttri,€t cloi khong ralz clLrng

ceing trinh, chi cho phep trong cAy xanh tAmthap, cay'bui, hoa, co tao canh qnu,.,; 0
clSr CX-VINI vi o dat CX-MNS lih0ng xay 6un, coug trir-rh va c15 xe, chi cl-ro phep

t".,:.,-,.. ,-.i., t ^^ t^,- ^^^1. ,."^,- l,At L^r..1A.,o.,. tA nl.,i',- rliArr. tA,-, l.At frtttrir nht1116r-i
LLvr.5 LLL-i - rlvLr LLlv L.rirrl !l L,Ltrlr /\!{ rivl' \lv .\- /Lrg !rr!"' '-l'

chat thai rirr.
-r- Oit clich vr-r h5 tro-:

Torrg dien tich Lhoang 11.234nC,, chiem 6,6laio di€n tich dAt dur iin. Bao gorn 02 o

dAt ky hi0Lr DWITl, DVI-IT2. Chirc nf,ng c6'c 6 clAt ky hi0u DVHI g6n-r: C6r-rg trinh

phLr tlo-, h6 tro- san xudt, v5.n phong dai cii6n, kl-ru tn-rng bay gioi thieLr va ban san phAni

tap trung; VInt do xAy ciuLng thr-rAn t6i da la  |oA,tAng cao 2-B tAng.

+ DAt xAy dr-rng c5c c6r"rg trinh ky thtrAt

Tdng cliQn tich lchoAng 1.405m2. chi€m ry ie 0,83% ditn tich ciAt dr-r an. Bao

gdrr 02 o dAt ky hi0u: HTI(T I vA HTI(T 2. O ditkj, hi6u HTI(T co chlrc nang dAt

xAy clr,rng cdng trinh clALr rndi ha tAng i(y thuat nhr,r: Tram bi6n 6p, tr4rn born cAp

lLroc, LS chira nr-16'c sinh hoat vd PCCC, tram xit ly nr-r5'c tiriri Cr-rm cdng nghidp vi
c6c cong trinh nha quAn ly, vAn hAnh ha tAng k! thuAt.

+ D6t xAy clung c6c c6ng trinh giao th6ng

G6m c6c tr-ry6n ducrng giao th6ng nQi b6, trong Cpm cdng nghiQp viL cAc cong

trinh giao th6ng, co t6ng di6n tich 30.483m2, chitm ty 1e 17,930 di0n tich dAi Cr.m

c6ng nghi6p. Trong d6 2 6 dat ky hi6Lr PI,P2 c6 chfrc ndng 1A bAi d6 xe voi't6ng

di€n tich 4.242m2, chi6m Iy rc 2,5% c1i6n tich clAt Curm c6ng nghi6p-

\
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- Dien tich khong thu6c pham vi cprn c6ng nghiQp Ghop noi ha tang ky thr-rat):

K}rodLng 22.853tr2.chi6rn 71,B5oht6ng di0n tich d6t lflp qu,u hoSch' Trong d6:

+ DAt duong khu vuc theo ciuy hoach hhoang 1 1.645m2' chi6m ry le 6,04%

t6ng cli6n tich dAt 10p qry ho4ch. Bao 961r c6c ruy6n duong cluy ho4ch m[t cit

ngang 17rn di qua khu vuc 14p cluy hoach chi ti6t'

-I 
1 11* Dar cay xanh c6ch ly khoang 1 1.208m2, chi6m ry lQ k.hoang 5,81% t6ng di€n

tich cIAt lip qr-ry hoqch.

Bin tdn h so hsird n d6t theo chfc nin

B

u

thOn kd s6 u ho sfr d n aAt

Chi ti6u

@nng 2.3-

QCXDVI{
0i:2008/BXD)

ri t9

Chi ti6u

(theo quyi5t clinh

1292lQD-UBND

Hn N6i)

DiQn tichLo4i ddtTT

o//o( )o//o( ) (Y,)(m2)

A I(ru vuc th dg'6nhi

z 10,5- i0,51967I
DAt ray dutrg tlung tAnt qLran l1; dieLr

255_58.13 65-10,)8.8 I 8II dt dpl nhiL rni ,xi
0,5- 10,831.405tirr-rAtDAt x CAC trinhdIII

1 015,81t6.815IV xanhat 1c) 41IO-ZT
16,611.234DAt dich vr-r h6 troV

>818,0_5 10- 12r0 692V1 thdCAC CON trinhPAt xa d

r 70.000 r00andiQn tich th hiQn clT

B ,tii utrtI(hu t&
49,04i 1.208I EAt ca xanh c6cli Iy

5 0,96i 1.645th0ngtrinhPAt xA dr-mg c6cII
10022.853niii rlu<ttfcho

192.853ho4chcuuTOn di€n t[ch

cao

(tang)

Ting HQ so

SDD t6i

tla [An)

Tv le

(%)

Mar

d0 xD
(Y")

Dign

t[ch

(m2)

Ky hi6u

t6 oAt
TT Danh mr,rc sir dgng dAt

hi6n dKhu anthA

057- )-967QLEHI
atxay dmg trung tAm quirn 1Y

-. Idleu nann

3 1,2040967SLDH
Dtit xay dtmg trtmg tdm qttan IY

u hdnh

98.818 sR tlCNII x1nhe )

1-3 IQ)647.03 6CNlDrit xay dlmg nhd mdy.lt !gW!.p_./. 1

hdnli

-1
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TT
Ky hiQu

t6 adt

DiQn

tich

(m2)

ri l9

(%)

iuat
d0 xD
(%)

Ting
cao

(tnng)

HQ sii

sDD tiii
da (ran)

22 Ecrt xfry dtrng nhd mdy, xi nghiQp CN2 9.62 3 57 ,)1-) l,7l
2.3 Ddt xay chrng nhtt mdy, xi nghi(p CN3 4.555 70

t1I -) 2,1

')/:.+ Dtrt xtiy dung nhd miry, xf nghiQp L -1V+
I t <)714. J ! / 51 1-J / ti

25 Dat xay clung nhd may, xi nghiQp CN5 10.497 5i 11
I -J t,65

26 Dat xay dtrng nhd mdy, xf nghiQp CN6 9 248 {QJL) 1-3 t1t

27 Eitt xfry chrng nhit mdy, xi nghi|p 8 852 59 1-3 I '7 1

fot.o Dat xay dung nhtt tniry, x[ nghiQp a-^toL] VO 4 025 70 t-) 2,1

2.9 Eil xay tltrng rthtt ntciy, xI nghiQp CN9 4 815 70 t)t-) 2,1

2 t0 Dar xa1, chrng nhtt may, x{ nghiQp CNlO 10 5II jj l -_j 165

21l DAt xdy dtrng nhd may, xl nghiQp CN] 1 6 318 66 t-j t98

2.12 Dar xay drng nhtL m(ry, xi nghi(p CN12 8.81 I 59 1-3 1,77

III
Edt xAy clLrng c6c c6ng trinh k!
thr-rAt

1.405 0,83

3.1 Cong trinh lQ thuat I HTKT 1 511

). / L;ong trinh lQ rhuut 2 HTKT 2 864

IV Dit cay xanh 26.81s 15,81

41 C'a1, vrrL - )'tir nLroc' I CX.]N1 a.)A i

42 Cay xanh - l,l€tt ruroc 2 cx-lll{2 5 092

43 Cal,xanh - t\'[i1t ruro'c 3 CX-\IN3 a I o-1.10/

1.4 Cay xanh - Mat rur6t 4 CX-\vN4 770

,/. 5 C'ay xanh - lvlctr rur6'c 5 CX-lvN5 17.81 I
\/ Diit clich vr-r tr5 tro 11.234 6,61

51 Cong trinh dich wr ho tro' DVHTl Q a) Io./:a 40 B 3,2 0

52 Cong trinh clich tnr h6 tp' DVI{T2 2 510 40 2 0,80

VI
DAt xay dLrng cdng trinh giao

t1-r6ng
30 692 r 8.05

6.1 Dftt giao th6ng 26 4i9

Bdi do xe l P1 2.277

0.J HIt do xe 1 P2 1.965

T6ng diOn tich thr-:c hi6n dr".r an i 70.000 100,00

B Khu vyc khop ndi HTKT

I DAt cAy xanh c6ch Iy 1 1.208 49,04

I DAt xAy drmg cdng trinh giao

thOng
1 1.645 50,96

Tdng di€n tich khop nOi Ufft 22.853 100,00

TOng di6n tich nghiOn cr?u quy holch 192.853

Danh mgc sfr dgng d6t

CN7
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rdng mflt.6t ngung B:17m. Trong do ldng ducmg rQng 1lm, via hd hai b6n rQng

2x3m (m[t cat 1-1).
* Giao thong n6i b6 Crym cong nghiep :

- Giao th6ng nQi b0 phUc vu cum c6ng nghi6p: G6m c6c fuy6n dr-rong c6 mdt

.it t-1, mdt cht2-z vd 3-3:

- Duong giao th6ng c6 mdt cit ngung 1-1 (duong chinh cum cdng nghi0p) co

mdt cit ngang 17,5m. Trong do ldng ducrng 11,5m, via he m6i bOn 3m;

- Dr-rcrng giao th6ng c6 mat cit ngu.,g 2-2 (cluong chinh cum c6ng nghi0p): c6
- :. +, rr + \ - rm[t cat ngang 13,5m. Trong do ldng ducrng 7,5m, via hd m6i b6n 3m;

- Dr-rong giao th6ng c6 rndt c6t ngung 3-3 (duong nhanh trong cum c6ng

nghigp) c6 mdt cit nga.ng 5m.

bl Cac n[rt giao th6ng:

Trong lihr-i vr-rc lQp qLry hoach b6 tri cac nirt giao thdng ctrng m[tc. BdLn kinh bo

via trong phlm vi nfrt tn:ng binh 12m (t6i thi6r-r lch6ng nho ho'n Bm).

c/ Giao thong tinh

Trong ranh gi6i cum c6ng nghiCp bO tri 2 bai d5 xe ffip trr-rng tai c6c vi tri gAn 16i
.. i,
tiep cAn chinh tir tuy€n ducrng khu vuc. T6ng di€n tfch bai d6 xe khoang 4.242n2.

I{goai ra trong 16 clAt ddLr b6 tri d5 xe il-r dAm bAo nhu cAu cho lr-rng cong trinh.

D6i vo'i c6c cdng trin-h nha c6ng nghi6p, nhA di6u hanh hanh chinh, dich vu

tronq qLra trinh thi6t l<0 phai dam bho nhLr cALr d6 xe cho ban thAn circ cong trinh nil
.,i'

r oi tieLr chuAn phil ho'p voi qLry dinh hien han-h.

4.4. Chi'gid'i ttrd'ng cti, clti gi6'i xiy dung:
r-hi ,rirvi rJui'-., .JA r{rro'c r:4c dinh tr6n co so' toa do tim dtLong, mit ca.t nglng

k6t hqp c6c thdng sd k! thuAt cu th6 ghi trr-rc ti6p tr6n bAn v6.

Chi gio'i xAy dqng: Euoc x6c clin-h bing khoang lii so voi chi gioi dr"ro'ng clo.

Tri so lchoAng liri phu thu6c uuo .Ap duong, tinh chAt duong, cong trinh cloc trtn

cluolg clAm bao ldroang liri tir 0-6r-n.

4.5. Chuitn b! k! thuQt:

a. San n€n:

Cao do xdy dmg lpa chgn cho ldru vuc dg 6n duoc lga chon tLrdn thu theo dinh
-^ ,, i

hr-rcrng cao d6 khdng ch6 cira khu vuc tu 6,20 m d6n 6,60m.

Cao dO c6c o d6t san nOn cluoc vu6t n6i vdi cao d0 x6c dinh tai mdp via hd cira
,l

c6c tr,ry6n duong giao th6ng trong dr-r 6n.

Phin ti6p gi6p cua khu clAt xAy dr-.mg v6i khu \ruc ven k€nh tiOu tho6t nuoc

dr-roc xu ly bing kd taluy dAm bao 6n dinh cho nAr, d6t.

b. Tlio6t nlloc mLIa:

Hucrng tho6t nu6c chinh cua du 6n: Tho6t vA tuy5n mucrng ti0u tho6t nuoc khu

vuc phia E6ng Nam khu d6t dq 6n.

HQ th6ng c6ng tho6t nuoc mua duoc Uo tLl du6'i duong. Tr0n hQ th6ng tho6t

nuoc c6 b6 tri c6,c c6ng trinh k! thLr4t nhr-r: Gi6ng thu nuoc mua, giting ki6m ka...

//
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dam bio khodng c6ch trung binh giua c6c giOng theo quy dinh hi€n hanh,
* Phdn chia lmt vwc thoat ntrdc chinh:

Khu dAt quy hoach duoc phAn chia thdnh 2 luu vuc tho6t nudc chinh:

Ltnt vuc 1: Gom khu vuc phia B6c tuy6n duong nhpa hiOn c6, diQn tich luu

vuc khoAng 5,92ha.

Ltnt vu'c 2: G6m khu vuc phia Nam ruy6n duong nhqa hi0n c6, di6n tich luu

vuc lchoAng 1 1,08ha.
* Mang lu'oi thodt nu'6'c tnLra:

H0 th6ng tho6t nu6c mua duoc thi€t kC la he th6ng tho6t nu6c ri6ng hodn toirn:

nu6c mua ri6ng, nudc bAn ri6ng.

M4ng luo'i tho6t nu6'c mua duoc tin-h toin thi(5t ke clAm bAo thu gom viL vfln
,:t1,rr'

cil-rydn nu6'c mua ra ldroi luu vr-rc rn6t c6ch nhanh nhdt, tr6nh irng r-ig4p duong ph6

va cum c6ng nghiQp, phu hqp voi tinh hinh hi6n trang khu vtrc, thr-rAn loi cho phAn

k! xAy drlng

lrluoc mua duoc thu gom .,,a din d6n c6c di€rn xa theo con d,:o'ng ngin nhAt
. I ^ -i r^ rA r \ 1 , 1 '
bang tu cliar'. tAn di--rng triet dd do doc ciia hlnh tr-t nhidn de giAni clo sAtr chon cortg.

Dam bao tho6t nu6'c t6t cho ldru vuc ch-r 5"n vd cac khr-r dAn cr-r lAn cAn.

S[r clung cdng tron dr-rong kfnh tiL D600 D1250 ae thLr gom thodt nu6c mua

sar-r do tho6t ,e m,-Lo'ng. HC thdng mlro'ng dr,Lgc trong dtr an dtLo'c thoAt ra kOnh

mlrong hiQn trang qr-ra he th6ng c6ng ngang BxI{: 2x(3x2)m.

4.6. CAp nwd'c:
:I

a. Nguon cap:

- Ngutin nudc cAn cho du An duoc lAy tiL tuy6n 6ng cAn nuoc cua du 6n cAp

nu6'c sach cho khr-r vuc clo C6ng ly C6 phAn I(inh doanh nuLoc sach so 1

AQUAONE la chu dAu tr-r. Trong giai doan ti6p theo, Chr-r dAu tr-r xAy clqng HTI(T

cum c6ng nghiCp cAn li6n h6 voi co qlran quin ly nuoc sach d0 thoa thuAn AAu nOi.
-,. , -A i. , t, , 1Vi tri dAr-r noi cr-r th6 sE do co quan qr-ran ly nudc s4ch thoa thuAn chi ti6t.

b. Mqng ludi c6p nudc:

-,.x , a

Thiet k6 rnang luo'i c6p nudc dang mang vong l<Ot hgp m?ng nh6nh cttt, dAm

bao cAp nu6c li€n tuc, an todn cho khu vuc.
A',Vat lieu 6ng cAp nu6c trong d6 6n lAy la 6ng IIDPE, cu thO sE cluoc x6c dinh

trong giai doan 1ap dU 6n dAu tu xAy dUng.

Cac 6ng cAp nu6c duoc ddt tr6n hd, dAra bao khoAng c6ch quy dinh vci c6c

ti,ryOn ha tAng $ thuAt kh6c theo quy dinh hiQn hAnh.
^ic. CAp nuoc cuu hoa:

- DQc c6c ruy6n duong co ducrng Ong cAp nuoc c6 duong k;r.h A1 10mm tro'
.:

ldn, b6 tri, citc tru criu hoa. KhoAng c6ch c6c hong cuu hoa tr6n mang lud'i dugc b6

tri theo quy dlnh hiOn hAnh

4.7. Thottt ntdc thdi vd vA sinlt mii trtdng:
a. Tram xu ly nu6c thAi:



u

q

Du ki6n xAy dpg h'am xu 1y nuo'c thAi cuc b6 cho dU an tai phia Nam Cum c6ng
nglnQp ftong khu d6t c6 lqy hi€u HTKT2. C6ng su6t t am xu ly du lci6n khoang
1.000m3/ngay d6m. Tr?m xu ly 6p dUng c6ng ngh6 hi6n dai, cldm bao xu iy dat ti6u chuAn
v0 sinh m6i tnrong theo quy dinh tru6c khi xA vao hO th6ng tho6t nudc b6n ngodi.

b. Mang 1r-r6i tho6t nudc:

NI4ng luoi thodt nudc thAi cum c6ng nghidp la hQ th6ng tho6t nu6c riOng.

Nltoc thAi san xuat trong trmg nha may phAi xu li nu6c thAi theo ti6u chr-rAn

Thoat nr;6c thai c6ng nghiep tru6'c khi duoc d5n ra hC thdng tho6t nu6c thAi chung
cta cum c6ng nghiCp r6i d6n vd tram xf ly t4p trung. Sau khi xu ly dat ti6u chuAn
v0 sinh m6i trucrng duoc xh. rahe th6ng thoat nudc mLra.

Mang iu6i tho6t nu6c thAi dtrng c6ng trdn IIDPE di trOn hd, c6 duong kinh
c6ng D300 v6i chi6u sAr-r ch6n 6ng t6i thi6u ld 1,0m tinh fu mdt he d6n d6y c6ng.

c. Vq sinh m6i trucrng:

ChAt thAi rin tai Cum c6ng nghiep, bit bu6c phAi ph6n loai tai .,gn6.,, bO tri
cac thung drLng cirAt thai rAn co nap dA1, kin. Sau lchi thLr gom tai ngu6n, chAt thAi
dr-Loc di-ra toi khr-r xir li,hq tAng de tam thu, phAn loai. Sar,r d6 dr-ro-c vAn chr-ry6n t6i
khr-i x[r ly ch6t thAi ran cira ThAnh ph6 vA khu vuc.

d. NIha v6 sinl-r c6r-rg c6ng:

Tr6n cac truc duong chinh, c6c ichu dich vu cdng c6ng, khu cAy xanh va cac
no'i c6ng cong k1-i6c...phAi b6 tri nha v0 sir--]r cong cOng, dArn bAo khoang cach theo
quy'ctinh.

4"8. Citp cti\n vd chi0u sting dO thi:
a, Norr6n cAp.

Ngr-r6n dien cAp cho Cr-rm c6ng nghiCp tir tram 110KV D6ng Anh vA tuy0n
cli6n trr-rng the 22I(V hi6n c6 cua khu vuc.

b. Lr,roi dien vd tram bi6n ap
.iDuong cdp diOn cho lchu vlrc quy hoach la cIr-rong c6p ngAm 22KV duoc thi6t

k6 o'ciang mach vorrg v6.rr hrarrh ho.

Phuoag an cAp diOn: Du ki6n xAy clUng tram bi6n 6p ri6ng vd tram cit trung th6
^ -;cho timg o dat trong Cum c6ng nghiOp d0 cho d6u n6i di0n cho tram bi6n 5.p cua c6c

16 dat cdng nghiQp sau nay.
,.1

c. Tram bien 6p phdn phoi:

Du ki6n xAy dr"mg 1 tram kios 1500I(VA det tai khu dAt tram xu ly de cAp dion
cho cac k},-r c6ng trinh cong cOng, tram xir ly, b6n xe, chi6r-r s6ng dtrtrng, khu cAy

xanh.

Lu6i ha th5 co .Ap di6n 6p 3}0l22ov, 96* c6c tuyon cdp ngam c,4kv xuAt
ph6t tu lQ ra ha thd cua tram bi6n 6p dOn c6c khu c6ng cdng, cAy xanh,...

, ^,,i' ,
d. Lhreu sang:

I.lgu6n di6n chiOu s6ng cho den duoc l6y ratu tram 2 tr4mbiOn 6p TBA 01 dat
tai 16 d6t CNt vA TBA04 khu vuc CN4. Todn b6 tuy6n chi6u s6ng d.ung c6p ngAm

\

li
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nhlm dam b6o c6nh quan cho lchu vuc.

Edn ducrng duoc bO tri trdn truc dulng, phuo"ng 6n chi6u s6ng thuOc vAo d6
1 t. ^ ). . r '

choi yeu cAu va kdt c6u mdt duong vi mdt c5,t ngang cua dudng.

Su dung ddn Led lam ngu6n s6ng d6 chi6u s6ng duong di, vuol hoa ..

4.9. Th1ng ttn fiAn Qc:
l(

a. Nguon cap:

Ngu6n cAp trn hi6u cho khu r,ru'c duoc 1Ay tu Host D6ng Alh. l'lguon cldu noi

chmh qua tram v0 tinh gAn nhAt tai phia Tiy khu ru'c d5n trn ludu th6ng tin vi: cric tu c6p

quy ho4ch du ki6n. Sau d6 tu tu c6p d6n ti6p c6p th6ng tin d6n c6c 16 cdng nghi6p.

b. N,{4ng lu6i tirdng tin 1i6n lac:

Cdp th6ng tin duoc ddt trong 6ng vi chui duoi dAt.

Tai c6c vi tr:i ngi giao nhau gifi'a c6c tuy6n 6ng lu6n c6p b6 tri citc ga thdrn
,. 'lthdng tin de phUc vu cho viQc bio tri va kdo c6p (c6c vi tri ga thdm thong tin sE

duoc x6c ciinh o'buoc lap dp 6n dAu tr-r).

Vi tri c6c tir cdp, tir phAn phf,i va hu:ong c1i cAp thong tin chi co 1in-h ehAt dlnh

hr-r6ng va sC duoc cr-r th6 6 chc br,roc thi6t ke ti6p theo.

Mang luo{ th6ng tin co clang hinh tia k0t ho-p v6i ciang phAn nh6nh

4.10. Dtirth gid mbi trui'trg chiAn lu'g'c:

I(hi tri6n khai lAp clu 6n clAu tu, chu dAu tr-r phai lAp b6o c6o danh gia t6c clQng

nr6i truong tl-reo quy dinh ciia LuAt bao ve m6i tluong nirn 2014 va Nghi dinh sO

|BI2O15ND-CP ngay 1410212015 cr-ra Chinh phr,r vd quy hoach va bdo v6 m6i

truong, danh gia m6i tn-rong chi6n luo-c, d5"nh giittitc clQng rn6i tnLong.,,A kC hoach

bao v€ rn6i tn-Long.

C6c phuong 6n bdo vC m6i truong chi6n luo-c, c16nir gidL t6c d6r-rg m6i truong

voi du 6n sd duoc chi ti€t trong b6o c6o d6nh git+titc c16ng m6i trudng.

4.11. Quy hoach xLy clqrng ngin, dO thi:
Doc theo cdc truc dr-rong giao th6ng b6 tri hd th6ng cAp nr-r6c phAn ph6i, he

,' (
thong ciip di€n, th6ng tin 1i6n lac, hd th6ng c6ng thodt nu6'c riua, nu6c thai... Ttry'

theo rnAt d6 duong ong k! thuAt va lchoang c6ch b6 tri theo quy clinh hi0n hdnh co

thO su dUng tuynel, hao k! thuAt hodc b6 c6p.

5. Cic h?ng muc uu ti6n diu tu:
*l

- DAu ru xAy dUng duong giao th6ng darn bao k6t n6i d6n c6c tr,ryen cTuong khr-r

vuc xung quanh theo quy ho4ch;
-1- DAu tu xAy dUng c5.c hang muc HTKT thu6c dg 6n (san n6n, giao th6ng, cAp

di0n, c6p, tho6t nu6c, chi6u s6ng, th6ng tin 1i6n iac...);

- DAu tu x6y dWg c6c hpng mr-rc c6ng trinh ha tAng k! thr-r4t (c6ng vi6n cAy

xanh, vllon hoa, tram di€n, tram cdp nudc, xu ly nu6c thai...);

- Edu tu xAy dUng c6c hang muc c6ng trinh kh6c.

6.Quy tlinh quin ly:

f,
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Ban hanh Quy dlnh quAn 1. theo d6 6n quy hoach chi ti6t xAy dpg ty 1e 1/500

CUm cOng nghiep Thrly Ldm kem theo Quy6t dinh ndy.

Viec quAn ly dAt dai, dAu ru xAy dtm.g cAn tuAn thu quy hoach va Quy dinh

quan ly kdm theo. Ngoai ra, phAi tuAn thu c6c T,uflt, quy dinh hiQn hdnh cua Nhir

nusc va Thdnh ph6, Quy chuAn xAy dimg Viet Nam vh c6c Ti6u chuAn 1i0n quan.

Vi€c di6u chinh, thay d6i, b6 sung quy hoach va nQi dung Quy dinh quan ly

phai dr-rgc thr-tc hi6n theo ditng quy dinh cira Ph6p luAt-

Didu 2.TA chric thg'c hiQn:

- Trr-rong phdng Quan Ii d6 thi huyQn D6ng Anh chiu trAch nhiqm ki6m tra,

xac nhAn h6 so ban v6, Quy dinh qr-rfLn Iy c'ia dd 5n phir hqp vo,i nQi clr,rng QLry6t

dinh nay; phoi ho.p voi IIBND xd Thpy LAm, C6ng ty TNHH T4p dodn xAy drmg

Thanh Binh t6 chu'c cdng b6 c6ng khai n6i dung D6 an Quy hoach chi tiOt cluoc
,A 1 'dlryer cho cac to ch[rc, co qlran va nhAn dAn biet, thuc hi6n, luu trir hd so d6 irn theo

qr-ry dinh;

- ChLr tich UBND xd Thpy LAm vi D6i quAn ly trdt tu do thi Hr:y0n co trach

nhiem chi dao l<i€m tra, quAn ly, giam s6t viec xAy dr-mg d6ng bO vO qr-ry hoach ki6n

tr[rc, Ita rAng k] thuAt theo quy hoach cluo-c phe dLry6t va xu ly cac tn:ong hop xay

clr,Lng sai quy hoach theo thAm qr-ryen vd qr-ry dinh cira ph6p lLrAt;

- Ce,ng ty TNI-II-{ Tflp doan xAy clr,rng Thanh Binh co tr6ch nhi€m td chirc lap

r-rl-ri€m rr-r, ho so cdm moc gioi vA tri6n hhai cim m6c gio'i c16 an Qr-ry hoach chi ti6t

rrgoai ihric clia theo qr-ry clin.h tai Thor-rg tr-r sd l0l20i6/TT-BXD ngay 151312016 cua

Bo ray drrng.

Ei6u 3. Chan-h Vdn phong HDl.lD&LlBl'lD huydn DOng Anh, Truong cdc

phong: Qr-ran ly do tiri, Tai chinh - I(6 hoacl-r, Tai ngr-ry6n vA M6i trr-Lcrng, I(nh te, Chii

tich LrBND xd Thuy LAm, Gi6m c16c Cong ty TNHH TAp dodn xAy dtmg Thanh Binh

va c6c c6 nl-rAn, co qlran co 1i6n qLran chiLr tr6ch nhigm thi hdnh q.,y'et clinh nay./ .4-_-

FIHAF{ D
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lYo't nhon:
- NhLr dieLr 3;

- LINBD Thdnh pnO Ua XOi;
- Cdc so: QI{-l(T F{N, Cong thLLo'ng HN;
- TT HU, UBND hLry6n;

- LLnL:VP, QLDT(o7b).
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